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1.2 LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ NSNN………… 10 
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 1.3 SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN CƠ CHẾ PHÂN CẤP QUẢN LÝ 

NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC Ở NƢỚC TA TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY … 
23 
 

 1.4. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.…….…….…….………………………………….…….…… 34 
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Bảng 2.13: Tổng hợp chi ngân sách địa phƣơng giai đoạn 2007-2010 60 

Bảng 2.14: Kết quả thực hiện nhiện vụ chi NS tỉnh giai đoạn 2007 - 2010 60 
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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu  

Tất cả các quốc gia trên thế giới đều hết sức quan tâm đến việc tạo lập 
và sử dụng ngân sách để phục vụ cho công tác quản lý hành chính, kinh tế - 
xã hội. Một nội dung quan trọng, xuyên suốt quá trình quản lý Nhà nƣớc 
(QLNN), quyết định đến vấn đề thực hiện mục tiêu và hiệu quả tạo lập và sử 
dụng NSNN là phân cấp quản lý NSNN, trong đó nội dung trọng tâm là phân 
cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi NSNN. 

Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi NSNN là yêu cầu khách quan, bởi 
mỗi quốc gia đều có những vùng lãnh thổ khác nhau, mỗi địa phƣơng đều có 
từng vùng miền khác nhau. Việc phân chia dân cƣ theo đơn vị hành chính 
lãnh thổ, vùng miền hình thanh các cấp hành chính là đặc trƣng của nhà nƣớc. 
Do đó để góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, cần thiết phải phân cấp 
quản lý NSNN, phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi NSNN giữa các cấp chính 
quyền địa phƣơng, là giải pháp quan trọng vừa động viên các nguồn thu tiềm 
tàng, vừa tạo cơ chế để các nguồn tài chính đƣợc sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, 
đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng nhiệm vụ của nhà nƣớc, vừa tạo quyền 
tự chủ cho các  cấp chính quyền địa phƣơng. 

Ở Việt Nam Luật NSNN ra đời năm 2002 là cơ sở pháp lý cho việc 
phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi NSNN giữa các cấp chính quyền địa 
phƣơng. Việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi NSNN trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên đƣợc xây dựng trên cơ sở phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi NSNN 
của Luật NSNN. Đối với tỉnh Thái Nguyên nói riêng, việc phân cấp cụ thể 
nguồn thu, nhiệm vụ chi NSNN cho các cấp chính quyền địa phƣơng đã tạo 
đƣợc thế chủ động và đảm bảo tính độc lập tƣơng đối của chính quyền địa 
phuơng, góp phần nâng cao năng lực tài chính của địa phƣơng. 

Thực tiễn cho thấy việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi NSNN của 
tỉnh Thái Nguyên đã và đang bộc lộ một số vấn đề cần xem xét, cải tiến, trong 
điều kiện luật NSNN đã và đang đƣợc đánh giá toàn diện, phục vụ việc 
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nghiên cứu, xây dựng dự án Luật NSNN sửa đổi. Mặt khác mỗi cơ chế phân 
cấp chỉ có thể thích hợp với từng thời kỳ, không có một mô hình phân cấp nào 
hoàn hảo có thể thích hợp với mọi thời kỳ. Bƣớc sang một thời kỳ ổn định 
ngân sách mới, một thời kỳ phát triển kinh tế xã hội mới, cần thiết phải có 
một cơ chế phân cấp quản lý NSNN phù hợp. 

Để góp phần giải quyết những vẫn đề cấp bách trên, tôi mạnh dạn lựa 
cho đề tài nghiên cứu “Giải pháp Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân 

sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”  

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 

* Mục tiêu chung: tìm ra những giải pháp thích hợp trong phân cấp 
quản lý NSNN, nhằm phát huy cao nhất tác dụng của chính sách phân cấp 
quản lý NSNN thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phƣơng trong 
thời kỳ công nghiệp hoá và hội nhập kinh tế quốc tế. 

* Mục tiêu cụ thể: 
- Hệ thống hoá  lý luận cơ bản cần thiết về phân cấp nguồn thu, nhiêm 

vụ chi NSNN làm cớ sở cho việc đề ra nguyên tắc và yêu cầu hoạch định cơ 
chế phân cấp quản lý NSNN trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên một cách phù hợp. 

- Đánh giá thực trạng và nguyên nhân của những hạn chế trong cơ chế 
phân cấp quản lý ngân sách nhà nƣớc hiện hành. 

- Xây dựng đƣợc mô hình về phân cấp quản lý NSNN phù hợp với điều 
kiện thực tế tỉnh Thái Nguyên.  

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của đề tài. 

Đối tƣợng nhiên cứu: những vấn đề lý luận và cơ chế, chính sách, pháp 
luật cũng nhƣ thực tiễn có liên quan đến phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi 
NSNN trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

Phạm vi nghiên cứu: tập trung xem xét phƣơng thức, cơ chế, nội dung 
phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi NSNN trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên kể từ 
khi Luật NSNN ra đời (năm 2002) và có hiệu lực thi hành (năm 2004) đến 
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nay. Các kiến nghị và giải pháp đề xuất hoàn thiện phân cấp nguồn thu, nhiệm 
vụ chi NSNN thời kỳ ổn định ngân sách những năm tiếp theo. 

 

4. Ý nghĩa  khoa học và thực tiễn của đề tài  

-  Về ý nghĩa khoa học: Luận văn đã hệ thống hoá một số vấn đề lý 
luận cơ bản về phân cấp quản lý NSNN, trong đó đi sâu vào vấn đề phân cấp 
nguồn thu, nhiệm vụ chi NSNN. Từ đó đề xuất những giải pháp, nguyên tắc 
cần quán triệt trong quá trình hoạch định chính sách, phân cấp quản lý NSNN, 
đặc biệt là các vấn đề có liên quan đến phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa 
các cấp ngân sách ở địa phƣơng. 

- Về ý nghĩa thực tiễn: Luận văn đã phân tích, đánh giá thực trạng trong 
cơ chế, chính sách hiện hành có liên quan đến vấn đề phân cấp nguồn thu, 
nhiệm vụ chi NSNN ở tỉnh Thái Nguyên để làm sáng tỏ những ƣu điểm, hạn 
chế, tồn tại, vƣớng mắc, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm, từ đó đề 
xuất một số định hƣớng và giải pháp cụ thể với những bƣớc đi thích hợp 
hƣớng tới xây dựng phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi NSNN giữa các cấp 
chính quyền địa phƣơng phù hợp hơn, phát huy cao nhất tác dụng của chính 
sách phân cấp trong quá trình phát triển kinh tế tỉnh Thái Nguyên. 

5. Kết cấu của luận văn 

Ngoài phần mở đầu, kết luận và phụ lục, nội dung của luận văn đƣợc 
kết cấu thành ba chƣơng; 

Chƣơng 1: Những vấn đề lý luận về ngân sách nhà nƣớc và phƣơng 
pháp nghiên cứu. 

Chƣơng 2: Thực trang phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách 
nhà nƣớc trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong thời gian qua. 

Chƣơng 3: Giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện phân cấp nguồn thu, 
nhiêm vụ chi ngân sách nhà nƣớc trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 
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Chƣơng 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC VÀ 
PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 
 1.1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 

 1.1.1 Khái niệm về ngân sách nhà nƣớc 

 Khi Nhà nƣớc ra đời đòi hỏi phải có nguồn tài lực để đáp ứng các 
khoản chi tiêu của mình, hay nói cách khác đó là điều kiện để xuất hiện 
NSNN. Nhƣ vậy, khái niệm NSNN xuất hiện sau khái niệm Nhà nƣớc. Song 
khái niệm NSNN ra đời trong lịch sử chỉ khi quan hệ hàng hoá - tiền tệ phát 
triển mạnh. Đó chính là điều kiện đủ để xuất hiện NSNN. 
 “Ngân sách Nhà nƣớc là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nƣớc trong 
dự toán đã đƣợc cơ quan Nhà nƣớc có thẩm quyền quyết định và đƣợc thực 
hiện trong một năm kế hoạch để đảm bảo thực hiện các chức năng, nhiệm vụ 
của Nhà nƣớc” – (Điều 1 - Luật NSNN). 
 Từ khái niệm chung về NSNN nêu trên có thể hiểu NSNN trên các khía cạnh: 

Thứ nhất, NSNN là kế hoạch tài chính cơ bản, hay rõ hơn là bản dự 
toán thu, chi tài chính của Nhà nƣớc trong một khoảng thời gian nhất định. 

Thứ hai, NSNN giữ vai trò chủ đạo trong hệ thống tài chính. 
Thứ ba, NSNN là quỹ tiền tệ của Nhà nƣớc hay còn gọi là quỹ ngân 

sách - phục vụ việc thực hiện chức năng của Nhà nƣớc. 
Các quan niệm trên đã thể hiện đƣợc mặt cụ thể, mặt vật chất của 

NSNN nhƣng chƣa thể hiện đƣợc nội dung kinh tế - xã hội của NSNN. 
Trong thực tế, hoạt động NSNN nhìn bề ngoài là hoạt động thu, chi tài 

chính của Nhà nƣớc. Hoạt động này rất đa dạng, phong phú, đƣợc tiến hành 
trên hầu hết các lĩnh vực, tác động đến mọi chủ thể kinh tế - xã hội. Tuy vậy 
chúng cũng có những đặc điểm chung: 

- Các hoạt động thu – chi của NSNN luôn luôn gắn chặt với quyền lực 
kinh tế - chính trị của Nhà nƣớc, đƣợc Nhà nƣớc tiến hành trên cơ sở những 
luật lệ nhất định. 
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- Những hoạt động thu, chi tài chính đó đều chứa đựng nội dung kinh tế 
- xã hội nhất định và chứa đựng các quan hệ kinh tế, quan hệ lợi ích nhất định. 

Với quyền lực tối cao của mình Nhà nƣớc có thể sử dụng các công cụ 
sẵn có để bắt buộc mỗi thành viên trong xã hội cung cấp cho mình các nguồn 
lực tài chính cần thiết. Song cơ sở để tạo lập các nguồn lực Tài chính lại xuất 
phát từ sản xuất, mà chủ thể là các thành viên trong xã hội, mọi thành viên 
đều có lợi ích kinh tế đó. Nghĩa là Nhà nƣớc không thể dựa vào quyền lực của 
mình để huy động sự đóng góp của xã hội dƣới bất kỳ hình thức nào, bằng 
mọi giá mà phải có giới hạn hợp lý, đó chính là việc giải quyết một cách hài 
hoà giữa lợi ích Nhà nƣớc và lợi ích của các thành viên trong xã hội. Nếu chỉ 
chú trọng đến lợi ích của Nhà nƣớc mà không chú ý đến lợi ích của xã hội thì 
quan hệ giữa Nhà nƣớc và xã hội trở nên căng thẳng không phù hợp dẫn đến 
sản xuất đình trệ, ảnh hƣởng đến đời sống của nhân dân. Do đó việc khẳng 
định NSNN là sự thể hiện các quan hệ kinh tế giữa Nhà nuớc và xã hội có ý 
nghĩa quan trọng không chỉ đơn thuần về mặt lý luận mà còn thực sự cần thiết 
trong quá trình quản lý và điều hành NSNN. 

Mọi hoạt động thu – chi của NSNN đều nhằm tạo lập và sự dụng các 
nguồn lực tài chính, nó phản ánh hệ thống các quan hệ kinh tế giữa Nhà nƣớc 
và các chủ thể trong xã hội: Đó là mối quan hệ giữa phần nộp vào NSNN và 
phần để lại cho các chủ thể kinh tế. Phần nộp vào ngân sách sẽ tiếp tục đƣợc 
phân phối nhằm thực hiện các chức năng của Nhà nƣớc và phục vụ các nhu 
cầu phát triển kinh tế - xã hội nói chung. 

Từ những đặc điểm hoạt động thu – chi của NSNN và sự phân tích trên, 
có thể hiểu NSNN một cách khái quát nhƣ sau: NSNN là một phạm trù kinh 
tế, phản ánh hệ thống các quan hệ kinh tế giữa Nhà nƣớc và các chủ thể trong 
xã hội, phát sinh do Nhà nƣớc tạo lập, phân phối và sử dụng các nguồn tài 
chính quốc gia nhằm đảm bảo thực hiện các chức năng của Nhà nƣớc. 

1.1.2. Cơ cấu Ngân sách nhà nƣớc 

NSNN đƣợc cấu thành bởi hai phần: 
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Phần thu thể hiện các nguồn tài chính đƣợc huy động vào NSNN 
Phần chi thể hiện chính sách phân phối các nguồn tài chinh đã huy 

động đƣợc vào việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Nhà nƣớc. 

1.1.2.1 Thu ngân sách Nhà nước 

Thu NSNN thực chất là sự phân chia nguồn tài chính quốc gia giữa 
Nhà nƣớc và các chủ thể kinh tế dựa trên quyền lực Nhà nƣớc nhằm giải 
quyết hài hoà lợi ích kinh tế. Sự phân chia đó là một tất yếu khách quan xuất 
phát từ yêu cầu tồn tại và phát triển của bộ máy Nhà nƣớc cũng nhƣ yêu cầu 
thực hiện chức năng kinh tế - xã hội của Nhà nƣớc. Đối tƣợng phân chia là 
nguồn tài chính quốc gia - kết quả do lao động sản xuất trong nƣớc tạo ra 
đƣợc thể hiện dƣới hình thức tiền tệ. 

Thu Ngân sách Nhà nƣớc gồm: 
- Thuế, phí, lệ phí do các tổ chức và cá nhân nộp theo quy định của pháp luật. 
- Các khoản thu từ hoạt động kinh tế của Nhà nƣớc: 
+ Lợi tức từ góp vốn của Nhà nƣớc vào các cơ sở kinh tế. 
+ Tiền thu hồi vốn của Nhà nƣớc vào các cơ sở kinh tế. 
+ Thu hồi tiền vay của Nhà nƣớc (cả gốc và lãi). 
- Thu từ hoạt động sự nghiệp. 
- Thu hồi quỹ dự trữ Nhà nƣớc. 
- Tiền sử dụng đất: thu từ hoa lợi công sản và đất công ích. 
- Các khoản huy động đóng góp của các tổ chức, cá nhân để đầu tƣ xây 

dựng các công trình kết cấu hạ tầng cơ sở. 
- Các khoản đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân ở trong và 

ngoài nƣớc. 
- Các khoản di sản Nhà nƣớc đƣợc hƣởng. 
- Thu kết dƣ ngân sách năm trƣớc. 
- Tiền bán hoặc cho thuê tài sản thuộc sở hữu Nhà nƣớc tại các đơn vị 

hành chính, sự nghiệp. 
- Các khoản tiền phạt, tịch thu. 
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- Các khoản thu khác theo quy định của pháp luật. 
- Các khoản viện trợ không hoàn lại bằng tiền, bằng hiện vật của Chính 

phủ các nƣớc, các tổ chức, cá nhân ở nƣớc ngoài. 
- Các khoản vay trong nƣớc, vay ngoài nƣớc của Chính phủ để bù đắp 

bội chi và khoản huy động vốn đầu tƣ trong nƣớc của tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ƣơng (gọi chung là tỉnh) quy định tại khoản 3 điều 8 của Luật 
NSNN đƣợc đƣa vào cân đối ngân sách. 

Việc phân phối các khoản thu NSNN có ý nghĩa thiết thực trong việc 
phân tích đánh giá và quản lý các nguồn thu NSNN. Dựa vào nội dung kinh tế 
và tính chất các khoản thu có thể chia các khoản thu ngân sách thành hai nhóm: 

+ Nhóm thu thƣờng xuyên có tính chất bắt buộc bao gồm thuế, phí và 
lệ phí, các khoản thu từ hoạt động kinh tế nhà nƣớc. 

+ Nhóm thu không thƣờng xuyên gồm các khoản đóng góp của các tổ 
chức và cá nhân, các khoản do Nhà nƣớc vay để bù đắp bội chi. Ngoài ra còn 
có các khoản thu vay và viện trợ của nƣớc ngoài. 

1.1.2.2. Chi ngân sách Nhà nước 
Chi NSNN là quá trình phân phối và sử dụng quỹ NSNN theo nguyên 

tắc không hoàn trả trực tiếp nhằm trang trải cho chi phí bộ máy Nhà nƣớc và 
thực hiện các chức năng kinh tế - xã hội mà Nhà nƣớc đảm nhận theo những 
nguyên tắc nhất định. 

Chi Ngân sách Nhà nƣớc bao gồm: 
- Chi thƣờng xuyên: 
+ Các hoạt động sự nghiệp giáo dục, đào tạo, y tế, xã hội, văn hoá thể thao 

và du lịch, sự nghiệp khoa học, công nghệ và môi trƣờng và các sự nghiệp khác. 
+ Các hoạt động sự nghiệp kinh tế. 
+ Quốc phòng, an ninh. 
+ Hoạt động của các cơ quan Nhà nƣớc. 
+ Hoạt động của Đảng cộng sản Việt Nam. 
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+ Hoạt động của Mặt trận tổ quốc Việt Nam, liên đoàn Lao động Việt 
Nam, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội cựu chiến binh Việt Nam, 
Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội nông dân Việt Nam. 

+ Trợ giá theo chính sách của Nhà nƣớc. 
+ Các chƣơng trình mục tiêu quốc gia. 
+ Hỗ trợ quỹ bảo hiểm xã hội theo quy định của Chính phủ. 
+ Trợ cấp cho các đối tƣợng chính sách xã hội. 
+ Hỗ trợ cho các tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp theo quy định của 

pháp luật. 
+ Trả lãi tiền do Nhà nƣớc vay. 
+ Viên trợ cho các Chính phủ và tổ chức nƣớc ngoài. 
+ Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật. 
- Chi đầu tƣ phát triển:  
+ Đầu tƣ xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội không 

có khả năng thu hồi vốn. 
+ Đầu tƣ và hỗ trợ vốn cho các Doanh nghiệp Nhà nƣớc; góp vốn cổ 

phần, liên doanh vào các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực cần thiết có sự tham gia 
của Nhà nƣớc theo quy định của pháp luật. 

+ Chi cho quỹ hỗ trợ đầu tƣ quốc gia và các quỹ hỗ trợ phát triển đối 
với chƣơng trình, dự án phát triển kinh tế. 

+ Dự trữ Nhà nƣớc. 
+ Cho vay của Chính phủ để đầu tƣ phát triển. 
- Chi trả nợ gốc tiền do Nhà nƣớc vay. 
- Chi bổ sung "Quỹ dự trữ tài chính”. 
Có nhiều cách phân loại các khoản chi nhƣ căn cứ vào mục đích kinh 

tế- xã hội hay căn cứ vào lĩnh vực chi, nhƣng theo thông lệ quốc tế các khoản 
chi đƣợc phân thành: Chi thƣờng xuyên, chi đầu tƣ phát triển và chi khác.  

- Chi thƣờng xuyên là các khoản chi cho tiêu dùng hiện tại bao gồm 
tiêu dùng cá nhân và tiêu dùng của các tổ chức, sự nghiệp. 
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- Các khoản chi đầu tƣ là các khoản chi cho tiêu dùng trong tƣơng lai, 
các khoản chi này có tác dụng làm tăng cơ sở vật chất của quốc gia và góp 
phần làm tăng trƣởng kinh tế. 

 

1.1.3. Hệ thống Ngân sách Nhà nƣớc:  

  Hệ thống NSNN đƣợc hiểu là tổng thể các cấp ngân sách có mối quan 
hệ hữu cơ với nhau trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thu, chi của mỗi cấp 
ngân sách. Việc xây dựng hệ thống NSNN của nƣớc ta hiện nay dựa trên các 
nguyên tắc sau: 
 Một là Đảm bảo tính thống nhất của nền tài chính quốc gia. Đó là điều 
kiện quan trọng để đƣa mọi hoạt động thu chi của NSNN ở các cấp đi đúng 
quỹ đạo quản lý kinh tế, tài chính của Nhà nƣớc, tạo nên mối liên hệ gắn bó 
hữu cơ giữa các cấp ngân sách làm cho hoạt động ngân sách phù hợp với sự 
vận động của các phạm trù kinh tế tài chính khác. 
 Hai là Quán triệt nguyên tắc tập trung dân chủ trong hệ thống NSNN, 
vừa phát huy sức mạnh của cả hệ thống vừa đảm bảo tính năng động sáng tạo 
của mỗi cấp cơ sở trong việc xử lý các vấn đề của ngân sách. Trong hệ thống 
NSNN, ngân sách Trung ƣơng đóng vai trò chủ đạo trong việc thực hiện các 
mục tiêu chiến lƣợc kinh tế - xã hội trên phạm vi toàn quốc. Hoạt động thu 
chi của NSTW có ảnh hƣởng lớn đến các mặt cân đối lớn trong đời sống kinh 
tế - xã hội của đất nƣớc. Ngân sách địa phƣơng là công cụ tài chính quan 
trọng giúp chính quyền địa phƣơng thực hiện các chức năng kinh tế - xã hội, 
khai thác tốt các thế mạnh của địa phƣơng đồng thời là công cụ góp phần thực 
hiện sự giám sát của Nhà nƣớc đối với các mặt hoạt động kinh tế - xã hội trên 
một vùng lãnh thổ nhất định. 
 Ở nƣớc ta tổ chức hệ thống NSNN gắn bó chặt chẽ với việc tổ chức bộ 
máy nhà nƣớc và vai trò, vị trí của bộ máy đó trong quá trình phát triển kinh 
tế - xã hội của đất nƣớc. Hệ thống NSNN gồm: ngân sách trung ƣơng và ngân 
sách địa phƣơng 
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Ngân sách địa phƣơng bao gồm ngân sách của đơn vị hành chính các cấp 
có Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân. Điều này phù hợp với mô hình tổ 
chức chính quyền nhà nƣớc ta hiện nay. Ngân sách địa phƣơng bao gồm: 

- Ngân sách cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng (gọi chung là 
ngân sách cấp tỉnh). 

- Ngân sách cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là 
ngân sách cấp huyện). 

- Ngân sách cấp xã, phƣờng, thị trấn (gọi chung là ngân sách cấp xã). 
 Cả 4 cấp ngân sách này hợp chung thành NSNN, trong đó ngân sách 
Trung ƣơng giữ vai trò chủ đạo; ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp huyện, 
ngân sách cấp xã lồng ghép vào nhau và hợp chung lại thành ngân sách địa 
phƣơng. Theo hiến pháp năm 1992 của Việt Nam thì Quốc hội quyết định và 
phân bổ NSNN, tức là quyết định cả ngân sách trung ƣơng và ngân sách các 
cấp chính quyền địa phƣơng. Đây là điểm khác biệt cần lƣu ý so với nhiều 
nƣớc trên thế giới và cũng là điểm khó khăn trong việc quyết định phân bổ 
ngân sách hàng năm. 

1.2 LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ NSNN 

1.2.1 Khái niệm và nội dung phân cấp quản lý ngân sách nhà nƣớc 

1.2.1.1 Khái niệm phân cấp quản lý ngân sách nhà nước 
Hệ thống chính quyền nhà nƣớc đƣợc tổ chức thành nhiều cấp và mỗi cấp đều 
đƣợc phân giao nhƣng nhiệm vụ nhất định. Để thực hiện nhƣng nhiệm vụ đó, 
mỗi cấp lại đƣợc phân giao nhƣng quyền hạn cụ thể về nhân sự, kinh tế hành 
chính và ngân sách. Việc hình thành hệ thống NSNN gồm nhiều cấp thì việc 
phân cấp quản lý NSNN là một tất yếu khách quan. Bởi vì mỗi cấp NSNN 
đều có nhiệm vụ thu, chi mang tích độc lâp. Trong việc tổ chức quản lý tài 
chính nhà nƣớc, nếu cơ chế phân cấp quản lý NSNN đƣợc thiết lập phù hợp 
thì tình hình quản lý tài chính và NSNN sẽ đuợc cải thiện góp phần thúc đẩy 
sự phát triển ổn định của nền kinh tế - xã  hội. 
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 Sự phân giao về ngân sách cho các cấp chính quyền làm nảy sinh khai 
niệm về phân cấp quản lý NSNN. Có thể hiểu phân cấp quản lý NSNN nhƣ sau: 
 Phân cấp quản lý NSNN là việc phân định phạm vi trách nhiệm, quyền 
hạn của các cấp chính quyền nhà nƣớc từ trung ƣơng tới địa phƣơng trong quá 
trình tổ chức tạo lập và sử dụng NSNN phục vụ cho việc thực thi chức năng 
nhiệm vụ của nhà nƣớc. 

Phân cấp quản lý NSNN chỉ xẩy ra khi ở đó có nhiều cấp ngân sách, sự 
phân giao nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm trong việc quản lý sử dụng 
NSNN, mỗi cấp ngân sách đƣợc quyền huy động nhƣng khoản thu cho riêng 
cấp mình, nhƣng khoản thu đó đƣợc sử dụng để đáp ứng những nhiệm vụ chi 
mà cấp đó phải đảm nhiệm. 

1.2.1.2. Nội dung phân cấp quản lý ngân sách nhà nước 
 Thông thƣờng khi nói tới phân cấp quản lý NSNN thì ngƣời ta thƣờng hiểu 
theo nghĩa trực diện, dễ cảm nhận, đó là sự phân giao nhiệm vụ thu, chi giữa các 
cấp chính quyền. Thực chất nội dung phân cấp quản lý NSNN rộng hơn. 
 Phân cấp quản lý NSNN là việc xử lý các mối quan hệ giữa các cấp 
chính quyền nhà nƣớc từ trung ƣơng đến địa phƣơng trong hoạt động của 
NSNN, từ đó cho phép hình thành một cơ chế phân chia ranh giới quyền lực 
về quản lý NSNN giữa các cấp chính quyền. Nội dung của phân cấp quản lý 
NSNN về cơ bản bao gồm 3 nội dung chủ yếu sau: 
 Một là, về quyền lực: phân cấp ban hành chế độ, chính sách, tiêu chuẩn 
định mức. 
 Đây là nội dung quan trọng đòi hỏi phải làm rõ vấn đề về thẩm quyền 
ban hành ra các chế độ, chính sách, định mức, tiêu chuẩn, phạm vi mức độ của 
mỗi cấp chính quyền. Cơ sở pháp lý này đƣợc xây dựng dựa trên hiến pháp 
hoặc các đạo luật tổ chức hành chính, từ đó định ra hành lang pháp lý cho việc 
chuyển giao các thẩm quyền gắn với các trách nhiệm tƣơng ứng với quyền lực 
đã đƣợc phân cấp, đảm bảo tính ổn định, tính pháp lý, không gây sự rối loạn 
trong quản lý NSNN. Qua phân cấp quản lý NSNN cần phải xác định rõ nhƣng 



 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên                                  http://www.lrc-tnu.edu.vn 
 

12 

vấn đề sau: cơ quan nhà nƣớc nào có thẩm quyền ban hành các chế độ, chính 
sách, định mức, tiêu chuẩn thu – chi và đó là những loại chế độ nào? 
 Về nguyên tắc những chế độ do trung ƣơng quy định thì các cấp chính 
quyền địa phƣơng tuyệt đối không đƣợc tự điều chỉnh hoặc vi phạm. Ngƣợc 
lại trung ƣơng phải tôn trọng thẩm quyền của địa phƣơng, tránh can thiệp làm 
mất đi tính tự chủ của địa phƣơng. 
 Hai là, phân cấp về mặt vật chất, tức là phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ 
chi NSNN. Đây là vấn đề phức tạp nhất khó khăm nhất, gây nhiều sự bất 
đồng nhất trong quá trình xây dựng và triển khai thực hiện nhƣng quy định về 
phân cấp quản lý NSNN. 
 Sự khó khăn này bắt nguồn từ sự phát triển không đồng đều giữa các 
địa phƣơng, sự khác biệt về điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội giữa các vùng 
miền trong cả nƣớc. Các vấn đề quan trọng cần đƣợc xử lý là: 
 + Xác định những nhiệm vụ chi mà chính quyền cấp trung ƣơng phải 
đảm nhiệm, nhƣng khoản thu mà trung ƣơng đƣợc quyền thu và sử dụng cho 
các hoạt động của mình. 
 + Xác định những nhiệm vụ chi mà chính quyền các cấp địa phƣơng 
phải đảm nhiệm, nhƣng khoản thu mà địa phƣơng đƣợc quyền thu và sử dụng 
cho các hoạt động của mình. 
 + Với nhƣng khoản thu đƣợc phân cấp đó thì khả năng cân đối thu, chi 
ngân sách ở mỗi cấp chính quyền ra sao? Nếu địa phƣơng không cân đối đƣợc 
thu chi thì cách giải quyết nhƣ thế nào? 

+ Cấp nào có thể đƣợc vay nợ để bù đắp thiếu hụt và sử dụng hình thức 
vay nào? nguồn trả nợ đƣợc lấy từ đâu?...  

Thứ ba, phân cấp về quản lý chu trình NSNN, tức là phân công, phân 
định trách nhiệm, quyền hạn trong lập, chấp hành và quyết toán NSNN. 

Phân cấp quản lý NSNN thể hiện mối quan hệ giữa các cấp chính quyền 
nhà nƣớc trong một chu trình NSNN gồm tất cả các khâu: lập ngân sách, duyệt, 
thông qua tới chấp hành, quyết toán, thanh tra, kiểm tra ngân sách. Yêu cầu của 
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nội dung này đặt ra là giải quyết mối quan hệ về mức độ tham gia, điều hành và 
kiểm soát của các cơ quan quyền lực, cơ quan quản lý nhà nƣớc và các cơ quan 
chuyên môn trong từng khâu quản lý chu trình ngân sách.  

1.2.2 Những nhân tố ảnh hƣởng đến cơ chế phân cấp quản lý ngân 

sách nhà nƣớc  

1.2.2.1 Cơ chế phân cấp quản lý ngân sách nhà nước chịu ảnh 
hưởng bởi tính chất cung cấp hàng hoá công cộng. 

Trong quản lý hành chính nhà nƣớc, chính quyền nhà nƣớc các cấp vừa 
phải đảm bảo chức năng quản lý vừa phải đảm bảo chức năng cung cấp các 
dịch vụ công công cho xã hội. Phần lớn các hàng hoá công cộng đều đƣợc 
cung cấp bởi chính quyền nhà nƣớc ở trung ƣơng và địa phƣơng. Cần thiết 
phải phân giao quyền hạn và trách nhiệm cung cấp hàng hoá công cộng giữa 
các cấp trong bộ máy chính quyền trung ƣơng và địa phƣơng một cách hợp lý. 
Điều kiện vật chất kèm theo chính là vấn đề ngân sách nhà nƣớc. Nhƣ vậy, 
vấn đề sản xuất hay cung cấp hàng hoá công cộng bằng nguồn của nhà nƣớc ít 
nhất cũng dẫn đến việc phân chia nguồn lực này cho các đối tƣợng đƣợc phép 
sử dụng ở những phạm vi khác nhau. Đấy chính là tiền đề để phân định quyền 
và nhiệm vụ thu chi cho từng cấp. 

1.2.2.2 Cơ chế phân cấp quản lý ngân sách nhà nước chịu ảnh 

hưởng của cấu trúc bộ máy nhà nước 

Bất cứ một nhà nƣớc nào cũng có một trật tự nhất định về việc thành 
lập và mối quan hệ giữa các cơ quan cấu thành nhà nƣớc, có cách thức phân 
chia lãnh thổ thành các đơn vị hành chính nhất định và có phƣơng pháp thực 
hiện quyền lực riêng. 

Yếu tố có tác động trực tiếp đến phân cấp quản lý nói chung là phân 
cấp quản lý ngân sách nhà nƣớc nói riêng là hình thức cấu trúc nhà nƣớc tức 
là sự tổ chức bộ máy nhà nƣớc theo các đơn vị hành chính lãnh thổ và tính 
chất quan hệ giữa các bộ phận cấu thành nhà nƣớc, giữa cơ quan nhà nƣớc 
trung ƣơng với các cơ quan nhà nƣớc ở địa phƣơng. 
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Hình thức cấu trúc nhà nƣớc quyết định đến việc tổ chức bộ máy nhà 
nƣớc ở các cấp độ khác nhau, mỗi cấp độ gắn kết với một địa bàn lãnh thổ và 
phạm vi quản lý nhất định và thƣờng đòi hỏi có phƣơng tiện tài chính để thực 
hiện các chức năng, nhiệm vụ của cấp mình. Rõ ràng điều đó sẽ chi phối đến 
quá trình tổ chức và phân chia trách nhiệm và quyền hạn về quản lý ngân sách 
nhà nƣớc. 

1.2.2.3 Cơ chế phân cấp quản lý ngân sách nhà nước chịu ảnh 

hưởng bởi tính chất và mức độ phân cấp về quản lý hành chính - kinh tế - 

xã hội giữa các cấp chính quyền. 

Việc tổ chức bộ máy nhà nƣớc theo các đơn vị hành chính lãnh thổ nảy 
sinh yêu cầu hình thành những cấp ngân sách nhà nƣớc tƣơng ứng với từng 
cấp hành chính đó. Tuy nhiên đây mới chỉ là điều kiện cần, bởi vì có nhiều 
cách khác nhau trong việc chuyển giao một bộ phận trong tổng thể các nguồn 
tài chính cho việc thực hiện các nhiệm vụ của mỗi đơn vị hành chính. Nhƣng 
cách thức chuyển giao đó không thể diễn ra một cách tuỳ tiện mà nó phụ 
thuộc vào mức độ phân cấp về quản lý hành chính – kinh tế - xã hội giữa các 
cấp chính quyền nhà nuớc. 

1.2.2.4 cơ chế phân cấp quản lý ngân sách nhà nước còn chịu ảnh 

hưởng bởi đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội của các đơn vị hành chính 

lãnh thổ    

Đây là một nhân tố có tính đặc thù mà ngay từ khi tổ chức cấu trúc 
chính quyền nhà nƣớc theo đơn vị lãnh thổ đã phải quan tâm. Tính đặc thù đó 
thƣờng đƣợc biểu hiện ở những đặc điểm tự nhiên nhƣ địa hình đặc biệt, vùng 
có tài nguyên, có địa thế đặc biệt hay có điều kiện xã hội đặc biệt. Nhƣng đơn 
vị lãnh thổ này có thể là một đối tuợng đặc biệt của cơ chế phân cấp dẫn tới 
những nội dung phân cấp đặc thù. HIện nay, trƣớc những diễn biến phức tạp 
trên thế giới về tình trạng xung đột sắc tộc, tôn giáo; nhƣng điểm nóng về 
chính trị, xã hội buộc các nhà nƣớc phải nghĩ đến việc trao quyền rộng rãi hơn 
về ngân sách cho nhƣng đơn vị lãnh thổ địa phƣơng. 
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Nhƣng nhân tố kể trên có tác động một cách trực tiếp đến quá trình 
hoạch định chính sách phân cấp quản lý ngân sách nhà nƣớc. 

1.2.3 Vai trò của phân cấp quản lý ngân sách nhà nƣớc 

1.2.3.1 Đối với quản lý hành chính nhà nước 

Việc phân cấp quản lý ngân sách nhà nƣớc là công cụ cần thiết khách 
quan để phục vụ cho việc phân cấp quản lý hành chính và có tác động quan 
trọng đến hiệu quả của quản lý hành chính từ trung ƣơng đến địa phƣơng. 

Ngân sách nhà nƣớc cung cấp phƣơng tiện tài chính cho các cấp chính 
quyền nhà nƣớc từ trung ƣơng đến địa phƣơng hoạt động. Tuy nhiên phân cấp 
quản lý ngân sách nhà nƣớc không phụ thuộc hoàn toàn vào phân cấp hành 
chính mà nó có tính độc lập tƣơng đối trong việc thực hiện mục tiêu phân 
phối hợp lý nguồn lực quốc gia. Một cơ chế phân cấp quản lý ngân sách hợp 
lý sẽ tạo điều kiện giúp chính quyền nhà nƣớc thực hiện tốt các chức năng, 
nhiệm vụ của mình. Ngƣợc lại phân cấp không hợp lý sẽ gây cản trở khó khăn 
đối với quá trình quản lý của các cấp hành chính nhà nƣớc. 

1.2.3.2 Đối với điều hành vĩ mô của nhà nước 
Phân cấp quản lý ngân sách nhà nƣớc gắn các hoạt động của ngân sách 

nhà nƣớc với các hoạt động kinh tế xã hội một cách cụ thể và thực sự nhằm 
tập trung đầy đủ, kịp thời đúng chính sách, chế độ các nguồn tài chính quốc 
gia và phân phối, sử dụng chúng công bằng, hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả 
cao, phục vụ các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nƣớc. 

Phân cấp quản lý ngân sách nhà nƣớc đúng đắn và hợp lý không chỉ 
đảm bảo phƣơng tiện tài chính cho việc duy trì phát triển hoạt động của các 
cấp chính quyền nhà nƣớc từ trung ƣơng đến các địa phƣơng mà còn tạo điều 
kiện phát huy đƣợc các lợi thế nhiều mặt của từng vùng địa phƣơng trong cả 
nƣớc. Nó cho phép quản lý và kế hoạch hoá ngân sách nhà nƣớc tốt hơn, điều 
chỉnh mối quan hệ giữa các cấp chính quyền cũng nhƣ mối quan hệ giữa các 
cấp ngân sách đƣợc tốt hơn để phát huy vai trò là công cụ điều chỉnh vĩ mô 
ngân sách nhà nƣớc. 
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Cơ chế phân cấp quản lý ngân sách nhà nƣớc có tác động quan trọng đến 
hoạt động điều hành vĩ mô của nhà nƣớc thông qua chính sách tài khoá, vì mức 
độ phân cấp giữa trung ƣơng và địa phƣơng có tác động lớn đối với mục tiêu 
điều chỉnh kinh tế bằng chính sách tài khoá của nhà nƣớc. Chính sách tài khoá 
là công cụ quan trọng nhất trong tay nhà nƣớc để điều hành kinh tế vĩ mô. Chủ 
trƣơng và định hƣớng thu chi ngân sách nhà nƣớc theo hƣớng “nới lỏng” hay 
“thắt chặt” là những biện pháp cốt yếu của Chính phủ để ứng phó với những 
diễn biến của nền kinh tế nhằm đạt đƣợc mục tiêu tăng trƣởng, ôn định và phát 
triển bền vững. Nếu mức độ phân cấp tập trung về phía trung ƣơng lớn thì quá 
trình điều chỉnh đƣợc thực thi nhanh hơn và ngƣợc lại nếu mức độ phân cấp tập 
trung về phía địa phƣơng nhiều hơn sẽ dẫn đến thời gian điều chỉnh chậm hơn 
bởi vì khi địa phƣơng đƣợc phân cấp mạnh thì quyền hạn trong thu, chi ngân 
sách địa phƣơng đƣợc mở rộng và linh hoạt hơn. Chính vì vậy cần xây dựng 
một phƣơng án phân cấp hợp lý để vừa đảm bảo thực hiện đƣợc mục tiêu của 
chính sách tài khoá vừa tránh đƣợc việc tập trung quá cáo. 

1.2.3.3 Đối với các địa phương 
Phân cấp quản lý ngân sách nhà nƣớc là yếu tố hết sức quan trọng đối 

với sự phát triển kinh tế địa phƣơng, đồng thời cũng là phƣơng tiện quan 
trọng để nhà nƣớc thực hiện việc điều hoà, phân phối lại nguồn lực giữa trung 
ƣơng với điạ phƣơng và giữa các địa phƣơng với nhau. Phân cấp quản lý ngân 
sách nhà nƣớc phù hợp sẽ khai thác tốt đƣợc thế mạnh của địa phƣơng trong 
việc phân phối và sử dụng các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế địa 
phƣơng. Thông qua cơ chế phân cấp trong phân cấp quản lý ngân sách nhà 
nƣớc cũng nhƣ cơ cấu của các chƣơng trình, mục tiêu, dự án mà nhà nuớc có 
thể phân bổ lại nguồn lực giữa các địa phƣơng đảm bảo sự phát triển tƣơng 
đối đồng đều, cân đối và giảm bớt những bất cộng. 

 Phân cấp quản lý ngân sách nhà nƣớc phù hợp có ý nghĩa quan trọng 
trong việc đảm bảo hiệu quả quản lý ngân sách quốc gia, thực hiện tiết kiệm 
nguồn lực. Phân cấp quản lý ngân sách nhà nƣớc còn có ảnh hƣởng quan 
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trong đến đời sống của cộng đồng dân cƣ trong nƣớc, là nhân tố tác động 
nhạy cảm đến các vấn đề thuộc về chính sách xã hội. 

Nhƣ vậy, khẳng định sự tồn tại của hệ thống ngân sách nhà nƣớc bao 
gồm ngân sách trung ƣơng và ngân sách địa phƣơng đã dẫn đến yêu cầu tất 
yếu là phải phân giao nhiệm vụ và quyền hạn của chính quyền nhà nƣớc các 
cấp đối với các vấn đề thuộc về ngân sách nhà nƣớc. Để thực hiện đƣợc yêu 
cầu này, cần thiết phải xây dựng đƣợc các nguyên tắc phân cấp và phải triệt 
để tôn trọng các nguyên tắc đó khi xây dựng phƣơng án phân cấp. 

 

1.2.4 Nguyên tắc cơ bản trong phân cấp quản lý ngân sách nhà nƣớc 

Để việc phân cấp quản lý NSNN có hiệu quả, đạt đƣợc các mục tiêu đề 
ra thì phải đảm bảo các nguyên tăc cơ bản sau đây: 

Nguyên tắc 1: Phân cấp quản lý NSNN phải phù hợp và đồng bộ với 
phân cấp tổ chức bộ máy hành chính, quản lý kinh tế - xã hội, quốc phòng, an 
ninh của nhà nƣớc và năng lực quản lý của mỗi cấp trên địa bàn. 

Việc tổ chức bộ máy hành chính thƣờng đƣợc qui định trong hiến pháp. 
Do đó để đảm bảo cơ sở pháp lý cho cơ chế phân cấp quản lý NSNN phải triệt 
để tôn trọng những quy định trong hiến pháp có liên quan tới lĩnh vực này.  

Phân cấp quản lý NSNN ở các cấp chính quyền địa phƣơng không tách 
rời với phân cấp quản lý kinh tế - xã hội. Mỗi đơn vị hành chính có chức năng 
và nhiệm vụ quản lý kinh tế - xã hội theo phân cấp phù hợp với đặc điểm của 
mỗi cấp chính quyền. Do đó cần phải xem xét về chức năng thực tế và quy 
mô, nhiệm vụ từng cấp hành chính để có quy định phân thành một cấp ngân 
sách hay chỉ là một đơn vị dự toán Phân cấp quản lý NSNN phải gắn với mô 
hình tổ chức bộ máy nhà nƣớc, phải phù hợp và tƣơng xứng với mô hình tổ 
chức các cơ quan công quyền, gắn với thực trạng nền kinh tế và phải đƣợc 
đánh giá trên các khía cạnh chủ yếu nhƣ cơ cấu kinh tế, cơ cấu ngành nghề, 
tối độ tăng trƣởng, năng suất, hiệu quả thu nhập và phân phối thu nhập. Thực 
trạng kinh tế mỗi địa phƣơng sẽ quyết định đến nguồn lực tài chính ở địa 
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phƣơng đó. Phân cấp nguồn lực tài chính ở mỗi địa phƣơng phải quan hệ chặt 
chẽ với phân cấp quản lý kinh tế - xã hội trên địa bàn. Phân cấp nhiệm vụ chi 
phải gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của mỗi cấp chính 
quyền địa phƣơng, đặc biệt là những vấn đề liên quan mật thiết đến đời sống 
dân cƣ trên địa bàn. 

Phân cấp quản lý NSNN còn cần phải chú ý đến quan hệ giữa quản lý 
theo ngành với quản lý theo lãnh thổ. Kết hợp giữa quản lý theo ngành với 
quản lý theo lãnh thổ là một trong nhƣng nguyên tăc quan trọng trong quản lý 
nhà nƣớc về kinh tế - xã hội. 

Yêu cầu quản lý theo ngành đòi hỏi không đƣợc nhận thức một cách 
lệch lạc là Nhà nƣớc, Chính phủ và các Bộ ở trung ƣơng quản lý các công 
việc của trung ƣơng còn chính quyền địa phƣơng và các sở thì quản lý các 
công việc của địa phƣơng. Cần xoá bỏ sự phân biệt một cách máy móc về 
kinh tê trung ƣơng và kinh tế địa phƣơng và cho rằng có cơ cấu kinh tế trung 
ƣơng riêng, cơ cấu kinh tế địa phƣơng riêng dẫn đến nhƣng quyết định đi 
ngƣợc lại cơ cấu kinh tế thống nhất có tính chiến lƣợc của quốc gia. 

Yêu cầu quản lý theo lãnh thổ đảm bảo sự phát triển tổng thể các 
ngành, các lĩnh vực, các mặt hoạt động chính trị - khoa học, văn hoá – xã hội 
trên một đơn vị hành chính lãnh thổ nhằm thực hiện sự quản lý toàn diện và 
khai thác tối đa, có hiệu quả cao nhất mọi tiềm năng trên lãnh thổ, không phân 
biệt ngành, thành phần kinh tế - xã hội, cấp nhà nƣớc quản lý trực tiếp. 

Sự quản lý theo ngành hay lĩnh vực và sự quản lý theo lãnh thổ tất yếu 
phải đƣợc kết hợp và thống nhất với nhau theo luật pháp nhà nƣớc và dƣới sự 
điều hành thống nhất của hệ thống nhà nƣớc. Chính sách phân cấp quản lý 
NSNN, nhất là những quy định có tác động trực tiếp đến phân bổ ngân sách 
cho các ngành, các địa phƣơng cần phải chú ý tôn trọng nguyên tắc này. 

Nguyên tắc 2: Đảm bảo vai trò chủ đạo của NSTW và đồng thời tạo vị 
trí độc lập của ngân sách địa phƣơng trong hệ thống NSNN thống nhất. 
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NSNN là công cụ quan trọng phục vụ cho việc thực hiện chức năng, 
nhiệm vụ của chính quyền nhà nƣớc các cấp. Trong đó, các nhiệm vụ, mục 
tiêu chung của đất nƣớc lại chủ yếu đƣợc tập trung cho bộ máy nhà nƣớc ở 
trung ƣơng. Vì thế trung ƣơng phải đƣợc dành một phần ngân sách thích đáng 
cho việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tƣ pháp bao trùm trên 
phạm vi cả nƣớc. 

Đảm bảo vai trò chủ đạo của ngân sách trung ƣơng là một đòi hỏi khách 
quan bắt nguồn từ vị trí, vai trò của chính quyền trung ƣơng trong việc cung 
cấp những hành hoá và dịch vụ công công có tính chất quốc gia. Hơn nữa nó 
còn có vai trò điều tiết, điều hoà đảm bảo công bằng giữa các địa phƣơng. 

Một NSTW giữ vai trò chủ đạo phải là một ngân sách nắm giữ các 
nguồn thu quan trọng, đủ để nhà nƣớc thông qua đó thực hiện việc điều tiết 
các mặt hoạt động của nền kinh tế thông qua chính sách tài khoá. 

Bên cạnh đó, tạo cho địa phƣơng sự độc lập tƣơng đối là việc làm hết 
sức cần thiết. Phân cấp, trao quyền cho địa phƣơng về ngân sách một cách 
hợp lý sẽ giúp cho địa phƣơng có thể chủ động và tích cực phát huy trách 
nhiệm trong việc xây dựng, phát triển địa phƣơng, đáp ứng đƣợc yêu cầu 
nguyên vọng của dân.  

Làm cho ngân sách địa phƣơng có khả năng độc lập nhất định trƣớc hết 
là việc trao cho địa phƣơng quyền tạo lập nguồn thu, quyền hƣởng những 
nguồn thu tƣơng xứng với nhiệm vụ của mình. Tính độc lập của ngân sách địa 
phƣơng thể hiện ở chỗ sau khi đƣợc phân cấp nhiệm vụ thu và chi thì chính 
quyền địa phƣơng phải đƣợc toàn quyền quyết định ngân sách của mình (lập 
ngân sách, chấp hành và quyết toán ngân sách), chỉ chịu sự rằng buộc vào cấp 
trên ở nhƣng vấn đề có tính nguyên tắc lớn để không ảnh hƣởng đến cân băng 
tổng thể. Nhƣ vậy, nên tránh sự can thiệp quá sâu của chính quyền cấp trung 
ƣơng vào vấn đề xây dựng và quyết định ngân sách của cấp địa phƣơng. Nói 
nhƣ vậy không có nghĩa là chính quyền địa phƣơng thoát lý khỏi sự chỉ đạo 
của trung ƣơng, ngân sách địa phƣơng thoát khỏi hệ thống NSNN. Trong bất 



 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên                                  http://www.lrc-tnu.edu.vn 
 

20 

kỳ trƣờng hợp nào cũng phải đảm bảo sự thống nhất của hệ thống NSNN. Sự 
thống nhất này thể hiện ở chỗ: Loại chế độ, chính sách, tiêu chuẩn định mức 
về thu, chi NSNN nhất thiết phải thi hành thống nhất trong cả nuớc để đảm 
bảo công bằng thì trung ƣơng ban hành; loại nào có thể cho địa phƣơng vận 
dụng thì trung ƣơng ban hành khung; loại nào chỉ thực hiện do đặc điểm riêng 
có ở địa phƣơng thì giao địa phƣơng ban hành. 

Nguyên tắc 3: Phân cấp quản lý NSNN phải đảm bảo tính hiêụ quả, 
hạn chế những khâu trung gian không cần thiết. 

Đảm bảo tính hiêụ quả là việc tìm kiếm mối quan hệ phù hợp nhất giữa 
mục đích cần đạt đƣợc và các nguồn lực đƣợc sử dụng. 

Nguyên tắc về tính hiệu quả bao hàm hai nội dung là tính kinh tế và 
tính hiệu suất. Tính kinh tế đòi hỏi phải đạt đƣợc kết quả cụ thể với đầu vào 
nguồn lực nhỏ nhất. Tính hiệu suất thì yêu cầu đạt đƣợc kết quả tốt nhất có 
thể với nguồn lực đầu vào định trƣớc. 

Tính hiệu quả trong phân cấp quản lý NSNN thể hiện ở hai khía cạnh là 
hiệu quả chung do những quy định về phân cấp tạo ra và hiệu quả khi xem xét 
nhƣng phí tổn do thực hiện phân cấp gây ra. 

Ở khía cạnh thứ nhất có liên quan chặt chẽ đến phạm vi phân giao quản 
lý nguồn thu và nhiệm vụ chi tiêu. Đối với vấn đề phân định nguồn thu và 
phân cấp quản lý nguồn thu phải làm sao đạt đƣợc mục tiêu thu đúng, thu đủ, 
thu kịp thời các khoản thu theo luật pháp quy định với chi phí thấp nhất. Vấn 
đề giao kinh phí cho địa phƣơng thực hiện nhƣng công việc gì cũng phải cân 
nhắc để công việc đó đƣợc thực hiện tốt nhất mà không tốn kém, lãng phí. 

Ở khía cạnh thứ hai thấy rõ ràng là thêm một cấp ngân sách là phát sinh 
thêm chi phí quản lý điều hành của bản thân cấp đó và cả các cấp khác có liên 
quan. Cho nên cần thiết phải hạn chế đến mức thấp nhất các cấp ngân sách 
trung gian ít hiệu quả, thay thế bằng phƣơng thực chuyển giao nguồn tài chính 
thích hợp hơn. 

Nguyên tắc 4: Phân cấp quản lý NSNN phải đảm bảo công bằng. 
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Công bằng trong phân cấp đƣợc đặt ra bởi vì giữa các địa phƣơng trong 
một quốc gia có nhƣng đặc điểm tự nhiên, xã hội và trình độ phát triển kinh tế 
khác nhau, nếu một cơ chế phân cấp nhƣ nhau đƣợc áp dụng cho tất cả các địa 
phƣơng thì sẽ dẫn đến nhƣng bất công bằng và tạo ra khoảng cách chênh lệch 
ngày càng lớn giữa các điạ phƣơng về phát triển kinh tế - xã hội. Nhƣng vùng 
đô thị có thể ngày cành phát triển hiện đại nhanh chóng, còn những vùng 
nông thôn, miền núi có nguy cơ tụt hậu do thiếu nguồn lực đầu tƣ. 

Mặt khác, công bằng cần đƣợc đặt ra là vì: phần lớn các nguồn lực tài 
chính của nhà nƣớc có đƣợc là nhờ vào đóng góp bắt buộc của công dân 
(thông qua các phƣơng thức khác nhau, trực tiếp hay gián tiếp). Các khoản 
đóng góp đó của cƣ dân nơi này đôi khi lại đƣợc nhà nƣớc thu về ở một nơi 
khác, dẫn đến việc nguồn thu phát sinh ở một địa phƣơng nhất định không 
phản ánh đúng mức độ đóng góp của địa phƣơng đó cho nhà nƣớc. 

Chính vì vậy nhiệm vụ thu, chi giao cho địa phƣơng phải căn cứ vào 
yêu cầu cân đối chung trong cả nƣớc nhƣng phải tránh tình trạng do kết quả 
phân cấp mà một số địa phƣơng đƣợc lợi một số địa phƣơng khác bị thiệt. 
Nhiệm vụ của nhà nƣớc là phải điều hoà đƣợc hệ thống NSNN, việc xây dựng 
một cơ chế phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi NSNN giữa trung ƣơng và 
địa phƣơng là công cụ chủ yếu để thực hiện việc điều hoà đó. Nhà nƣớc đóng 
vai trò là ngƣời điều phối thông qua NSNN. 

Nguyên tắc này rất khó thực hiện vì sự khác nhau rất lớn giữa các địa 
phƣơng về nhiều mặt. Để khắc phục, phải kết hợp các nguyên tắc trên, đặc 
biệt là nguyên tắc đảm bảo vai trò chủ đạo của NSTW. Có 3 phƣơng pháp 
điều hoà ngân sách giữa các cấp: 

- Phân cấp nguồn thu: Khi phân cấp nguồn thu chú trọng khả năng đáp 
ứng nhu cầu chi tại chỗ, khuyên khích khai thác thu và phải phù hợp với điều 
kiện, đặc điểm của từng vùng. Nguồn thu gắn liền với vai trò quản lý của cấp 
chính quyền nào thì phân cấp cho ngân sách cấp chính quyền đó. 
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Trên cơ sở nguồn thu ngân sách các cấp đƣợc hƣởng, các cấp chính 
quyền lập dự toán thu NSNN trên địa bàn, và dự toán chi ngân sách địa 
phƣơng. Về nguyên tắc NSĐP không đƣợc bội chi nên khi cân đối NSĐP, 
nguồn thu NSĐP đƣợc hƣởng không đáp ứng đƣợc yêu cầu chi của địa 
phƣơng thì sẽ áp dụng phƣơng pháp bổ sung cân đôi. 

-  Bổ sung cân đối: Bổ sung cân đối nhằm đảm bảo cho chính quyền 
cấp dƣới cân đối nguồn thu ngân sách để thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, 
quốc phòng, an ninh đƣợc giao. Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên cho 
ngân sách cấp dƣới ở địa phƣơng đƣợc xác định theo nguyên tắc xác định số 
chênh lệch giữa số chi và nguồn thi của ngân sách cấp dƣới đƣợc hƣởng. 

- Bổ sung có mục tiêu: Bổ sung có mục tiêu nhằm hỗ trợ ngân sách cấp 
dƣới thực hiện các nhiệm vụ: 

+ Hỗ trợ thực hiện các chế độ, chính sách mới do cấp trên ban hành 
chƣa đƣợc bố trí trong dự toán ngân sách của năm đầu thời kỳ ổn định ngân 
sách, mức hỗ trợ cụ thể đƣợc xác định trên cở sở khả năng cân đối của ngân 
sách các cấp có liên quan. 

+ Hỗ trợ thực hiện các chƣơng trình, dự án quốc gia giao cho các địa 
phƣơng thực hiện, mức hỗ trợ cụ thể thực hiện theo dự toán chi đƣợc cấp có 
thẩm quyền giao. 

+ Hỗ trợ thực hiện các mục tiêu, công trình, dự án có ý nghĩa lớn đối 
với yêu cầu phát triển – kinh tế xã hội của địa phƣơng, năm trong quy hoạch 
và đã đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật về 
quản lý đầu tƣ và xây dựng. 

+ Hỗ trợ xử lý khó khăn đột xuất: khắc phục thiên tai, hoả hoạn, tại nạn 
trên diện rộng với mức nghiêm trong, sau khi ngân sách cấp dƣới đã sử dụng 
dự phòng, một phần quỹ dự trữ tài chính của địa phƣơng nhƣng chƣa đáp ứng 
đƣợc nhu cầu. 

+  Hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ cần thiết, cấp bách khác. 
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+ Số bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dƣới 
đƣợc xác định hàng năm. Mức bổ sung cụ thể căn cứ vào khả năng cân đối 
ngân sách cấp trên và yêu cầu về mục tiêu cụ thể của cấp dƣới. Việc sử dụng 
nguồn kinh phí bổ sung theo đúng quy định hiện hành. 

Với mục đích tập trung nghiên cứu vào vấn đề phức tạp nhất của việc 
phân cấp quản lý NSNN, sau đây bản luận văn đề cấp cụ thể hơn về phân cấp 
nguồn thu, nhiệm vụ chi NSNN. 

1.2.5 Mục tiêu của phân cấp quản lý ngân sách nhà nƣớc 

- Phát huy tính năng động, sáng tạo, quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm 
của chính quyền cấp dƣới trên cơ sở đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nƣớc 
giữa cấp trên và cấp dƣới. Phục vụ tốt nhất nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảm 
bảo an ninh quốc phòng, xoá đói giảm nghèo, góp phần thúc đẩy nền kinh tế 
thị trƣờng phát triển, thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực, đẩy mạnh 
tiến trình cải cách kinh tế. 

- Tạo ra sự đồng bộ thống nhất trong hệ thống thể chế, văn bản quy 
phạm pháp luật gắn với đổi mới cơ chế và đảm bảo quyền tự chủ, tự chịu 
trách nhiệm của các đơn vị cơ sở. Bảo đảm sự quản lý tập trung, thống nhất 
về nguồn lực để đảm bảo khả năng điều tiết vĩ mô của trung ƣơng và sự thông 
suốt của hệ thống nhƣng tôn trọng quyền tự chủ của địa phƣơng. Nâng cao 
hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nƣơc, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở từng 
địa phƣơng. 

- Góp phần đẩy mạnh và tăng tính hiệu quả của phân cấp quản lý nhà 
nƣớc về tài chính giữa trung ƣơng và địa phƣơng, giữa cấp trên và cấp dƣới 
tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, tăng tích luỹ cho đầu tƣ phát triển; 
phát triển giáo dục, y tế, văn hoá xã hội, xoá đói giảm nghèo phù hợp với điều 
kiện thực tế, phù hợp với xu hƣớng hội nhập với thể chế phát triển kinh tế thị 
trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa. 
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- Làm rõ quyền hạn và trách nhiệm, nguồn lực và nhiệm vụ của trung 
ƣơng và địa phƣơng trong quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách; giải quyết tốt 
mối quan hệ tài chính giữa ngành và địa bàn lãnh thổ… 

- Xác định chính xác nội dung, địa chỉ, trách nhiệm và gắn với chức 
năng, nhiệm vụ của mỗi cấp thông qua phân cấp, khắc phục đƣợc các chồng 
chéo hoặc thiếu sót trong từng nội dung quản lý. Đảm bảo phân cấp phù hợp 
với thực tế của cơ quan đƣợc giao nhiệm vụ, khắc phục tình trạng lúng túng, 
trì trệ trong triển khai thực hiện; đảm bảo phát huy đƣợc vai trò quản lý nhà 
nƣớc về tài chính. 

1.3 SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN CƠ CHẾ PHÂN CẤP 

QUẢN LÝ NSNN Ở NƢỚC TA TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 

Phân cấp quản lý ngân sách nhà nƣớc là một nội dung trong cơ chế 
quản lý ngân sách nhằm quản lý thống nhất hệ thống ngân sách nhà nƣớc 
bằng việc phân công trách nhiệm gắn với quyền hạn, phân cấp quản lý giữa 
các ngành, các cấp trong việc thực hiện thu chi ngân sách nhà nƣớc phục vụ 
mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Phân cấp quản lý ngân sách nhà nƣớc thực 
chất là việc giải quyết mối quan hệ giữa các cấp chính quyền trong việc sử 
dụng ngân sách nhà nƣớc. Cụ thể là: 

+ Giải quyết mối quan hệ quyền lực giữa các cấp chính quyền trong 
việc ban hành các chính sách chế độ thu chi quản lý ngân sách. 

+ Giải quyết mối quan hệ vật chất trong quá trình phân giao nhiệm vụ 
chi, nguồn thu và cân đối ngân sách giữa các cấp chính quyền.  

Phân cấp quản lý ngân sách nhà nƣớc là yêu cầu khách quan, bời mỗi 
quốc gia đều có những vùng lãnh thổ khác nhau. Việc phân chia dân cƣ theo 
đơn vị hành chính lãnh thổ, hình thành các cấp hành chính là đặc trƣng của 
Nhà nƣớc. Do đó, để quốc gia phát triển, cần thiết phải phân cấp quản lý ngân 
sách nhà nƣớc, vừa đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng nhiệm vụ của Nhà 
nƣớc, vừa tạo quyền tự chủ cho các cấp chính quyền địa phƣơng. 

Phân cấp quản lý ngân sách nhà nƣớc cho các cấp chính quyền là giải 
pháp vừa động viên đƣợc các nguồn thu tiền tàng, vừa tạo cơ chế để các nguồn 
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tài chính đƣợc sử dụng tiết kiệm, hiệu quả. Nguồn thu ngân sách là có hạn, 
trong khi nhu cầu chi tiêu thì lớn, do vậy phân cấp quản lý ngân sách đòi hỏi 
phải thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật về ngân sách nhà nuớc.  

Phân cấp đƣợc xem nhƣ một phƣơng thức để tăng tính dân chủ, linh 
hoạt, hiệu quả và trách nhiệm của các cấp chính quyền trong việc cung cấp 
các hàng hoá và dịch vụ công cộng. 

Ở nƣớc ta, ngày khi thành lập nƣớc Việt Nam Dân chủ cộng hoà, nền tài 
chính Việt Nam ra đời, thì đã có sự phân cấp quản lý ngân sách nhà nƣớc Với 
sắc lệnh số 73/SL-CTN ngày 8/9/1945 của Chủ tịch nƣớc đã trào quyền quyết 
định mức thu thuế nhà nƣớc cho các khu và cho phép chính quyền các khu sử 
dụng nguồn thuế để bảo đảm chi cho bộ máy và đóng góp cho trung ƣơng để 
nuôi quân đánh giặc. Tuy nhiên trong điều kiện kháng chiến khốc liệt chƣa cho 
phép xây dựng hệ thống tài chính hoàn chỉnh, mãi đến năm 1976 chế độ phân 
cấp quản lý ngân sách nhà nƣớc mới bắt đầy đầy đủ. Từ đó đến nay, quá trình 
phân cấp ngân sách nhà nƣớc lần luợt thực hiện qua các giai đoạn sau: 

- Từ năm 1976 đến năm 1983: Việc thu, chi ngân sách nhà nƣớc tập 
trung vào ngân sách trung ƣơng, phân cấp quản lý ngân sách nhà nƣớc chủ 
yếu đến cấp tỉnh và chính quyền địa phƣơng chỉ có nhiệm vụ chi. Việc phân 
cấp quản lý ngân sách nhà nƣớc thực hiện theo Nghị quyết số 108/Chính phủ 
ngày 13/5/1978 của Hội đồng Chính phủ. 

- Từ năm 1983 đến năm 1986: Việc phân cấp quản lý ngân sách nhà 
nƣớc thực hiện theo Nghị quyết số 138/HĐBT ngày 19/11/1983 của Hội đồng 
Bộ trƣởng về cải tiến chế độ phân cấp quản lý ngân sách địa phƣơng. Theo 
đó, chính quyền địa phƣơng đƣợc phân cấp nhiều nguồn thu hơn và đã bắt 
đầu đƣợc thƣởng ngân sách nhà nƣớc, có giao ổn định một số nguồn thu, 
nhiệm vụ chi cho địa phƣoơg và tỷ lệ điều tiết một số nguồn thu. Cơ chế phân 
cấp này phù hợp với các đặc điểm của chế độ quản lý và tỉnh hình kinh tế - xã 
hội trong thời kỳ này và đã khuyến khích đuợc các cấp chính quyền địa 
phƣơng chủ động khai thác, bồi dƣỡng nguồn thu từ tiềm năng sẵn có, tổ chức 
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và điều hành ngân sách trên địa bàn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tăng 
hàng hoá cho tiêu dùng. 

- Từ năm 1986 đến năm 1996: Việc phân cấp quản lý ngân sách nhà 
nƣớc đƣợc tiếp tục cải tiến theo Nghị quyết số 186/HĐBT ngày 27/11/1986 
của Hội đồng Bộ trƣởng, đã đƣợc mở rộng hơn và xác định rõ trách nhiệm 
của chính quyền các cấp trong quản lý ngân sách nhà nƣớc, một số khoản chi 
lớn cũng đƣợc giao cho địa phƣơng nhƣ: Xây dựng cơ bản, sự nghiệp kinh tế 
và tƣơng ứng với nó là có nhiều nguồn thu đƣợc để lại nhiều hơn. Tuy nhiên 
vẫn chƣa khắc phục đƣợc nhƣợc điểm là trung ƣơng cân đối ngân sách thay 
địa phƣơng, nghĩa là ngân sách trung ƣơng bù chênh lệch giữa thu và chi địa 
phƣơng, dẫn đến hạn chế sự năng động tích cực của địa phƣơng. 

- Ngày 20/3/1996, Quốc hội khoá IX, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 
20/3/1996 Luật ngân sách nhà nƣớc và đƣợc sửa đổi, bổ sung một số điều tại 
kỳ họp thứ 3 Quốc hội khoá X ngày 20/5/1998. Trên cơ sở Luật ngân sách 
nhà nƣớc, Chính phủ đã có Nghị định 87/CP ngày 19/12/1998 quy định chi 
tiết việc phân cấp, lập, chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nƣớc, Nghị 
định 51/1998/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/7/1998 bổ sung một số điều của 
Nghị định 87/CP, Bộ Tài chính có Thông tƣ 103/1998/TT-BTC hƣớng dẫn 
việc phân cấp, lập, chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nƣớc. Luật ngân 
sách nhà nƣớc có hiệu lực thi hành chính thức từ 01/01/1997. 

Sau 5 năm tổ chức thực hiện Luật, việc quản lý và điều hành ngân sách 
nhà nƣớc đã có nhiều tiến bộ. Thu ngân sách nhà nƣớc tăng khá (bình quân trên 
10% năm), không những đảm bảo đủ chi thƣờng xuyên, mà còn tăng tích luỹ cho 
đầu tƣ phát triển và trả nợ. Cơ cấu ngân sách nhà nƣớc đã có bƣớc chuyển biến 
tích cực, chi đầu tƣ phát triển từ 25% tổng chi ngân sách nhà nƣớc năm 1997 
tăng trên 29% năm 2001 và 2002. Từ năm 1997 - 2002, chi đầu tƣ phát triển tăng 
bình quân 18%/năm (gấp đôi tốc độ tăng chi thƣờng xuyên) và đạt 6,84 so GDP, 
chiếm 23,7% tổng mức đầu tƣ toàn xã hội. Chi ngân sách từng bƣớc đƣợc cơ cấu 
lại, trong đó tốc độ tăng chi để thực hiện các nhiệm vụ trọng yếu đạt cao nhƣ: chi 
khoa học công nghệ và môi trƣờng bình quân tăng 21,8%/năm, chi giáo dục đào 
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tạo tăng 18,2%/năm, chi y tế tăng 8,6%/năm, chi đảm bảo xã hội tăng 8,3%/năm; 
tập trung ngân sách thực hiện nhiệm vụ phát triển nông nghiệp nông thôn, thực 
hiện các chƣơng trình xoá đói giảm nghèo; tăng dự trữ tài chính ở cả trung ƣơng 
và 61 tỉnh, thành phố; đảm bảo dự phòng để chủ động phòng chống và khắc 
phục hậu quả thiên tai. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ trả nợ đến hạn và đã cơ 
bản cơ cấu lại các khoản nợ nƣớc ngoài. Dƣ nợ Chính phủ, dƣ nợ Quốc gia ở 
mức hợp lý, góp phần tạo ổn định kinh tế vĩ mô.  

Bên cạnh những kết quả đã đạt đƣợc, hoạt động của ngân sách nhà nƣớc 
từ 1997 - 2002 cũng còn bộc lộ một số hạn chế, cụ thể là: 

Về hoạt động thu - chi  ngân sách nhà nước: Thu ngân sách nhà nƣớc mới 
chỉ đáp ứng đƣợc nhu cầu chi tối thiểu, tình trạng thất thu còn lớn, nhất là khu 
vực kinh tế công thƣơng nghiệp dịch vụ ngoài quốc doanh và hoạt động xuất 
nhập khẩu. Chi ngân sách nhà nƣớc hiệu quả còn phân tán, dàn trải; lãng phí ở 
nhiều khoản mục chi xây dựng cơ bản và chi thƣờng xuyên. 

Về cơ chế quản lý ngân sách nhà nước: Quy định về thẩm quyền, trách 
nhiệm và mối quan hệ của Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban 
nhân dân trong quyết định ngân sách còn bất cập. Thủ tục hành chính trong việc 
cấp phát, thanh toán chi ngân sách còn phức tạp, phải qua nhiều khâu trung gian 
không cần thiết. Những quy định về thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, công khai 
ngân sách còn chƣa đầy đủ. 

Những tồn tại trên đây có phần do những khó khăn nội tại của nền kinh tế, 
có phần do hạn chế của công tác tổ chức điều hành ngân sách nhà nƣớc trong 
quá trình triển khai thực hiện, song cũng có phần do hạn chế của bản thân Luật 
Ngân sách nhà nƣớc năm 1996. Để khắc phục những hạn chế của Luật và đáp 
ứng yêu cầu mới trong công tác quản lý tài chính, ngân sách, việc sửa đổi Luật 
Ngân sách nhà nƣớc năm 1996 là hết sức cần thiết. 

Chính vì vậy, ngày 16/12/2002 Quốc hội khoá XI thông qua Luật ngân 
sách nhà nƣớc năm 2002. 

Luật ngân sách nhà nƣớc năm 2002: 
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Luật ngân sách nhà nƣớc năm 2002 thay thế Luật ngân sách nhà nƣớc 
năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ngân sách nhà nƣớc 
năm 1998. Luật NSNN năm 2002 là cơ sở pháp lý quan trọng tạo ra cơ chế quản 
lý ngân sách nhà nƣớc mới, thể hiện sự tập trung, thống nhất trong quản lý ngân 
sách nhà nƣớc đồng thời đã phân cấp mạnh mẽ, tăng quyền chủ động tài chính 
cho các địa phƣơng, các ngành, các cấp, các đơn vị sử dụng ngân sách. 

Những mục tiêu tƣ tƣởng chỉ đạo chủ yếu trong Luật ngân sách nhà 
nƣớc năm 2002: 

- Đẩy mạnh phân cấp quản lý tài chính – ngân sách, phát huy tính năng 
động, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cấp chính quyền địa phƣơng, đặc 
biệt tăng cƣờng nhiệm vụ, quyền hạn chi ngân sách cấp tỉnh trong mối quan 
hệ với ngân sách trung ƣơng. 

- Tăng cƣờng khả năng đảm bảo của ngân sách xã đi đôi với việc nâng 
cao quyền hạn và trách nhiệm của chính quyền cấp xã. 

- Nâng cao tính chủ động, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá 
nhân trong lĩnh vực ngân sách, giảm dần mức bổ sung và số tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung uơng phải nhận bổ sung từ ngân sách trung uơng. 

- Đảm bảo tính tập trung thống nhất của hệ thống ngân sách, trong đó 
ngân sách trung ƣơng giữ vai trò chủ đạo để có đủ nguồn lực xử lý các vẫn đề 
thuộc phạm vi quốc gia, đồng thời tạo cơ chế để đảm bảo vai trò và thực 
quyền của Quốc hội, Hội đồng nhân dân theo đúng quy định của Hiến pháp, 
Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính phủ, đảm bảo tính công khai, 
minh bạch dân chủ trong quản lý ngân sách, thực hành tiết kiệm chống lãng 
phí, chống tham những, phân công, phân cấp quản lý ngân sách gắn quyền 
hạn và trách nhiệm quản lý của các cấp, các ngành. 

Những thay đổi lớn của cơ chế phân cấp quản lý ngân sách nhà 

nước theo Luật ngân sách nhà nước năm 2002: 
- Phân cấp quyền quyết định ban hành chính sách, chế độ, định mức chi 

tiêu. Ở nƣớc ta trƣớc đây, toàn bộ định mức, chế độ, tiêu chuẩn chi ngân sách 
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nhà nƣớc do trung ƣơng thống nhất ban hành Cơ chế phân cấp theo Luật ngân 
sách nhà nƣớc năm 2002 đã đẩy mạnh phân cấp quyền quyết định chế độ, tiêu 
chuẩn, định mức theo hƣớng: Loại nào nhất thiết phải thi hành thống nhất 
trong cả nƣớc để đảm bảo công bằng, bình đẳng thì trung ƣơng ban hành; 
Loại nào có thể cho địa phƣơng vận dụng thì trung ƣơng ban hành khung; loại 
nào chỉ thực hiện do đặc điểm riêng có ở địa phƣơng thì giao Hội đồng nhân 
dân cấp tỉnh ban hành (Điều này đã đƣợc thể hiện cụ thể trong Điều 10 Nghị 
định số 60/2003/NĐ-CP). 

- Quy định rõ thẩm quyền quyết định dự toán, phê chuẩn quyết toán 
ngân sách cho Hội đồng nhân dân các cấp. Luật ngân sách nhà nƣớc năm 
2002 quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 
cấp tỉnh về ngân sách, trong đó Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định dự toán và 
phân bổ ngân sách địa phƣơng. 

- Phân cấp nguồn thu giữa ngân sách trung ƣơng và ngân sách địa 
phƣơng. Đây là nội dung quan trọng nhất của phân cấp quản lý ngân sách nhà 
nƣớc. Một mặt phải đảm bảo đƣợc tự chủ tài chính, phát huy tiềm năng của 
địa phƣơng; một mặt phải bảo đảm đƣợc sự thống nhất, tập trung của ngân 
sách và vai trò chủ đạo của ngân sách trung ƣơng. Đi đôi với phân cấp nguồn 
thu, để khuyến khích địa phƣơng phấn đấu thu vƣợt dự toán, còn thực hiện 
chính sách thƣởng đối với các địa phƣơng có số thu vƣợt dự toán đƣợc giao 
và cao hơn mức thu năm trƣớc; áp dụng với khoản thu phân chia giữa ngân 
sách trung ƣơng và ngân sách địa phƣơng, nếu vƣợt phần ngân sách trung 
ƣơng đƣợc hƣởng thì trung ƣơng sẽ thƣởng cho ngân sách địa phƣơng. Tỷ lệ 
thƣởng hàng năm do Thủ tƣớng Chính phủ quy định. 

Về phân cấp nguồn thu, theo cơ chế phân cấp hiện nay, tổng các nguồn 
thu ngân sách nhà nƣớc đƣợc chia làm 3 loại: 

+ Các khoản thu ngân sách trung ƣơng hƣởng 100%. 
+ Các khoản thu ngân sách địa phƣơng hƣởng 100%. 
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+ Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) giữa ngân sách 
trung ƣơng và ngân sách địa phƣơng. 

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh căn cứ nguồn thu, nhiệm vụ chi của ngân 
sách địa phƣơng đƣợc quy định tại điều 32 và điều 33 của Luật ngân sách nhà 
nƣớc năm 2002 quyết định phân cấp cụ thể nguồn thu, nhiệm vụ chi cho từng 
cấp ngân sách của chính quyền địa phƣơng theo nguyên tắc: 

- Phù hợp với phân cấp nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 
đối với từng lĩnh vực và đặc điểm kinh tế, địa lý, dân cƣ của từng vùng và 
trình độ quản lý của địa phƣơng. 

- Các nguồn thu của ngân sách cấp xã, thì cấp xã đƣợc hƣởng tối thiểu 
70% các khoản thu thuế chuyển quyền sử dụng đất; thuế nhà đất; thuế môn 
bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh; thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia 
đình; lệ phí trƣớc bạ nhà, đất. 

- Trong các nguồn thu của ngân sách thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thì 
thị xã, thành phố thuộc tỉnh đƣợc hƣởng tối thiểu 50% khoản thu: lệ phí trƣớc 
bạ không kể lệ phí trƣớc bạ nhà, đất.  

- Trong phân cấp nhiệm vụ chi đối với thị xã, thành phố thuộc tỉnh phải 
có nhiệm vụ chi đầu tƣ xây dựng các trƣờng phổ thông quốc lập các cấp, điện 
chiếu sáng; cấp thoát nƣớc, giao thông độ thị, vệ sinh đô thị và các công trình 
phúc lợi công cộng khác. Căn cứ vào tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu 
do Thủ tƣớng Chính phủ giao và các nguồn thu ngân sách địa phƣơng hƣởng 
100%. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia 
các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phƣơng. 

- Phân cấp trong lập và duyệt quyết toán ngân sách nhà nƣớc: 
Điểm mới là thời gian phê chuẩn quyết toán ngân sách các cấp đƣợc 

quy định dài hơn so với trƣớc đây, nên để các cơ quan có điều kiện tổng hợp 
báo cáo, thẩm định các báo cáo quyết toán chuẩn xác hơn. 

- Phân cấp thẩm quyền ban hành chính sách, chế độ quản lý các nguồn 
thu tài chính. Để đảm bảo sự công bằng, bình đẳng trong lĩnh vực thu đối với 
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mọi công dân, mọi tổ chức kinh tế chỉ có Quốc hội mới có quyền ban hành, 
bổ sung và sửa đổi các loại thuế, trong một số trƣờng hợp Quốc hội giao Uỷ 
ban thƣờng vụ Quốc hội hoặc Chính phủ quyết định khung thuế suất hoặc 
thuế suất cụ thể. 

Miễn, giảm thuế chỉ đƣợc xem xét trong một số trƣờng hợp cụ thể đƣợc 
quy định rõ trong Luật thuế và phải đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ quyết định, 
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh không có quyền miễn, giảm thuế trừ các 
trƣờng hợp đƣợc qui định rõ trọng Luật. 

Đối với các nguồn thu phí, lệ phí trung ƣơng quy định khung chính 
sách và quyết định những loại phí, lệ phí quan trọng, có số thu lớn liên quan 
đến nhiều chính sách kinh tế xã hội của nhà nƣớc. Chính quyền địa phƣơng 
(tỉnh) đƣợc phân cấp quyết định một số phí, lệ phí trong khuôn khổ Pháp lệnh 
phí, lệ phí do trung ƣơng ban hành và hƣớng dẫn cụ thể. 

- Trong quản lý thu ngân sách nhà nƣớc đã thực hiện phân cấp cho 
chính quyền cấp tỉnh quy định một số mức phí gắn với quản lý hành chính 
nhà nƣớc tại địa phƣơng. 

- Trong lĩnh vực thanh tra, kiểm tra tài chính đã tiến hành phân cấp 
thanh tra đến cấp huyện và kiểm tra đến cấp xã. 

Đánh giá chung: Luật ngân sách nhà nƣớc năm 2002 đã mở rộng phạm 
vi phân cấp quản lý nhà nƣớc về tài chính, mức độ phân cấp quản lý nhà nƣớc 
về tài chính đã đƣợc đẩy mạnh. Cụ thể 

+ Giao nhiều quyền quyết định ngân sách hơn cho cấp tỉnh. 
+ Quy định rõ phạm vi, thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ về ngân sách 

giữa các cấp có liên quan (trung ƣơng và tỉnh). 
+ Phân cấp rõ thẩm quyền quyết định dự toán và phân bổ NSNN, điều 

hành và quyết toán ngân sách giữa Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. 
+ Xác định và quy định rõ nguồn thu, thẩm quyền và trách nhiệm quản 

lý thu giữa trung ƣơng với địa phƣơng (tỉnh). 
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+ Phân cấp quyền quyết định chế độ, định mức chi tiêu, xác định và 
quy định rõ nhiệm vụ chi của từng cấp. 

Những hạn chế của cơ chế phân cấp quản lý ngân sách nhà nước theo 
Luật ngân sách nhà nước năm 2002: 

Trên thực tế, Luật Ngân sách nhà nƣớc năm 2002 đã quy định cơ chế 
phân cấp ngân sách tƣơng đối thông thoáng, thúc đẩy tự chủ và khuyến khích 
năng động đối với các cấp chính quyền, song về cơ bản và lâu dài thì cơ chế 
này vẫn còn tồn tại một số vấn đề chủ yếu sau: 

-  Việc phân cấp chi ngân sách chƣa đi đôi với các biện pháp nâng cao 
kỷ luật tổng thể ngân sách, tăng cƣờng giám sát, kiểm toán ngân sách địa 
phƣơng. Quy trình xây dựng và phân bổ dự toán ngân sách địa phƣơng chƣa 
thực sự công khai, minh bạch. Điều này dẫn tới tình trạng ở một số địa 
phƣơng, UBND tỉnh phân bổ các khoản chi chƣa đúng theo các mục tiêu định 
hƣớng chung, gây thất thoát lãng phí nguồn lực nhà nƣớc. Đây cũng là 
nguyên nhân của tình trạng thu chi vƣợt thẩm quyền, trái với các quy định 
hiện hành của Luật NSNN. Việc phân cấp quản lý thu ngân sách chƣa triệt để. 
Trong khi bộ máy quản lý thu ngân sách (cơ quan thuế, hải quan) đƣợc quản 
lý theo ngành dọc, thì nhiệm vụ thu ngân sách lại đuợc giao cho chính quyền 
địa phƣơng (HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng). Tính tự chủ, 
tích cực trong công tác thu ngân sách bị hạn chế. Quá trình phân cấp ngân 
sách chƣa đi đôi với việc nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ tại địa phƣơng 
dẫn đến việc triển khai còn nhiều lúng túng, sai sót. Việc phân cấp mạnh cho 
chính quyền cấp tỉnh dẫn đến mô hình quản lý và điều hành ngân sách chƣa 
thống nhất, tạo ra nhiều mô hình phân cấp khác nhau, gây kho khăn cho công 
tác giám sát, kiểm tra của các cấp, các ngành, đặc biệt là mô hình quản lý 
ngân sách giáo dục – đào tạo và y tế. 

- Vẫn còn sự lồng ghép giữa các cấp ngân sách dẫn đến thiếu rõ ràng, 
rành mạch về quyền lợi và trách nhiệm.  
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- Khi phân định nguồn thu, nhiệm vụ chi đã nghiêng về phân cấp mạnh 
nhiệm vụ chi cho địa phƣơng. Do đó, dẫn đến để tăng khả năng tự cấn đối tại 
chỗ buộc phải tăng nhiều nguồn thu cho địa phƣơng. 

- Vẫn thiếu sự dứt khoát trong phân phối ngân sách giữa mục tiêu thúc 
đẩy phát triển với mục tiêu rút ngắn khoảng cách giàu nghèo. Vì vậy chƣa có 
cơ chế thật mạnh để cho các vùng động lực vƣơn lên theo chiến lực quy 
hoạch dài hạn. Đồng thời cũng chƣa có cơ chế có hiệu quả nhằm thúc đẩy các 
địa phƣơng khó khăn tự vƣơn lên. 

- Phân cấp quản lý ngân sách thực hiện trên nền phân cấp kinh tế - xã 
hội, song nội dung phân cấp kinh tế - xã hội đang còn nhiều bất cập lớn nhất 
là phân cấp trong các lĩnh vực quản lý đầu tƣ xây dựng cơ bản, quản lý đất 
đai, quản lý quy hoạch và quản lý cán bộ. 

- Ngân sách nhà nƣớc vẫn bị bó buộc trong khuôn khổ dự toán hàng 
năm, đôi khi mang nặng tích xử lý tình thế. Vì vậy chƣa thực sự gắn bó, lên 
kết giữa chính sách ngân sách với chiến lƣơc kinh tế - xã hội cũng nhƣ giữa 
ngân sách dành cho chi đầu tƣ và chi thƣờng xuyên. 

-  Trung ƣơng vẫn còn có nhiều quy định khá chi tiết, cụ thể mang tính 
giới hạn thẩm quyền của địa phƣơng. Cụ thể nhƣ việc quy định giới hạn tối 
thiểu về tỷ lệ chi ngân sách nhà nƣớc cho các lĩnh vực giáo dục – đào tạo, 
khoa học công nghệ. 

- Việc phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi ở Việt Nam trong thời gian 
qua còn bộc lộ một số tồn tại và hạn chế khác nhƣ: 

+ Việc phân cấp nhiệm vụ chi cho giáo dục, y tế, xây dựng cơ bản mỗi 
tỉnh có một mô hình và cơ chế riêng đã tạo ra sự không thống nhất trong toàn 
quốc, cùng là cấp huyện nhƣng nơi có nhiệm vụ chi giáo dục, nơi không có 
hoặc trong chi xây dựng cơ bản nơi thì phân cấp cho huyện, nơi thì không. 

+ Hàng năm Chính phủ vẫn điều chỉnh nguồn thu bổ sung cho địa 
phƣơng và địa phƣơng phải xây dựng dự toán thu, chi trên cơ sở điều chỉnh 
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của Trung ƣơng. Cách làm này vẫn chứa đựng nhiều yếu tố bao cấp của cơ 
chế kế hoạch hoá tập trung trƣớc đây. 

+ Cơ chế ổn định nguồn thu, nhiệm vụ chi cho mỗi cấp chính quyền 
chƣa đƣợc quy định cụ thể, điều này cho thấy quản lý ngân sách nhà nƣớc vẫn 
trong tình trạng phân tán, chƣa phát huy đƣợc sức mạnh tập trung, khẳng định 
vai trò công cụ ngân sách với tƣ cách là phƣơng tiện tài chính cơ bản ở mỗi 
cấp chính quyền. 

Tiếp tục hoàn thiện phân cấp quản lý ngân sách nhà nƣớc. 
Từ những hạn chế của cơ chế phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi đã 

hạn chế tính chủ động và tự chịu trách nhiệm của ngân sách địa phƣơng trong 
việc khai thác tiềm năng tại chỗ, chƣa đề cao vai trò và khuyến khích tính 
năng động của chính quyền địa phƣơng. 

Thực tiễn Việt Nam cho thấy phân cấp quản lý ngân sách nhà nƣớc 
không chi là phân chia một số nguồn thu, nhiệm vụ chi cụ thể, rõ ràng, ổn định, 
mà là các cấp chính quyền địa phƣơng có đƣợc những quyền hạn (quyền tự 
quyết, tự quản), đƣợc đề ra và thi hành các chính sách riêng phù hợp với tính 
đặc thù của địa phƣơng, đuợc phát huy tính năng động, linh hoạt trong điều 
hành nhằm khai thác và phát huy các lợi thế, tiềm năng sẵn có ở địa phƣơng, 
khắc phục những bất cập trì trệ về quản lý ngân sách nhà nƣớc trong bối cảnh 
chuyển đổi cơ chế kinh tế và toàn cầu hoá ngày càng nhanh, sâu, rộng. 

Thực tiễn ở một nƣớc đang chuyển đổi cơ chế kinh tế nhƣ ở Việt Nam - 
luôn phong phú và thay đổi nhanh hơn Luật định. Bởi vậy, việc không chấp 
nhận và cố gắng kiềm tỏa thực tiễn đó trong những khuôn khổ cứng nhắc, cố 
định kéo dài của Luật định dù hoàn thiện đến đâu; hay ngƣợc lại thả nổi tự 
phát cho thực tiễn tự vận động, đều là hai khuynh hƣớng bất cập, gây nhiều 
hậu quả tiêu cực cho địa phƣơng và cho cả nƣớc. 

Tóm lại, trong chƣơng này đã làm rõ đƣợc các vấn đề cơ bản về ngân 
sách nhà nƣớc, nguồn thu ngân sách, nhiệm vụ chi ngân sách, phân cấp quản 
lý ngân sách nhà nƣớc, qua đó cho thấy phân cấp quản lý ngân sách nhà nƣớc 



 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên                                  http://www.lrc-tnu.edu.vn 
 

35 

thực sự là một công cụ hết sức quan trọng trong tay nhà nƣớc để điều hành võ 
mô nền kinh tế - xã hội. Phân cấp quản lý ngân sách nhà nƣớc là một trong 
những nội dung cốt lõi của chính sách ngân sách. Nó góp phần vào việc giải 
quyết ngay từ đầu mối quan hệ giữa trung ƣơng và địa phƣơng trong quá trình 
khai thác và sử dụng nguồn lực tài chính quốc gia. Nghiên cứu các nội dung 
của phân cấp quản lý ngân sách và các nhân tố ảnh hƣởng đến phân cấp quản 
lý ngân sách giúp cho việc đánh giá thực trạng phân cấp quản lý ngân sách 
nhà nƣớc trên đia bàn tỉnh Thái Nguyên một cách khách quan. Mặt khác việc 
nghiên cứu những nguyên tắc phân cấp quản lý ngân sách nhà nƣớc giúp cho 
việc đề ra nhƣng giải pháp phù hợp nhằm đổi mới và hoàn thiện cơ chế phân 
cấp hiện hành. 

1.4. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
1.4.1. Phương pháp thống kê: đƣợc sử dụng để điều tra thu thập thông 

tin, phân tổ thông kê và phân tích số liệu, cụ thể. 
- Thu thập thông tin tác giả chủ yếu thu thập các thông tin thứ cấp 

thông qua các văn bản Qui định của Chính phủ, các bộ ngành …, các số liệu 
minh hoa thông qua niên giám thống kê, số liệu quyết toán NSNN các năm 

- Tổng hợp số liệu. Dùng phƣơng pháp thống kê để tổng hợp số liệu 
theo các tiêu chí phù hợp: Thu, chi, cấp quản lý… 

- Phân tích thống kê: Dùng phƣơng pháp so sánh nhằm nghiên cƣ́u và 
xác định mức độ biến động của các chỉ tiêu phân tích . So sánh số liệu kỳ này 
với các số liệu kỳ trƣớc để thấy rõ xu hƣớng tăng trƣởng của các chỉ tiêu.  

1.4.2 Phương pháp chuyên gia: tác giả sử dụng phƣơng pháp chuyên 
gia nhằm tham khảo ý kiến của các nhà khoa học , các chuyên gia thuộc Sở 
Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tƣ , cán bộ quản lý các phòng , ban thuộc tỉnh 
Thái Nguyên nhằm học hỏi những kinh nghiệm  thực tiễn, đảm bảo tính khách 
quan và độ chính xác cao cho nguồn dữ liệu nghiên cứu của luận văn. 

1.4.3. Phương pháp phân tích SWOT: phƣơng pháp phân tích SWOT 
đƣợc sử dụng để xác định điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và nguy cơ của điều 
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kiện tƣ̣ nhiên , kinh tế xã hội nào đó trong một thời gian nhất định tại địa 
điểm nhất định. 

Trong luận văn phƣơng pháp phân tích SWOT đƣợc tác giả sử dụng để 
phân tích tình hình kinh tế – xã hội của địa bàn nghiên cứu tác động đến công 
tác phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi. Phƣơng pháp này giúp tác giả nghiên 
cứu, hình dung rõ nét nhất về bối cảnh hiện tại và triển vọng tƣơng lai của tỉnh 
Thái Nguyên trong quá trình đầu tƣ phát triển kinh tế - xã hội. Từ đó có đƣợc 
những giải pháp nâng cao hiệu quả phân cấp công trên địa bàn nghiên cƣ́u. 

1.4.4 Phương pháp dự báo: tƣ̀ thƣ̣c tế điều kiện tƣ̣ nhiên , kinh tế xã 
hội của địa bàn nghiên cƣ́u , Tác giả dự báo tốc tự cấn đối ngân sách của tỉnh 
những năm tiếp theo. Trên cơ sở ngoại suy bằng bình quân tốc độ phát triển. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chƣơng 2 
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THỰC TRẠNG PHÂN CẤP NGUỒN THU, NHIỆM VỤ CHI 
NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN 

TRONG THỜI GIAN QUA  

2.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên có 

ảnh hƣởng đến quản lý ngân sách nhà nƣớc 

2.1.1. Đặc điểm tự nhiên 

Thái Nguyên là tỉnh miền núi vùng cao, nằm trong vùng trung du và 
miền núi phái Bắc. Phái Bắc giáp tỉnh Bắc Can; phía Đông giáo tỉnh Lạng Sơn; 
phía Nam giáp Thủ đô Hà Nội; phía Tây giáp tỉnh Vĩnh Phúc; Tuyên Quang. 
 Thành phố Thái Nguyên là trung tâm kinh tế - văn hoá của tỉnh Thái 
Nguyên, cách thủ đô Hà Nội 80km về phía Bắc. 
 Tỉnh Thái Nguyên có tài nguyên thiên nhiên không lớn nhƣng đa dạng 
và phong phú, là cơ sở để ngành công nghiệp khai thác và chế biến khoáng 
sản khẳng định là ngành múi nhọn của tỉnh. 
 Thái Nguyên có tiềm năng lới về tài nguyên du lịch tự nhiên và lịch sử: 
Hồ Núi Cốc là một cảnh quan thiên nhiên đẹp, là tiềm năng lớn để phát triển 
du lịch; An toàn khu ATK Định Hoá, đền thờ Bác Hồ là nơi ghi nhiều dấu ấn 
lịch sử cách mạng, đồng thời lại có cảnh quan thiên nhiên đẹp, thu hút nhiều 
du khách khắp nơi trong cả nƣớc. 
 Vị trí địa lý của Thái Nguyên ở vào thế khó khăn so với nhiều tỉnh khác 
trong vùng, không có cửa khẩu biên giới nên việc giao lƣu kinh tế, thu hút 
nguồn lực để đầu tƣ gặp nhiều khó khăn. 

Năm 2010 dân số toàn tỉnh khoảng 1.131,3 triệu ngƣời với 8 dân tộc 
anh em đang sinh sống trên địa bàn tỉnh chủ yếu là ngƣời kinh, tày, Nùng, Sán 
dìu, Dao… Dân số phân bổ không đều. Dân số nông thôn chiếm 76,1% và dân 
số thành thị chiếm 23,9%. Số ngƣời trong độ tuổi lao động là 679.623 ngƣời 
(chiếm 60,1% tổng dân số). Một số chỉ tiêu cơ bản năm 2010 thể hiện ở bàng 
2.1 dƣới đây: 

 

Bảng 2.1: Một số chỉ tiêu cơ bản của tỉnh Thái Nguyên năm 2010 
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T

T 

Tên huyện,  
thành phố, thị xã Số xã 

Số 
phƣờng, 
thị trấn 

Diện tích 
(Km2) 

Dân số 
(nghìn 
ngƣời) 

Mật độ 
dân số 
(ngƣời/

km2) 

 Tæng sè 144 37 3.531,02 1.131.278 320 

1 TP Thái Nguyên 10 18 186,31 279.690 1.501 

2 TX Sông Công 4 6 82,76 49.840 602 

3 Huyện Định Hoá 23 1 513,51 87.722 171 

4 Huyện Võ Nhai 14 1 839,50 64.708 77 

5 Huyện Phú Lƣơng 14 2 368,95 105.998 287 

6 Huyện Đồng Hỷ 15 3 455,24 109.340 240 

7 Huyện Đại Từ 29 2 574,157 160.827 280 

8 Huyện Phú Bình 20 1 251,71 134.336 534 

9 Huyện Phổ Yên 15 3 258,87 138.817 536 
(Nguồn: Niêm giám thống kê tỉnh Thái Nguyên năm 2010) 
Trong những năm gần đây tỉnh Thái Nguyên đã có bƣớc phát triển 

nhanh và tƣơng đối toàn diện cả về kinh tế và giải quyết các vấn đề xã hội. Cơ 
cấu kinh tế từng bƣớc đƣợc chuyển dịch theo hƣớng tiến bộ, tăng dân tỷ trọng 
các ngành phi nông nghiệp và giảm tƣơng đối các ngành nông nghiệp. Kết 
cấu hạ tầng đƣợc đầu tƣ và có bƣớc phát triển đáng kể. Nhiều lĩnh vực văn 
hoá, xã hội, xoá đói giảm nghèo đã đạt đuợc kết quả quan trọng. 

Bên cạnh nhƣng thuận lợi và kết quả đã đạt đƣợc thì tỉnh Thái Nguyên 
còn gặp rất nhiều khó khăn: 

Hệ thống kết cấu hạ tầng tuy có đƣợc cải thiện nhƣng vẫn còn ở mức 
thấp, đặc biệt là hệ thống giao thông. Chƣa có sự chuyển biến đáng kể về chất 
lƣợng nguồn nhân lực, tỷ lệ lao động qua đào tạo còn rất thấp và cán bộ quản 
lý có năng lực ở địa phƣơng còn hạn chế. 

Môi trƣờng đầu tƣ chƣa thực sự cạnh tranh, công tác xúc tiến đầu tƣ 
chƣa đƣợc các ngành, các cấp quan tâm thoả đáng nên thu hút vốn đầu tƣ còn 
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yếu. Các công trình công nghiệp địa phƣơng quy mô còn nhỏ bé, công nghệ 
lại hậu, thiếu vốn, kết quả kinh doanh và năng lực cạnh tranh còn hạn chế. 

Thái Nguyên là tỉnh năm trong vùng trung du miền núi Bắc Bộ, nơi có 
trình độ dân trí còn thấp, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số sông ở vùng 
sâu, vùng xa, vùng cao cho nên việc tiếp thu kiến thức văn hoá, quản lý kinh 
tế và tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất bị hạn chế. 

Nguồn thu ngân sách hạn hẹp, để đảm bảo thực hiện đƣợc nhiệm vụ chi 
ngân sách, tỉnh phải phụ thuộc tƣơng đối lớn vào nguồn NSTW bổ sung. 

Nhƣ vậy, xem xét một cách tổng thể mặc dù có nhiều nỗ lực nhƣng đến 
nay nền kinh tế Thái Nguyên vẫn còn ở mức thấp so với mặt bằng chung của 
cả nƣớc. Từ đó ảnh hƣởng nhiều tới phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi NSNN 
trên địa ban. 

2.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội 

Là một tỉnh đất không chật ngƣời không đông, có truyền thống cách 
mạng, đã từng là thủ đô của kháng chiến, có nhiều di tích lịch sử, cách mạng, 
nhân dân đoàn kết gắn bó, chịu khó, tự lực, tự cƣờng, là một tỉnh có nhiều 
trƣờng đại học trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, là vùng kinh tế trọng điểm 
của các tỉnh miền núi phía Bắc, có khu công nghiệp Gang thép, Gò đầm là 
khu công nghiệp đầu tiên của đất nƣớc. 

Trình độ dân trí của tỉnh đạt trung bình khá so với bình quân chung của 
cả nƣớc, có nhiều nhà máy, xí nghiệp, xong chậm đƣợc đầu tƣ cải tạo thay đổi 
công nghệ máy móc thiết bị nên năng suất thấp. 

Có tiềm năng du lịch về lịch sử, văn hoá nhƣ: Khu du lịch hồ Núi Cốc, 
an toàn khu Định Hoá, hang Phƣợng Hoàng… 

Về kinh tế: Tốc độ tăng trƣởng kinh tế (GDP) bình quân hàng năm đạt 
11% trở lên vƣợt mục tiêu đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra. Trong đó công nghiệp 
và xây dựng tăng bình quân 15%, dịch vụ tăng bình quân 12%, nông lâm 
nghiệp tăng bình quân 4,5%. Cơ cấu kinh tế đƣợc chuyển dịch theo hƣớng 
tích cực, trong đó - Tốc độ tăng trƣởng kinh tế  12% trở lên 
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Trong đó: + Công nghiệp - xây dựng:  15% 
 + Dịch vụ:  12% 
 + Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản:  4,5% 

- Giá trị sản xuất công nghiệp – TTCN tăng  20% ; 
- Giá trị kim ngạch xuất khẩu tăng  20% trở lên; 
- Thu ngân sách phấn đấu tăng 20% so với thực hiện năm trƣớc 

2.2 Thực trạng phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách nhà 

nƣớc trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong thời gian qua. 
Năm 2004 Luật NSNN có hiệu lực thi hành, đây là cơ sở pháp lý cho 

việc phân câp nguồn thu, nhiệm vụ NSNN nói chung cũng nhƣ phân cấp 
nguồn thu, nhiệm vụ chi của các cấp chính quyền địa phƣơng. Từ năm 2004 
đến nay trải qua 2 thời kỳ ổn định ngân sách: thời kỳ ổn định ngân sách 2004 
- 2006 và thời kỳ ổn định ngân sách 2007 - 2010. Mỗi thời kỳ ổn định ngân 
sách, tỉnh Thái Nguyên đã ban hành quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm 
vụ chi NSNN trên địa bàn phù hợp với từng thời kỳ. Do vậy để đánh giá thực 
trạng phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi NSNN trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 
thời gian qua, luận văn phân chia thành 2 giai đoạn: giai đoạn một từ khi bắt 
đầu thực hiện Luật NSNN đến năm 2006; giai đoạn 2 từ năm đầu thời kỳ ổn 
định ngân sách 2007 đến 2010. 

2.2.1. Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi NSNN tỉnh Thái Nguyên 

giai đoạn ngân sách 2004 - 2006. 

Để thực hiện phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi trong giai đoạn đầu 
thực hiện Luật NSNN, tỉnh Thái Nguyên đã ban hành nhiều văn bản khác 
nhau nhằm thực hiện có hiệu quả Luật NSNN.  

2.2.1.1 Đối với phân cấp nguồn thu 

a/ Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh hƣởng 100%: 
- Thu các doanh nghiệp quốc doanh trung ƣơng. Không kể thuế thu nhập 

doanh nghiệp của các đơn vị hạch toán toàn ngành là phần nộp ngân sách từ các 
hoạt động sản xuất kinh doanh thực hiện hạch toán tập trung của các đơn vị theo 
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quy định tại Thông tƣ số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính và 
các khoản thu hoàn vốn, thanh lý tài sản, các khoản khác của doanh nghiệp nhà 
nƣớc do trung ƣơng quản lý, phần nộp ngân sách theo quy định của pháp luật. 

- Thu các doanh nghiệp quốc doanh địa phƣơng. 
- Thu doanh nghiệp có vốn ĐTNN (kể cả doanh nghiệp nƣớc ngoài góp 

vốn liên doanh với các doanh nghiệp trong nƣớc). 
- Các khoản thu phát sinh trong khu công nghiệp thuộc tỉnh quản lý. 
- Thu xổ số kiến thiết. 
- Thu các khoản tiền phạt, tịch thu, xử lý vi phạm hành chính trong các 

lĩnh vực thu từ các hoạt động chống buôn lậu và kinh doanh trái pháp luật. 
- Thu sự nghiệp, phần nộp ngân sách theo quy định của pháp luật của 

các đơn vị do các cơ quan thuộc tỉnh trực tiếp quản lý. 
-  Thuế thu nhập của ngƣời có thu nhập cao 
- Các khoản phí và lệ phí phần nộp NSNN (ngân sách tỉnh) theo quy định 

của pháp luật do cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh tổ chức thu (kể cả phí xăng dầu). 
- Các khoản thu lệ phí trƣớc bạ phần nộp NSNN (ngân sách tỉnh) do cơ 

quan, đơn vị cấp tỉnh tổ chức thu. 
- Viện trợ không hoàn lại của Chính phủ các nƣớc, các tổ chức khác, cá 

nhân ở nƣớc ngoài theo quy định tại Thông tƣ số 70/2001/TT-BTC ngày 
24/8/2001 của Bộ Tài chính hƣớng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với nguồn 
viện trợ không hoàn lại. 

- Huy động đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và 
ngoài nƣớc cho ngân sách tỉnh. 

- Thu từ huy động đầu tƣ các công trình kết cấu hạ tầng theo quy định 
tại khoản 3 điều 8 của Lutậ NSNN. 

-  Thu thuế xây dựng các đơn vị ngoại tỉnh thi công do cấp tỉnh quản lý.  
- Thu kết dƣ ngân sách tỉnh. 
- Thu chuyển nguồn từ ngân sách tỉnh năm trƣớc sang ngân sách tỉnh 

năm sau. 



 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên                                  http://www.lrc-tnu.edu.vn 
 

42 

- Thu bổ sung từ ngân sách trung ƣơng. 
- Các khoản thu khác của ngân sách cấp tỉnh theo quy định của pháp luật. 
b/ Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) giữa 3 cấp ngân 

sách của địa phƣơng. (tỉnh, huyện, xã) 

- Thu tiền cấp quyền sử dụng đất. 
- Thu thuế ngoài quốc doanh. 
c/ Các khoản thu ngân sách cấp huyện, thành phố, thị xã hƣởng 100%. 

- Tiền cho thuê và bán nhà thuộc sở hữu nhà nƣớc. 
- Các khoản phí, lệ phí từ các hoạt động do các cơ quan thuộc cấp 

huyện quản lý. 
- Thu tiền từ hoạt động sự nghiệp các đơn vị thuộc cấp huyện quản lý. 
- Viện trợ không hoàn lại của Chính phủ các nƣớc, các tổ chức khác, cá 

nhân ở nƣớc ngoài theo quy định tại Thông tƣ số 70/2001/TT-BTC ngày 
24/8/2001 của Bộ Tài chính hƣớng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với nguồn 
viện trợ không hoàn lại. Huy động đóng góp tự nguyện ở trong và ngoài nƣớc 
cho ngân sách cấp huyện. 

- Thu phạt, tịch thu, xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực thu từ các 
hoạt động chống buôn lậu và kinh doanh trái pháp luật theo phân cấp của tỉnh. 

- Thu thuế xây dựng các đơn vị ngoài tỉnh thi công trên địa bàn cấp 
huyện do cấp huyện quản lý. 

- Thu kế dự ngân sách huyện. 
- Chuyển nguồn từ ngân sách huyện năm trƣớc sang năm sau. 
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh. 
- Các khoản thu khác theo quy định của pháp luật. 

d/ Các khoản thu ngân sách xã, phƣờng, thị trấn hƣởng 100% 

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp. 
- Các khoản phí, lệ phí từ các hoạt động do các đơn vị thuộc cấp xã quản lý. 
- Thu tiền từ hoạt động sự nghiệp của xã, phần nộp ngân sách theo quy định. 
- Thu đấu thầu, thu khoán theo mùa vụ từ quỹ đất công ích và thu hoa 

lợi công sản khác do xã quản lý theo quy định của pháp luật. 
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- Thu tiền đền bù thiệt hại đất do cấp xã quản lý. 
- Viện trợ không hoàn lại của Chính phủ các nƣớc, các tổ chức khác, cá 

nhân ở nƣớc ngoài theo quy định tại Thông tƣ số 70/2001/TT-BTC ngày 
24/8/2001 của Bộ Tài chính hƣớng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với nguồn 
việc trợ không hoàn lại. Huy động đóng góp tự nguyện ở trong và ngoài nƣớc 
cho ngân sách cấp xã. 

- Thu phạt, tịch thu, xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực cấp xã 
tự tổ chức theo quy định của pháp luật. 

- Thu kết dự ngân sách xã, phƣờng, thị trấn. 
- Chuyển nguồn từ ngân sách xã, phƣờng, thị trấn năm trƣớc sang ngân 

sách xã, phƣờng, thị trấn năm sau. 
-  Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên. 
- Các khoản thu khác theo quy định của pháp luật. 

e/ Các khoản thu phân chia tỷ lệ phần trăm (%) giữa ngân sách 

cấp huyện và ngân sách các xã, phƣờng, thị trấn. 
- Thu thuế ngoại quốc doanh. Trong đó thuế môn bài thu từ hộ cá nhân, 

hộ kinh doanh các xã, thị trấn đƣợc hƣởng tối thiểu 70%, các phƣờng đƣợc 
hƣởng tối thiểu 5%. 

- Thu lệ phí trƣớc bạ, phần nộp ngân sách nhà nƣớc theo phân cấp của 
tỉnh, do cơ quan, đơn vị cấp huyện tổ chức thu. Trong đó lệ phí trƣớc bạ nhà 
và đất ngân sách xã, thị trấn đƣợc hƣởng tối thiểu 70%, các phƣờng đƣợc 
hƣởng tối thiểu 5%. 

- Thuế chuyển quyền sử dụng đất. Trong đó các xã, thị trấn đƣợc hƣởng 
tối thiểu 70%, các phƣờng đƣợc hƣởng tối thiểu 5%. 

- Thuế nhà đất. Trong đó các xã, thị trấn đƣợc hƣởng tối thiểu 70%, các 
phƣờng đƣợc hƣởng tối thiểu 5%. 

Trong bảng quy định về tỷ lệ điều tiết các khoản thu giữa NSTW, ngân 
sách tỉnh và ngân sách các huyện, thành phố, thị xã, thấy rằng, NSTW chỉ 
hƣởng các khoản thu đƣợc hƣởng 100% phát sinh trên địa bàn nhƣ: thuế thu 
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nhập doanh nghiệp các đợn vị hạch toán toàn ngành, thu phí, lệ phí các đơn vị 
trung ƣơng quản lý, thu khác từ các đơn vị do trung ƣơng quản lý. Còn 5 
khoản thu phân chia giữa NSTW và NSĐP, ví dụ nhƣ thuế Thu nhập doanh 
nghiệp (trừ các đơn vị hạch toán toàn ngành) thì lại quy định cho NS tỉnh 
hƣởng 100%. Điều này không trái với quy định của Luật NSNN, vì đối với 
địa phƣơng có nguồn thu thấp nhƣ tỉnh Thái Nguyên, thì tỷ lệ phần trăm (%) 
NSTW đƣợc hƣởng theo tính toán là 0%. 

Tuy nhiên trong việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi NSNN trên địa 
bàn tỉnh chƣa rõ là quy định thu tiền sử dụng đất và thu ngoài quốc doanh là 
khoản thu phân chia giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện. Theo bản quy 
định tỷ lệ điều tiết các khoản thu thì rõ ràng đây không phải là khoản thu phân 
chia giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện. Thu ngoài quốc doanh là 
khoản thu phân chia giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã, ngân sách 
tỉnh không hƣởng khoản thu này. Tiền thu cấp quyền sử dụng đất cũng không 
phải là một khoản thu phân chia theo tỷ lệ (%) giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân 
sách huyện, tiền sử dụng đất thu theo Nghị định 38/NĐ-CP thì ngân sách cấp 
tỉnh hƣởng 100%, thu tiều sử dụng đất còn lại thì ngân sách huyện hƣởng 100%. 

2.2.1.2 Phân cấp nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách. 
a/ Nhiệm vụ chi của ngân sách cấp tỉnh: 
- Chi đầu tƣ phát triển: đầu tƣ xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng 

kinh tế xã hội không có khả năng thu hồi vốn do tỉnh quản lý; đầu tƣ và hỗ trợ 
vốn cho các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của tỉnh 
theo quy định của pháp luật; phần chi đầu tƣ phát triển trong các chƣơng trình 
mục tiêu quốc gia do các cơ quan, địa phƣơng thực hiện; các khoản chi đầu tƣ 
phát triển khác theo quy định của pháp luật. 

- Chi thƣờng xuyên: 
+ Các hoạt động sự nghiệp giáo dục, đào tạo dạy nghề, y tế, xã hội, văn 

học nghệ thuật, thể dục thể thao, khoa học và công nghệ, môi trƣờng, các sự 
nghiệp khác do cấp tỉnh quản lý. 
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+ Các hoạt động sự nghiệp kinh tế do cấp tỉnh quản lý. 
+ Chi quốc phòng, an ninh, trận tự an toàn xã hội. 
+ Chi quản lý hành chính, đảng, đoàn thể 
+ Chi đảm bảo xã hội. 
+ Chi trợ giá theo chính sách của nhà nƣớc. 
+ Các khoản chi thƣờng xuyên khác theo quy định của pháp luật. 
- Chi trả gốc, lãi tiền huy động cho đầu tƣ theo quy định tại khoản 3 

Điều 8 của Luật NSNN. 
- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính. 
- Chi bổ sung cho ngân sách cấp dƣới. 
- Chi chuyển nguồn từ ngân sách tỉnh năm trƣớc sang ngân sách tỉnh 

năm sau. 

b/ Nhiệm vụ chi ngân sách cấp huyện: 

- Chi đầu tƣ phát triển: chi đầu tƣ xây dựng các công trình kết cấu hạ 
tầng kinh tế xã hội không có khả năng thu hồi vốn theo phân cấp của tỉnh cho 
các huyện, thành phố, thị xã quản lý; chi đầu tƣ phát triển trong các chƣơng 
trình mục tiêu quốc gia thực hiện theo phân cấp của tỉnh; các khoản chi đầu tƣ 
phát triển khác theo quy định của pháp luật. 

- Chi thƣờng xuyên: 
+ Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề. 
+ Chi sự nghiệp y tế. 
+ Chi sự nghiệp văn hoá thể thao và du lịch, phát thanh truyền hình 
+ Các hoạt động sự nghiệp kinh tế do cấp huyện quản lý. 
+ Chi quốc phòng, an ninh, trận tự an toàn xã hội. 
+ Chi quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể. 
+ Chi đảm bảo xã hội, đóng bảo hiểm xã hội. 
+ Các khoản chi thƣờng xuyên khác theo quy định của pháp luật. 
- Chi bổ sung cho ngân sách cấp dƣới. 
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- Chi chuyển nguồn từ ngân sách huyện năm trƣớc sang ngân sách 
huyện năm sau. 

c/ Nhiệm vụ chi ngân sách cấp xã: 
- Chi đầu tƣ phát triển (theo phân cấp). 
- Chi thƣờng xuyên: 
+ Chi hỗ trợ sự nghiệp giáo dục. 
+ Chi hỗ trợ sự nghiệp y tế. 
+ Chi sự nghiệp văn hoá thông tin, thể dục thể thao, phát thanh và các 

hoạt động phát thanh khác do xã quản lý 
+ Các hoạt động sự nghiệp kinh tế do cấp xã quản lý. 
+ Chi cho công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội. 
+ Chi quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể. 
+ Chi đản bảo xã hội, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cán bộ 

xã và các đối tƣợng khác theo quy định. 
+ Các khoản chi thƣờng xuyên khác theo quy định của pháp luật. 
- Chi chuyển nguồn ngân sách cấp xã năm trƣớc sang năm sau. 
Với quy định về phân cấp nguồn thu nhiệm vụ nhƣ trên đảm bảo phù 

hợp với quy định của Luật NSNN. 

2.2.1.3. Kết quả thực hiện phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi NSNN 

tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2004 -2006. 

Bảng 2.2: Tổng hợp thực hiện thu NSNN giai đoạn 2004-2006 

Năm Dự toán   
(Triệu đồng) 

Thực hiện 
(Triệu đồng) 

% hoàn thành 
kế hoạch 

So với năm 
trƣớc (%) 

2004 303.000 432.155 120,5 137,3 

2005 427.400 523.921 122,6 121,2 

2006 583.400 657.848 112,8 125,6 
(Nguồn: Báo cáo quyết toán thu NSNN tỉnh Thái Nguyên) 

Tốc độ tăng thu ngân sách địa phƣơng năm sau so với năm trƣớc bình 
quân khoảng 28,03%. 
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Kết quả thu NSNN hành năm trên từng lĩnh vực đƣợc thể hiện trong 
bảng 2.3.  

 

 

 

     Bảng 2.3: Tổng hợp thu NSNN theo từng lĩnh vực giai đoạn 2004-2006 

                                                               Đơn vị tính: Triệu đồng 

TT Néi dung 
Thực hiện So sánh (%) 

2004 2005 2006 2005/2004 2006/2005 
bình quân 
2004-2006 

  Thu NSNN trªn ®Þa bµn  432 155  523 921  657 848 121,2 125,6 123,4 

I Thu néi ®Þa  418 415  480 841  627 259 114,9 130,5 122,7 

1 Thu  DNQD trung ¬ng  107 194  122 430  128 989 114,2 105,4 109,8 

2 Thu  DNQD ®Þa ph¬ng  8 906  8 963  13 066 100,6 145,8 123,2 

3 Thu DN cã vèn §TNN  3 824  6 296  11 084 164,6 176,0 170,3 

4 Thu ngoµi quèc doanh  69 563  93 121  123 753 133,9 132,9 133,4 

5 Thu lÖ phÝ tríc b¹  21 842  20 997  23 450 96,1 111,7 103,9 

6 Thu sö dông ®Êt NN   334   359   403 107,5 112,3 109,9 

7 ThuÕ nhµ ®Êt  4 900  5 248  5 731 107,1 109,2 108,15 

8 ThuÕ thu nhËp  1 124  3 045  6 604 270,9 216,9 243,5 

9 Thu tõ xæ sè kiÕn thiÕt  3 124  2 511  4 132 80,4 164,6 122,6 

10 Thu phÝ, lÖ phÝ  13 382  16 983  24 251 126,9 142,8 134,85 

11 ThuÕ chuyÓn quyÒn SD§  5 162  5 503  9 122 106,6 165,8 136,2 

12 Thu cÊp quyÒn SD ®Êt  124 011  121 341  181 344 97,8 149,4 123,6 

13 Thu tiÒn cho thuª ®Êt  6 059  4 116  8 803 67,9 213,9 140,9 

14 Thu b¸n nhµ, thuª nhµ thuéc SHNN   221   294   703 133,0 239,1 186,05 

15 Thu kh¸c ng©n s¸ch  19 855  24 469  24 523 123,2 100,2 111,7 

16 Thu kh¸c ng©n s¸ch x·   3 054  5 860  4 384 191,9 74,8 133,35 

17 Thu PhÝ x¨ng dÇu  25 860  39 305  56 917 152,0 144,8 148,4 

II Thu ho¹t ®éng XNK  13 740  43 080  30 589 313,5 71,0 192,25 

(Nguồn: Báo cáo quyết toán thu NSNN tỉnh Thái Nguyên) 
Có thể thấy nguồn thu lớn nhất của địa phƣơng là thu từ doanh nghiệp 

quốc doanh trung ƣơng và thu ngoài quốc doanh. Doanh nghiệp quốc doanh 
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trung ƣơng là những đơn vị thời gian hoạt động lâu dai, trang thiết bị đƣợc 
đầu tƣ tƣơng đối hiện đại, hoạt động trong nhƣng lĩnh vực then chốt của kinh 
tế địa phƣơng, do vậy hiệu quả kinh tế cao, đóng góp nhiều vào thu NSNN 
của địa phƣơng. Doanh nghiệp ngoài quốc doanh có quy mô ngày càng lớn, là 
thành phần năng động, đóng góp tƣơng đối lớn cho NSNN. Một số lĩnh vực 
tuy có tăng trƣởng cao trong đóng góp vào NSNN, nhƣng tỷ trọng trong tổng 
thu NSNN lại nhỏ, nhƣ thu doanh nghiệp đầu từ nƣớc ngoài, thuế thu nhập 
ngƣời có thu nhập cao. 

Kết quả thu ngân sách từng cấp thể hiện ở bảng 2.4: 

Bảng số 2.4: Tỷ trọng thu ngân sách các cấp giai đoạn 2004-2006                                  

                      Đơn vị tính: Triệu đồng 

Chỉ tiêu Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006 

Số thu % Số thu % Số thu % 

A. Tổng thu NSNN trên địa bàn  432 155 100  523 921 100 657 848 100 

1, Thu nội địa  418 415 96,8  480 841 91,8 627 259 95,4 

2, Thu xuất nhập khẩu  13 740 3,2  43 080 8,2  30 589 4,6 

B. Thu ngân sách các cấp  432 155 100  523 921 100 657 848 100 

I, Thu NSTW 16 221 3,7 48 231 9,2 38 493 5,9 

II, Thu NSĐP 415 934 96,3 475 690 90,8 619 355 94,1 

1, Thu ngân sách cấp tỉnh 222 305 51,5 236 257 45,1 274 651 41,7 

2, Thu ngân sách cấp huyện 170 759 39,5 213 507 40,8 312 628 47,5 

3, Thu ngân sách cấp xã 22 870 5,3 25 926 4,9 32 076 4,9 

(Nguồn: Tính toán trên báo cáo quyết toán thu NSNN tỉnh Thái Nguyên) 

Bảng số 2.4 cho thấy nguồn thu ngân sách nhà nƣớc trên địa bàn hàng 
năm trọng giai đoạn 2004 - 2006 tăng khá. Năm 2005 tăng 21,2% so với năm 
2004; năm 2006 tăng 25,6 so với năm 2005 và tăng 52,2% so với năm 2004. 

Giai đoạn này đã thực hiện phân cấp nguồn thu nhiều hơn cho cấp 
huyện: năm 2004 là năm đầu của thời kỳ ổn định, thu ngân sách cấp tỉnh đƣợc 
hƣởng giảm so với năm 2003 là 15.507 triệu đồng (năm 2003 thu ngân sách 
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cấp tỉnh đƣợc hƣởng chiếm 80,8% trong tổng thu NSĐP, ngân sách huyện, xã 
đƣợc hƣởng chỉ chiếm 19,2%). Đến năm 2004 thu ngân sách cấp tỉnh đƣợc 
hƣởng chỉ còn chiếm 53,4% tổng thu NSĐP. Rõ ràng với việc phân cấp nguồn 
thu NSNN trên địa bàn từ khi thực hiện Luật NSNN đã là chuyển biến căn 
bản nguồn thu của các cấp địa phƣoơg. Cụ thể, nguồn thu ngân sách cấp tỉnh 
chiếm tỷ trọng khá cao trong tổng thu ngân sách địa phƣơng, nhƣng không 
còn chiếm phần lớn nguồn thu của địa phuơng và tỷ trọng này có xu hƣớng 
giảm, năm 2004 chiếm 53,4%; năm 2005 chiếm 49,7; năm 2006 chiếm 
44,3%. Nguồn thu ngân sách cấp huyện cũng chiếm tƣơng đối cao, và tỷ trọng 
này có xu hƣớng tăng lên, đặc biệt năm 2006 nguồn thu ngân sách cấp huyện 
chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng thu ngân sách địa phƣơng (50,5%, trong 
khi ngân sách cấp tỉnh chiếm 44,3%). nguồn thu ngân sách cấp xã ở mức thấp 
và có xu hƣớng giảm (từ 5,5%-5,2%). Điều này cho thấy việc phân cấp nguồn 
thu NSNN trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã thật sự mang lại hiệu quả, mạnh 
dạn phân cấp nguồn thu cho cấp huyện, từ dó tạo cho các địa phuơng tích cực, 
chủ động trong việc khai thác nguồn thu trên địa bàn và quan tâm đến nguồn 
thu chung, tạo điều kiện góp ngày càng nhiều vào NSNN. Tuy nhiên nguồn 
thu của ngân sách cấp xã - nguồn thu của chính quyền cấp cơ sở vẫn còn hạn 
chế, mới chỉ thực hiện phân cấp mạnh cho ngân sách cấp huyện, còn ngân 
sách cấp xã chƣa đƣợc chú trọng đúng mức. 

Bảng số 2.5: Kết quả thực hiện chi giai đoạn 2004 - 2006: 

                                                                                             Đơn vị tính: Triệu đồng 

Năm Dự toán   
(Triệu đồng) 

Thực hiện 
(Triệu đồng) 

% hoàn thành 
kế hoạch 

Tăng với năm 
trƣớc (%) 

2004 1 069 539 1 157 331 108,2 30,2 

2005 1 214 160 1 561 591 128,6 34,9 

2006 1 460 078 1 808 462 123,9 15,8 
            (Nguồn: Báo cáo quyết toán chi ngân sách tỉnh Thái Nguyên) 
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Kết quả thực hiện chi ngân sách địa phƣơng giai đoạn 2004-2006 đƣợc 
thể hiện trong bảng số 2.6, cụ thể nhƣ sau: 

 

 

 

 

B¶ng 2.6: Tæng hîp chi ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng n¨m 2004-2006 

                                                                        §¬n vÞ tÝnh: TriÖu ®ång 

TT Néi dung 
Thực hiện So sánh (%) 

2004 2005 2006 2005/2004 2006/2005 
bình quân 
2004-2006 

 Tæng chi NS§P 1 157 331 1 561 591 1 808 462  134,93 115,59 125,26 

A Chi trong c©n ®èi  986 587 1 291 417 1 492 768 130,90 115,59 123,24 

I Chi ®Çu t ph¸t triÓn  224 148  274 004  275 572 122,24 100,57 111,40 

1 Chi §TXDCB tõ nguån TT  113 975  159 972  120 665 140,36 75,43 107,89 

2 Chi XDCSHT tõ nguån tiÒn ®Êt  105 470  110 686  150 218 104,95 135,72 120.34 

3 Chi hç trî DNCI  4 703  3 346  4 689 71,15 140,14 105,64 

II Chi thêng xuyªn  694 914  835 256 1 029 744   120,20 123,28 121.74 

1 Chi trî gi¸ mÆt hµng CS  2 850  2 850  2 825 100,00 99,12 99,56 

2 Chi sù nghiÖp kinh tÕ  80 089  98 293  111 543 122,73 113,48 118,10 

3 Chi sù nghiÖp GD-§T  301 845  348 233  454 693 115,37 130,57 122,97 

4 Chi sù nghiÖp y tÕ  57 095  62 323  92 057 109,16 147,71 128.43 

5 Chi sù nghiÖp KHCN  6 274  7 282  7 406 116,07 101,70 108,88 

6 Chi sù nghiÖp VHTT  8 936  11 492  12 008 128,60 104,49 116,54 

7 Chi sù nghiÖp TDTT  4 654  6 386  7 430 137,22 116,35 126,78 

8 Chi sù nghiÖp PTTH  5 853  7 148  7 669 122,13 107,29 114,71 

9 Chi qu¶n lý hµnh chÝnh  162 285  208 975  237 662 128,77 113,73 121,25 

10 Chi ®¶m b¶o x· héi  43 576  56 252  65 741 129,09 116,87 122,98 

11 Chi quèc phßng an ninh  14 173  17 665  20 058 124,64 113,55 119,09 

12 Chi kh¸c ng©n s¸ch  7 284  8 357  10 652 114,73 127,46 121,09 

III Chi BS quü DTTC   600   600   600 100,00 100,00 100,00 

IV Chi tr¶ gèc, l·i vay ®Çu t  12 959  27 252  15 000 210,29 55,04 132,66 

V Chi chuyÓn nguån   53 966  154 305   171 852 285,93 111,37 198,65 
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B Chi CTMTQG  170 744  270 174   315 694 158,23 168,85 163,54 

            (Nguồn: Báo cáo quyết toán chi ngân sách tỉnh Thái Nguyên) 
  Chi NSĐP năm sau so với năm trƣớc tăng trung bình 24,5%, trong đó 

tốc độ tăng chi thƣờng xuyên cao hơn so với chi đầu tƣ phát triển, tỷ lệ tăng 
chi chuyển nguồn cao, trong đó có một phần nhỏ là chi chuyển nguồn thực 
hiện cải cách tiền lƣơng từ nguồn tăng thu ngân sách địa phƣơng, còn lại chủ 
yếu là chi chuyển nguồn xây dựng cơ bản. 

Một số khoản chi chủ yếu: 
- Chi đầu tƣ phát triển: chiếm tỷ trọng không lớn trong tổng chi NSĐP, 

trung bình hàng năm chiếm khoảng 17,7% tổng chi NSĐP. Tốc độ tăng chi 
đầu tƣ hàng năm trung bình đạt 11,3%. Trong đó chi từ nguồn xây dựng cơ 
bản tập trung tƣơng đƣơng với chi từ nguồn thu để lai (cấp quyền sử dụng 
đất). Tốc độ tăng chi đầu tƣ xây dựng cơ bản không cao, thấp hơn mức tăng 
chi thƣờng xuyên, do nguồn thu NSĐP còn hạn chế, chƣa tự đáp ứng đƣợc 
các nhu cầu chi cơ bản của địa phƣơng, nêu chƣa thể bố trí nguồn vốn lớn hơn 
cho nhiệm vụ chi này. 

- Chi thƣờng xuyên: chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi NSĐP, trung 
bình hàng năm chiếm khoảng 56,3%. Tốc độ tăng chi thƣờng xuyên trung 
bình đạt mức 21,7%. 

Có thể thấy rằng chi thƣờng xuyên tăng nhanh về số tuyệt đối hành 
năm là do thực hiện chế độ cải cách tiền lƣơng, thực hiện chế đọ khoán kinh 
phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nƣớc và giao quyền tự chủ về 
tài chính cho các đơn vị sự nghiệp nên các đơn vị chủ động hơn trong việc 
quản lý, sử dụng kinh phí đƣợc giao. 

Trong chi thƣờng xuyên, một số lĩnh vực chi chiếm tỷ trọng lớn: chi sự 
nghiệp giáo dục - đào tạo, chi quản lý hành chính, chi sự nghiệp kinh tế, chi 
sự nghiệp y tế, đảm bảo xã hội. 

Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo trung bình hàng năm chiếm 43,1% 
tổng chi thƣờng xuyên. 

Chi quản lý hành chính trung bình hàng năm chiếm 23,8% tổng chi 
thƣờng xuyên. 

Xét cơ cấu quy mô chi từng cấp trong bảng 2.7 dƣới đây: 
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Bảng 2.7: Kết quả thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách các cấp giai 

đoạn 2004-2006  

Năm Tổng chi 
NSĐP 

Cấp tỉnh Cấp huyện Cấp xã 
Triệu đồng % Triệu đồng % Triệu đồng % 

2004 1 157 331 605 359 52,31 434 377 37,53 117 595 10,16 

2005 1 561 591 859 944 55,07 555 815 35,59 145 832 9,34 

2006 1 808 462 904 019 49,99 732 263 40,49 172 180 9,52 

(Nguồn: Tính toán trên báo cáo quyết toán chi ngân sách tỉnh Thái Nguyên) 
 Bảng 2.7 cho thấy chi ngân sách cấp tỉnh chiếm khoảng ½ tổng chi ngân 
sách địa phƣơng, tuy nhiên tỷ trọng này có xu hƣớng giảm, năm 2004 chi ngân 
sách cấp tỉnh chiếm 52,3% tổng chi ngân sách địa phƣơng, năm 2005 là 55%, 
năm 2006 là 50%. Chi ngân sách cấp huyện chiếm tỷ trọng tƣơng đối lớn và có 
xu hƣớng tăng lên: năm 2004 chiếm 37,5% tổng chi NSĐP, năm 2005 chiếm 
35,6%, năm 2006 chiếm 40,5%, do trong thời kỳ này, thu ngân sách cấp huyện 
đƣợc hƣởng tăng nhanh, và ngân sách cấp huyện đƣợc sử dụng nguồn tăng thu 
để bố trí cho các nhiệm vụ chi của cấp mình, làm cho tỷ trọng chi ngân sách 
cấp huyện trong tổng chi NSĐP tăng theo từng năm. Chi ngân sách cấp xã 
chiếm tỷ trọng nhỏ: naă 2004 chiếm 10,2%, năm 2005 chiếm 9,4%, năm 2006 
chiếm 9,5%. Điều này cho thấy nhiệm vụ chi giữa các cấp chính quyền địa 
phƣơng không có sự chênh lệch quá lớn, địa phƣơng đã thực hiện phân cấp 
tƣơng đối mạnh nhiệm vụ chi cho ngaâ sách cấp huyện. 
 Để phân tích rõ hơn cơ cấu chi sự nghiệp của từng cấp ngân sách ở địa 
phƣơng giai đoạn 2004-2006, ta nghiên cứu số liệu ở bảng 2.8 dƣới đây: 
 Bảng 2.8: Cơ cấu chi ngân sách theo sự nghiệp giai đoạn 2004-2006 

             ĐVT:   % 

TT Nội dung NS cÊp tØnh NS cÊp huyÖn NS cÊp x· 

 Tổng chi 52,45 37,87 9,67 

I Chi đầu tƣ phát triển 54,34 37,90 7,76 

II Chi thêng  xuyªn 35,31 51,06 13,63 

 Trong ®ã       
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1 Chi quèc phßng, an ninh 27,32 23,70 48,99 

2 Chi sù nghiÖp GD-§T 16,11 82,94 0,95 

3 Chi sù nghiÖp ytÕ 93,95 5,66 0,39 

4 Chi ®¶m b¶o x· héi 49,57 26,31 24,13 

5 Chi sù nghiªp kinh tÕ 48,56 38,71 12,73 

6 Chi qu¶n lý hµnh chÝnh 32,81 30,28 36,91 

(Nguồn: Tính toán trên báo cáo quyết toán chi NS năm 2004-2006 tỉnh Thái Nguyên) 
Bảng 2.8 cho thấy chi ngân sách cấp tỉnh bình quân chiếm 52,5% cơ 

cấu chi ngân sách của địa phƣơng, ngân sách cấp huyện chiếm 37,9%, ngân 
sách cấp xã chiếm 9,6%. Trong đó: 

- Chi đầu tƣ phát triển: Nhiệm vụ chi đầu tƣ phát triển đƣợc tập trung ở 
ngân sách cấp tỉnh (54,3%), nguyên nhân do nguồn vốn đầu tƣ XDCB tập 
trung hàng năm do ngân sách cấp tỉnh quản lý, các dự án công trình đƣợc đầu 
tƣ trên địa bàn huyện, xã do huyện xã trực tiếp quản lý và sử dụng đều đƣợc 
tập hợp và phân bổ giao kế hoạch vốn trình UBND tỉnh quyết định, quá trình 
thanh toán, quyết toán vốn đầu tƣ chủ yêu do Kho bạc nhà nƣớc tỉnh thực 
hiện. Đối với ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã nguồn vốn chi cho 
đầu tƣ phát triển chi từ nguồn thu để lại (nguồn thu tiền sử dụng đất và các 
khoản huy động đóng góp đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng, tuy nhiên khoản chi 
từ nguồn huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng không tổng hợp vào mục 
chi đầu tƣ phát triển trên báo cáo quyết toán, mà thể hiện ở chỉ tiêu chi từ 
nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách). Chính vì vậy trên báo cáo quyết toán 
hàng năm, nhiệm vụ chi đầu tƣ phát triển thuộc ngân sách cấp huyện và ngân 
sách cấp xã không cao (ngân sạch huyện đạt tỷ lệ bình quân 37,9%; ngân sách 
cấp xã đạt tỷ trọng bình quân 7,7%) 

Chi thƣờng xuyên: Tỉnh đã thực hiện phân cấp tƣơng đối mạnh các 
nhiệm vụ chi thƣờng xuyên cho ngân sách cấp huyện: ngân sach cấp tỉnh 
chiếm tỷ trọng bình quân là 35,3% tổng chi thƣờng xuyên; ngân sách cấp 
huyện chiếm 51,1%, ngân sách cấp xã chiếm 13,6%. 

Một số nhiệm vụ chi sự nghiệp có sự phân cấp mạnh cho ngân sách cấp 
huyện là: chi sự nghiệp giáo dục đào tạo, sự nghiệp kinh tế, đảm bảo xã hội. 
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Năm 2004, chi sự nghiệp giáo dục đào tạo của ngân sách cấp huyện là 
249.508 triệu đồng, chiếm 82,7% tổng chi sự nghiệp giáo dục đào tạo toàn 
tỉnh. Sự nghiệp kinh tế là 24.421 triệu đồng chiếm 30,4% tổng chi sự nghiệp 
kinh tế toàn tỉnh.   

Năm 2005, chi sự nghiệp giáo dục đào tạo của ngân sách cấp huyện là 
290.466 triệu đồng, chiếm 83,4% tổng chi sự nghiệp giáo dục đào tạo toàn 
tỉnh. Sự nghiệp kinh tế là 34.713 triệu đồng chiếm 35,3% tổng chi sự nghiệp 
kinh tế toàn tỉnh.    

Năm 2006, chi sự nghiệp giáo dục đào tạo của ngân sách cấp huyện là 
376.186 triệu đồng, chiếm 82,7% tổng chi sự nghiệp giáo dục đào tạo toàn 
tỉnh. Sự nghiệp kinh tế là 56.076 triệu đồng chiếm 50,3% tổng chi sự nghiệp 
kinh tế toàn tỉnh. 

Riêng nhiệm vụ chi sự nghiệp y tế ngân sách tỉnh chiếm 93,9% tỷ trọng 
chi sự nghiệp y tế của toàn tỉnh. Nguyên nhân là do nhiệm vụ chi phòng bệnh, 
chữa bệnh của các trung tâm đa khoa tuyến huyện do Sở Y tế quản lý thực hiện. 

2.2.1.4 Cân đối NSNN tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2004 - 2006: 
Khả năng cân đối ngân sách của tỉnh Thái Nguyên thời kỳ này đạt thấp, 

điều này thể hiện qua bảng 2.10. Theo bảng số liệu này, để đảm bảo nhiệm vụ 
chi ngân sách thì các cấp ngân sách của tỉnh đều phải nhận bổ sung cân đối tƣ 
ngân sách cấp trên. Số thu ngân sách phát sinh trên địa bàn các cấp địa 
phƣơng đƣợc hƣởng chiếm tỷ lệ nhỏ so với nhu cầu chi ngân sách. Tính trung 
bình trong thời kỳ này, khả năng cân đối của ngân sách của địa phƣơng đạt 
40,6%, đối với ngân sách cấp tỉnh là 44,6%; ngân sách cấp huyện là 40,5%, 
ngân sách cấp xã là 18,1%. 

Bảng 2.9: Khả năng cân đối ngân sách các cấp giai đoạn 2004-2006 

Nội dung Đơn vị 
tính Tổng số Năm 

2004 2005 2006 
Thu NS địa phƣơng theo phân cấp Triệu đồng 1 510 979  415 934  475 690  619 355 

Tổng chi cân đối NSĐP Triệu đồng 3 720 772  986 587 1 241 417 1 492 768 

Khả năng tự cân đối (Thu/chi) % 40,61 42,16 38,32 41,49 

Thu NS cấp tỉnh theo phân cấp Triệu đồng  733 213  222 305  236 257  274 651 

Tổng chi cân đối  NS cấp tỉnh Triệu đồng 1 644 050  435 973  601 511  606 566 
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Khả năng tự cân đối (Thu/chi) % 44,60 50,99 39,28 45,28 

Thu NS cấp huyện theo phân cấp Triệu đồng  696 894  170 759  213 507  312 628 

Tổng chi cân đối  NS cấp huyện Triệu đồng 1 719 900  433 019  572 859  714 022 

Khả năng tự cân đối (Thu/chi) % 40,52  39,43, 37,27, 43,78, 

Thu NS cấp xã theo phân cấp Triệu đồng  80 872  22 870  25 926  32 076 

Tổng chi cân đối  NS cấp xã Triệu đồng  447 095  117 595  157 320  172 180 

Khả năng tự cân đối (Thu/chi) % 18,09 19,45 16,48   18,63, 

(Nguồn: Tính toán trên báo cáo quyết toán ngân sách tỉnh Thái Nguyên) 
Nhận xét: Kết qủa đạt đƣợc của cơ chế phân cấp nguồn thu nhiệm vụ 

chi giai đoạn 2004 - 2006: 
Việc phân cấp nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phƣơng đã chú 

trọng đến khả năng đáp ứng nhu cầu chi tại chỗ, khuyến khích khai thác thu 
và phù hợp với điều kiện, đặc điểm của từng vùng, đảm bảo thực hiện nhiệm 
vụ chi đƣợc giao, đối với các nguồn thu có quy mô nhỏ đã hạn chế phân cấp 
cho nhiều cấp ngân sách; đối với 5 khoản thu phân chia giữa NSTW và 
NSĐP, thực tế địa phƣơng đƣợc hƣởng 100% khoản thu này, do đó đã thúc 
đẩy chính quyền địa phƣơng phấn đấu để chủ động cân đối ngân sách trong tổ 
chức điều hành ngân sách. Đối với khoản thu Luật NSNN quy định ngân sách 
xã, thị trấn đƣợc hƣởng tối thiểu 70%, địa phƣơng đã mạnh dạn phân cấp cho 
nhiều xã đƣợc hƣởng 100%. Điển hình là tại huyện Phú Bình, chỉ có 3 khoản 
thu là thuế giá trị gia tăng và thuế TNDN từ khu vực công thƣơng nghiệp dịch 
vụ ngoài quốc doanh; thu thuỷ lợi phí là thực hiện phân chia giữa ngân sách 
cấp huyện và xã, còn lại đều là các khoản thu hƣởng 100%. Thuế chuyển 
quyền sử dụng đất, thuế sử dụng đất nông nghiệp, lệ phí trƣớc bạ do các đơn 
vị huyện thu, thuế nhà đất quy định cho ngân sách xã hƣởng 100%, tránh 
đƣợc việc phân chia những nguồn thu nhỏ cho nhiều cấp ngân sách. 

Mặc dù nguồn thu của địa phƣơng còn hạn hẹp nhƣng với việc phân 
cấp nguồn thu rõ ràng hơn nên tỉnh Thái Nguyên đã đạt đƣợc một số kết quả 
thu ngân sách nhất định theo phân tích ở trên. 

Quy định rõ tỷ lệ phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách và ổn 
định trong cả thời kỳ làm cho các địa phƣơng trong tỉnh chủ động quản lý 
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điều hành NSNN cấp mình quản lý, sắp xếp các nhiệm vụ chi hợp lý trong 
khuôn khổ nguồn thu đƣợc phân cấp, tích cực hơn trong việc khai thác các 
nguồn thu phát sịnh tại điạ bàn. 

Việc bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dƣới 
đƣợc ổn định 3 năm, phù hợp với thời kỳ ổn định ngân sách. 

Việc phân cấp nguồn thu cho các xã, phƣờng, thị trấn đã chú ý tới đặc 
điểm kinh tế, địa lý, dân cƣ của từng vùng. HĐND tỉnh quy định tỷ lệ phần 
trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện và xã cho từng 
huyện, thị xã trong tỉnh, trong từng huyện lại phân chia xã, phƣờng ra thành 
từng nhóm để quy định tỷ lệ (%) phân chia phù hợp nhất. 

Về chi ngân sách các cấp: 
Tƣơng ứng với nguồn thu, nhiệm vụ chi của mỗi cấp ngân sách ở địa 

phƣơng cũng đƣợc quy định cụ thể. Ngân sách cấp tỉnh có nguồn thu lớn hơn 
thì đảm nhận những nhiệm vụ chi lớn, mang tính quyết định đến sự phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh. Ngân sách cấp dƣới phải đảm nhiệm nhƣng nhiệm 
vụ của chính quyền địa phƣơng trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phƣơng 

Đối với chi đầu tƣ phát triển: ngân sách cấp tỉnh có nhiệm vụ chi đầu tƣ 
XDCB từ nguồn tập trung, chỉ đầu tƣ hỗ trợ doanh nghiệp và các nhiệm vụ 
chi khác phục vụ trực tiếp cho phát triển; ngân sách cấp huyện và xã có nhiệm 
vụ chi XDCB các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội do cấp huyện, xã 
quản lý từ nguồn thu ngân sách cấp huyện, cấp xã đƣợc hƣởng. 

Đối với chi thƣờng xuyên các của cấp ngân sách đều đƣợc phân định cụ 
thể, rõ ràng từng lĩnh vực chi theo phân cấp quản lý kinh tế - xã hội của địa 
phƣơng, đảm bảo tính chủ động trong điều hành quản lý NSNN của từng cấp 
ngân sách, chủ động sắp xếp các nhiệm vụ chi tiêu hợp lý trong khuôn khổ 
nguồn thu đƣợc phân cấp. Ngân sách huyện đƣợc phân cấp nguồn thu khá lớn, 
nên cũng đảm nhiệm nhiệm vụ chi khá lơn. 
 2.2.2 Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi NSNN tỉnh Thái Nguyên  giai 

đoạn 2007-2010. 
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Để thực hiện phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi trong giai đoạn 2007-
2010 tỉnh Thái Nguyên đã ban hành nhiều Nghị quyết, Quyết định và văn bản 
hƣớng dẫn nhằm thực hiện có hiệu quả Luật NSNN.  

 2.2.2.1 Nội dung cơ bản trong phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi 
* Đối với phân cấp nguồn thu 
Về cơ bản các khoản thu thuộc ngân sách các cấp đƣợc quy định nhƣ thời 

kỳ ổn định 2004-2006, tuy nhiên ở mỗi cấp có sự điều chỉnh, cụ thể nhƣ sau: 
Khoản thu lệ phí trƣớc bạ: Trƣớc đây lệ phí trƣớc bạ phân nộp ngân sách nhà 

nƣớc do cơ quan cấp tỉnh thu thì ngân sách tỉnh đƣợc hƣởng 100%, sang thời kỳ ổn 
định 2007-2010 thì toàn bộ khoản thu lệ phí trƣớc bạ là khoản thu phân chia giữa 
ngân sách cấp huyện và xã, ngân sách cấp tỉnh không hƣởng khoản thu này, do đó 
làm giảm nguồn thu của ngân sách tỉnh, tăng nguồn thu ngân sách cấp huyện và xã. 

Thu từ lĩnh vực công thƣơng nghiệp dịch vụ ngoài quốc doanh: thời kỳ 2004-
2006, đây là khoản thu phân chia giữa ngân sách huyện và xã ngân sách tỉnh không 
hƣởng. Sang thời kỳ 2007-2010, đối với các huyện, thị xã vẫn giữ nguyên quy định 
cũ, riêng thành phố Thái Nguyên thì điều tiết về tỉnh từ khoản thu này 30%. 

Nguồn thu cấp quyền sử dụng đất: trƣớc đây là khoản thu phân chia giữa 
ngân sách huyện và tỉnh. Tuy nhiên quy định naỳ không phù hợp vì thực tế đây 
không phải là khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm giữa ngân sách tỉnh và 
ngân sách cấp huyện, mà nguồn thu cấp quyền sử dụng đất theo Nghị định 
38/2000/NĐ-CP ngày 23/8/2000 của Chính phủ thì ngân sách cấp tỉnh đƣợc 
hƣởng 100%, còn lại ngân sách cấp huyện hƣởng 100%. Đến thời kỳ ổn định 
2007-2010 khoản thu này đƣợc quy định là khoản thu phân chia giữa ngân sách 
cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện, đuợc phân theo 3 loại địa bàn: địa bàn có điều 
kiện kinh tế phát triển phân chia theo tỷ lệ giữa ngân sách cấp tỉnh và huyện đƣợc 
hƣởng là 30% và 70%, địa bàn có điều kiện kinh tế kém phát triển hơn phân chia 
theo tỷ lệ 20% và 80%, địa bàn các huyện miền núi khó khăn ngân sách huyện 
đuợc hƣởng 100%. Năm 2008 theo Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND ngày 
18/7/2008 thì khoản thu cấp quyền sử dụng đất đƣợc quy định lại nhƣ sau: 
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Thu tiền sử dụng đất khi UBND tỉnh thu hồi đất của các tổ chức, đơn vị do 
Trung ƣơng, tỉnh quản lý để giao cho các tổ chức kinh tế; thu tiền đất do trung tâm 
phát triển quỹ, nhà đất thực hiện: ngân sách tỉnh hƣởng 100%; Thu tiền sử dụng 
đất của các tổ chức, cả nhân thuộc huyện, thành phố, thị xã quản lý: ngân sách 
huyện hƣởng 100%. 

Nghị quyết số 21/2009/NQ-HĐND quy định từ ngày 01/01/2010 
khoản thu phí khai thác tài nguyên khoáng sản do địa phƣơng có hoạt động 
khai thác khoáng sản đƣợc hƣởng 100%. Quy định này đƣợc thực hiện theo 
Nghị định số 82/2009/NĐ-CP ngày 12/10/2009 của Chính phủ quy định về 
phí bảo vệ môi trƣờng đối với khai thác khoáng sản. Trƣớc đây các khoản 
thu phí, lệ phí, trong đó có phí khai thác khoáng sản, các đơn vị do tỉnh quản 
lý thì ngân sách tỉnh đƣợc hƣởng 100% và các hoạt động khai thác khoáng 
sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do các đơn vị tỉnh quản lý thực hiện. Do 
đó khoản thu này ngaâ sách tỉnh đƣợc hƣởng 100%. Thực hiện Nghị định 
82/2009/NĐ-CP, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết quy định khoản thu 
phí khai thác khoáng sản do địa phƣơng nơi có hoạt động khai thác đƣợc 
hƣởng 100% và đƣợc thực hiện từ ngày 01/01/2010. Do vậy làm tăng khoản 
thu của ngân sách cấp huyện. Tuy nhiên do thời gian lập dự toán ngân sách 
2010 trƣớc thời điểm HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết trên, nên trong dự 
toán thu ngân sách năm 2010 đây vẫn là khoản thu ngân sách tỉnh đƣợc 
hƣởng, trong thời gian chấp hành ngân sách 2010, căn cứ vào kết quả thu 
thực tế cơ quan Kho bạc nhà nƣớc sẽ thực hiện hạch toán khoản thu này cho 
ngân sách cấp huyện đƣợc hƣởng. 

* Về phân cấp nhiệm vụ chi: 

Phân cấp nhiệm vụ chi thời kỳ ổn định 2007-2010 đƣợc giữ nguyên nhƣ 
thời kỳ 2004-2006, chỉ có sự thay đổi nhiệm vụ chi sự nghiệp y tế. Từ năm 2007 
thực hiện chuyển các trung tâm đa khoa tuyến huyện do Sở Y tế quản lý về cấp 
huyện quản lý. Do đó tăng cƣờng nhiệm vụ chi cho ngân sách huyện. Đến năm 
2009 do việc UBND tỉnh quyết định chuyển giao các trạm y tế xã, phƣờng, thị 
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trấn thuộc UBND các huyện, thành phố, thị xã về Sở y tế quản lý (theo Quyết 
định 3078/QĐ-UBND) nên toàn bộ kinh phí hoạt động sự nghiệp y tế đƣợc 
chuyển về ngân sách tỉnh. Nên trong thời kỳ ổn định 2007-2010, năm 2009 và 
2010 số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp huyện giảm 
tƣơng ứng với số kinh phí sự nghiệp y tế điều chuyển về cấp tỉnh, ngân sách 
huyện không còn đảm nhận nhiệm vụ chi sự nghiệp y tế. Đối với chi đầu tƣ phát 
triển, ở thời kỳ trƣớc quy định ngân sách huyện có nhiệm vụ chi đầu tƣ xây dựng 
các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội không có khả năng thu hồi vốn theo 
phân cấp của cấp tỉnh; đến thời kỳ này quy định cụ thể hơn, ngân sách cấp huyện 
đầu tƣ xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế xã hội không có khả năng thu hồi 
vốn từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất cấp huyện đƣợc hƣởng. 

2.2.2.2. Kết quả thực hiện qua các năm giai đoạn 2007-2010 
Bảng 2.10. Kết quả thực hiện thu NS tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2007-2010 

Năm Dự toán   
(Triệu đồng) 

Thực hiện 
(Triệu đồng) 

% hoàn thành 
kế hoạch 

Tăng với năm 
trƣớc (%) 

2007 615.445 793.161 128,9 22,7 
2008 766.100 1.105.286 144,3 39,4 
2009 1.145.000 1.449.423 126,6 31,1 
2010 1.535.000 2.395.601 156,1 65,3 

(Nguồn: Báo cáo quyết toán thu ngân sách tỉnh Thái Nguyên năm 2007-2010) 

 Kết quả thu ngân sách của tỉnh Thái Nguyên trong thời kỳ này đạt tốc 
độ tăng khá, năm 2008 là năm đầu tiên tỉnh miền núi Thái nguyên đạt đƣợc số 
thu trên 1.000 tỷ. Kết quả thể hiện ở bảng 2.11. 

Bảng 2.11: Thực tế thu NSNN tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2007-2010 

                                                                                   Đơn vị tính: Triệu đồng 

TT Nội dung Năm Tỷ lệ tăng (%) 
2007 2008 2009 2010 2008/2007 2009/2008 2010/2009 

A Thu NSNN trªn ®Þa bµn  793 161 1 105 286 1 449 423 2 395 601 139,35 131,14 165,28 

I Thu néi ®Þa  768 942 1 051 409 1 328 829 2 029 678 136,73 126,39 152,74 

1 Thu DNNN trung ¬ng  170 330  294 063 343 412 515 626 172,64 116,78 150,15 

2 Thu DNNN ®Þa ph¬ng  15 597  25 000  27 155  24 000 160,29 108,62 88,38 

3 Thu DN cã vèn §TNN  20 678  75 111  22 486  31 606 363,24 29,94 140,56 
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4 Thu ngoµi quèc doanh  163 308  218 001  282 357  417 754 133,49 129,52 147,95 

5 LÖ phÝ tríc b¹  38 057  60 072  82 072 105 500 157,85 136,62 128,55 

6 ThuÕ SD ®Êt n«ng nghiÖp   548   471   491   516 85,95 104,25 105,09 

7 ThuÕ nhµ ®Êt  6 685  8 341  10 826  11 164 124,77 129,79 103,12 

8 ThuÕ thu nhËp c¸ nh©n  12 576  31 903  48 501 83.337 253,68 152,03 171,83 

9 Thu phÝ, lÖ phÝ  34 401  34 142  59 967  76 268 99,25 175,64 127,18 

10 Thu phÝ x¨ng dÇu  67 965  75 447  143 932  129 902 111,01 190,77  90,25 

11 ThuÕ chuyÓn QSD ®Êt  13 602  23 622  1 301   173,67 5,51  

12 Thu cÊp QSD ®Êt  195 308  165 470  264 292  530 991 84,72 159,72 200,91 

13 Thu tiÒn cho thuª ®Êt  12 691  12 536  16 296 15 256 98,78 129,99 93,62 

14 Thu kh¸c ng©n s¸ch  12 904  21 885  18 069  77 367 169,60 82,56 428,18 

15 Thu thuª nhµ SHNN   487  1 656  2 599  3.048 340,04 156,94 117,28 

16 Thu t¹i x·  3 805  3 689  5 073 7 343 96,95 137,52 144,75 

II Thu thuÕ XNK  24 219  53 877  120 594  365 923 222,46 223,83 303,43 

(Nguồn: Báo cáo quyết toán thu ngân sách tỉnh Thái Nguyên năm 2007-2010) 

        Nguồn thu ngân sách các cấp ở địa phƣơng đƣợc thể hiện trong bảng 2.12 

Bảng  2.12: Tỷ trọng thu ngân sách các cấp giai đoạn 2007-2010 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

Chỉ tiêu Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 

Số thu % Số thu % Số thu % Số thu % 

A. Tổng thu NSNN trên địa bàn  793 161 100 1 105 286 100 1 449 423 100 2 395 601 100 

1, Thu nội địa  768 942 96,9 1 051 409 95,1 1 328 829 91,7 2 029 678 84,7 

2, Thu xuất nhập khẩu  24 219 3,1 53 877 4,9 120 594 8,3 365 923 15,3 

B. Thu ngân sách các cấp  793 161 100 1 105 286 100 1 449 423 100 2 395 601 100 

I, Thu NSTW  31 346 4,0 63 029 5,7 128 663 8,9 376 671 15,7 

II, Thu NSĐP  761 815 96,0 1 042 257 94,3 1 320 760 91,1 2 018 930 84,3 

1, Thu ngân sách cấp tỉnh  408 994 51,5 610 514 55,2 770 952 53,2 1 049 609 43,8 

2, Thu ngân sách cấp huyện 317 750 40,1 390 274 35,3 505 506  34,9 914 810 38,2 

3, Thu ngân sách cấp xã 35 071 4,4 41 469 3,8 44 302 3,0 54 511 2,3 

(Nguồn: Tính toán trên báo cáo quyết toán thu ngân sách tỉnh Thái Nguyên) 
 Bảng 2.12 cho thấy trên cơ sở kết quả thực hiện thu NSNN qua các 
năm, nguồn thu NSTW đƣợc hƣởng chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng nguồn thu 
phát sinh trên địa bàn, chủ yếu là nguồn thu xuất nhập khẩu. 
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 Đối với nguồn thu NSĐP: Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh hƣởng chiếm 
tỷ trọng lớn nhất, hành năm có chiều hƣớng tăng lên: năm 2007 thu ngân sách 
cấp tỉnh đƣợc hƣởng chiếm 53,7% tổng thu NSĐP, năm 2008 là 58,6%, năm 
2009 là 58,4%; năm 2010 là 51,99%. Tốc độ tăng thu ngân sách tỉnh bình 
quân giai đoạn 2007-2010 là 37,2%. 
 Tỷ trọng thu ngân sách cấp huyện qua các năm có xu hƣớng tăng lên: 
năm 2007 là 41,7%; năm 2008 là 37,5%; năm 2009 là 38,3%; năm 2010 là 
45,3%. Tốc độ tăng thu ngân sách huyện bình quân giai đoạn này là 19,3%. 
Tỷ trọng nguồn thu ngân sách xã đƣợc hƣởng chiếm tỷ trọng rất thấp dƣới 4% 
và có xu hƣớng giảm dần. 

Nguyên nhân là do một số khoản thu có số thu lớn, hàng năm có tốc độ 
tăng cao nhƣ thu doanh nghiệp nhà nƣớc trung ƣơng, doanh nghiệp nhà nƣớc 
địa phƣờng là những khoản thu ngân sách tỉnh đƣợc hƣởng 100%, ngân sách 
huyện và ngân sách xã không đƣợc hƣởng. 

Chi NSĐP hàng năm cho thấy quy mô ngày càng lớn. Năm 2007 đạt 
2.385 tỷ đồng, năm 2008 đạt 3.178 tỷ đồng, năm 2009 đạt 4.188 tỷ đồng, năm 
2010 đạt 5.450 tỷ đồng. Chi tiết theo bảng 2.13: 

Bảng 2.13: Tổng hợp chi ngân sách địa phƣơng giai đoạn 2007-2010 

                                                                      Đơn vị tính: Triệu đồng 

TT Néi dung 
Thực hiện So sánh (%) 

2007 2008 2009 2010 08/07 09/08 10/09 

 Tæng chi NS§P 2 385 106 3 177 908 4 188 087 5 450 329 133,24 131,79 130,14 

A Chi trong c©n ®èi 2 030 548 2 737 107 3 568 281 4 695 171 134,80 130,37 131,58 

I Chi ®Çu t ph¸t triÓn  349 795  389 509  488 444 876 096 111,35 125,40 179,36 

1 Chi §TXDCB tõ nguån TT  167 257  245 739  200 388  233 811 146,92 81,55 116,68 

2   Chi §TXDCSHT tõ nguån tiÒn ®Êt  177 722  139 770 219 073 512 098 78,65 156,74 233,76 

3 Chi tõ nguån vèn vay XDCSHT      64 983 126 178   194,18 

4 Chi hç trî DNCI  4 816  4 000  4 000  4 000 83,06 100 100 

II Chi thêng xuyªn 1 305 286 1 700 954 2 218 634 2 828 944 130,31 130,43 127,51 

1 Chi trî gi¸ mÆt hµng CS  9 199  12 160  14 977  18 606 132,31 123,17 124,23 

2 Chi sù nghiÖp kinh tÕ  98 477  148 373  193 242 252 322 150,67 130,24 130,53 

3 Chi sù nghiÖp GD-§T  610 108  793 537 1 016 418 1 210 683 130,07 128,09 119,11 

4 Chi sù nghiÖp y tÕ  151 881  192 094  265 964  394 915 126,48 138,46 148,48 

5 Chi sù nghiÖp KHCN  6 318  7 621  12 922  15 139 120,62 169,56 117,16 

6 Chi sù nghiÖp VHTTDL  29 953  33 483  44 818  61 185 111,79 133,85 136,52 

7 Chi sù nghiÖp PTTH  11 075  14 079  20 007 29 011 127,12 142,11 145,00 

8 Chi qu¶n lý hµnh chÝnh  293 901  343 112  400 564 517 148 116,74 116,74 129,10 

9 Chi ®¶m b¶o x· héi  35 170  65 654  107 519 104 352 186,34 163,77 97,05 
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10 Chi sù nghiÖp m«i trêng  28 074  40 458  77 540  114 838 144,11 191,66 148,10 

11 Chi quèc phßng an ninh  22 736  37 820  51 251  72 452 166,34 135,51 141,37 

12 Chi kh¸c ng©n s¸ch  8 394  12 563  13 412  38 383 149,67 106,76 286,18 

III Chi BS quü DTTC  1 000  1 000  1 000  1 000 100 100 100 

IV Chi tr¶ gèc, l·i vay ®Çu t  15 000  34 165  14 788  182 667 227,77 43,28 1 235,2 

V Chi chuyÓn nguån   359 467  611 479  845 415 806 464 170,11 138,26 95,39 

B Chi CTMTQG  354 558  440 801  619 806  755 158 124,32 140,61 121,84 

(Nguồn: Báo cáo quyết toán, dự toán chi ngân sách tỉnh Thái Nguyên) 

 Bảng 2.14: Kết quả thực hiện nhiện vụ chi NS tỉnh giai đoạn 2007 - 2010 

Năm Dự toán   
(Triệu đồng) 

Thực hiện 
(Triệu đồng) 

% hoàn thành 
kế hoạch 

Tăng với 
năm trƣớc (%) 

2007 1 845 359 2 385 106 129,2 31,9 
2008 2 174 303 3 177 908 145,9 33,2 
2009 2 711 567 4 188 087 154,5 54,5 
2010 3 686 232 5 450 329 147,9 30,1 

(Nguồn: Báo cáo quyết toán, dự toán chi ngân sách tỉnh Thái Nguyên) 
Cơ cấu chi ngân sách các cấp ở địa phƣơng thời kỳ nay cho thấy hàng 

năm chi ngân sách cấp tỉnh chiếm vị trí chủ đạo, tỷ trọng chi ngân sách cấp 
tỉnh so với tổng chi ngân sách địa phƣơng cao: năm 2007 là 51,1%; năm 2008 
là 49,2%; năm 2009 là 46,5%; năm 2010 là 51.1%. Chi ngân sách cấp huyện 
và cấp xã ổn định ở mức thấp hơn, đặc biệt ngân sách xã chiếm chƣa tới 10% 
tổng chi NSĐP (ngân sách cấp huyện từ 40%-42%; ngân sách cấp xã từ 8,3%-
8,8%). Thể hiện ở bảng 2.15. 

Bảng 2.15: Kết quả chi ngân sách các cấp giai đoạn 2007-2010 

Năm Tổng chi 
NSĐP 

Cấp tỉnh Cấp huyện Cấp xã 
Triệu đồng % Triệu đồng % Triệu đồng % 

2007 2 385 106 1 219 622 51,13 966 872 40,54 198 612 8,33 

2008 3 177 908 1 564 823 49,24 1 354 015 42,61 259 070 8,15 

2009 4 188 087 2 106 775 50,30 2 106 775 40,38 390 009 9,3 

2010 5 450 329 2 785 914 51,11 2 213 912 40,62 450 503 8,27 

(Nguồn: Tinh toán trên thao báo cáo quyết toán ngân sách tỉnh Thái Nguyên) 

 Cân đối ngân sách: 
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 Khả năng cân đối ngân sách của tỉnh Thái Nguyên thời kỳ này chƣa cao, 
điều này thể hiện qua biểu số 2.15. Theo biểu này, để đảm bảo nhiệm vụ chi 
ngân sách thì các cấp ngân sách của tỉnh đều phải nhận bổ sung cân đối từ ngân 
sách cấp trên. Số thu phát sinh trên địa bàn NSĐP đƣợc hƣởng chiếm tỷ lệ nhỏ 
so với nhu cầu chi ngân sách. Tính trung bình trong thời lỳ này, khả năng cân đối 
ngân sách của toàn tỉnh đạt 40,5%, đối với ngân sách cấp tỉnh là 57,3%; ngân 
sách cấp huyện là 32,4%, ngân sách cấp xã là 13,9%. Khả năng cân đối ngân 
sách của các cấp chính quyền địa phƣơng thời kỳ so với thời kỳ ổn định ngân 
sách 2004 -2006: chỉ có cấp tỉnh tăng, cấp huyện và cấp xã giảm.  
 
 
 
 
 
 

 Bảng 2.16: Khả năng cân đối ngân sách giai đoạn 2007-2010 

Nội dung ĐVT Tổng số 
Năm 

2007 2008 2009 2010 

Thu NS địa phƣơng theo phân cấp Triệu đồng 5 143 762 761 815 1 042 257 1 320 760 2 018 930 

Tổng chi cân đối NSĐP Triệu đồng 13 031 107 2 030 548 2 737 107 3 568 281 4 695 171 

Khả năng tự cân đối (Thu/chi) % 39,47 37,52 38,08 37,01 43,00 

Thu NS cấp tỉnh theo phân cấp Triệu đồng 2 840 069 408 994 610 514  770 952 1 049 609 

Tổng chi cân đối  NS cấp tỉnh Triệu đồng 5 814 581  904 857 1 193 385 1 565 076 2 151 263 

Khả năng tự cân đối (Thu/chi) % 48,84 45,20 51,16 49,26 48,79 

Thu NS cấp huyện theo phân cấp Triệu đồng 2 128 340 317 750  390 274  505 506 914 810 

Tổng chi cân đối  NS cấp huyện Triệu đồng 5 941 181  927 079 1 284 652 1 613 196 2 116 254 

Khả năng tự cân đối (Thu/chi) % 35,82 34,27 30,38 31,34 43,23 

Thu NS cấp xã theo phân cấp Triệu đồng 175 345  35 071  41 469  44 302  54 511 

Tổng chi cân đối  NS cấp xã Triệu đồng 1 275 345  198 612  259 070  390 009 427 654 

Khả năng tự cân đối (Thu/chi) % 13,75 17,66 16,01 11,36 12,75 



 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên                                  http://www.lrc-tnu.edu.vn 
 

64 

(nguồn: Tính toán trên báo cáo quyết toán ngân sách tỉnh Thái Nguyên) 

2.2.3 Đánh giá những kết quả đạt đƣợc và những tồn tại hạn chế 

của cơ chế phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi NSNN trên địa bàn tỉnh 

Thái Nguyên 

2.2.3.1 Những kết quả đạt đƣợc sau khi thực hiện Luật NSNN. 

Với quy định phân cấp quản lý ngân sách, Luật NSNN đã tạo ra cơ chế 
khuyến khích địa phƣơng quan tâm, chăm lo đầu tƣ phát triển, tạo môi trƣờng 
thuận lợi thu hút đầu tƣ, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, để tạo thêm 
nguồn thu cho NSNN; coi thu ngân sách là công tác trọng tâm để tập trung chỉ 
đạo và đôn đốc, đảm bảo thu đúng thu đủ theo luật định, phấn đấu tăng thu 
cho NSNN để giải quyết các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phƣơng. Nhờ 
đó số thu năm 2010 tăng 5,5 lần so với năm 2004, tốc độ tăng thu bình quân 
đạt ở mức 33%/năm; cơ cấu thu đã có sự chuyển biến tích cực, thu nội địa 
chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong tổng thu NSNN. Đây là nhân tố quan 
trọng đảm bảo cho sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh 
và ổn định chính trị ở địa phƣơng. 

NSNN đã tập trung mạnh cho việc phát triển nguồn nhân lực, trong đó 
ƣu tiên cho lĩnh vực giáo dục - đào tạo và thực hiện các chính sách xã hội, xoá 
đói giảm nghèo, qua đó nhiều chính sách đã đƣợc thực hiện nhƣ hỗ trợ xây 
dựng nhà đại đoàn kết, khám chữa bệnh miễn phí cho ngƣời nghèo, trẻ em, 
tăng trợ cấp cho đối tƣợng xã hội, thực hiện miễn giảm thuỷ lợi phí cho nông 
dân, tăng cƣờng củng cố bộ máy chính quyền cấp thôn, xã…qua đó góp phần 
nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo, từng 
bƣớc phát triển kinh tế - xã hội của địa phƣơng. 

2.2.3.2 Những kết quả đạt đƣợc của cơ chế phân cấp nguồn thu 

nhiệm vụ chi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 
Kết quả đạt đƣợc: Thời kỳ 2007-2010, kinh tế xã hội ở địa phƣơng 

từng bƣớc đƣợc đổi mới, cùng với đó cơ chế phân cấp nguồn thu nhiệm vụ 
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chi cho thời kỳ ổn định 2007-2010 cũng đƣợc bổ sung điều chỉnh, nội dung 
đƣợc quy định chi tiết rõ ràng hơn: 

Đã thực hiện phân cấp thêm một số nguồn thu cho ngân sách cấp huyện 
và ngân sách cấp xã: 

+ Tiền sử dụng đất: Năm 2007 tiền sử dụng đất là khoản thu phân chia 
giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện, đến năm 2008 đối với những dự 
án do huyện quản lý là khoản thu ngân sách cấp huyện hƣởng 100%, không 
phải phân chia cho ngân sách tỉnh. Nhƣ vậy đã làm tăng cƣờng nguồn thu từ 
cấp quyền sự dụng đất cho ngân sách huyện. 

+ Việc phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp 
chính quyền địa phƣơng của tỉnh đã quan tâm đến đặc điểm kinh tế, địa lý, 
dân cƣ của từng vùng: Thu từ khu vực công thƣơng nghiệp dịch vụ ngoài 
quốc doanh là khoản thu phân chia giữa ngân sách cấp tỉnh và cấp huyện: 
phát sinh trên địa bàn các huyện, thị xã thuộc tỉnh phân chia cho ngân sách 
cấp huyện hƣởng 100% tổng số thu phát sinh trên địa bàn. Phát sinh trên địa 
bàn thành phố Thái Nguyên phân chia theo tỷ lệ ngân sách cấp tỉnh hƣởng 
30%, ngân sách thành phố hƣởng 70% tổng số thu. 

+ Thu lệ phí trƣớc bạ ngân sách tỉnh không hƣởng, làm tăng nguồn thu 
cho ngân sách huyện, xã. 

+ Từ năm 2010, ngân sách huyện đƣợc hƣởng thêm khoản phí khai thác 
tài nguyên khoáng sản để phục vụ chi bảo vệ môi trƣờng ở địa phƣơng, làm 
tăng cƣờng nguồn thu cho huyện. Trƣớc đây khoản thu này do ngân sách tỉnh 
hƣởng và đƣợc đƣa vào cân đối chung. 

Do đƣợc phân cấp thêm một số khoản thu cho ngân sách xã nên năm 
2008, 2009 tại thành phố Thái Nguyên đã có 2 phƣơng tự cân đối đƣợc thu, 
chi (năm 2006 không có phƣờng nào cân đối đƣợc). 

Từ những phân tích trên có thể khẳng định rằng với quy định về phân 
cấp nguồn thu nhiệm vụ chi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong nhƣng năm 
qua đã có bƣớc tiến đáng kể, từng bƣớc phù hợp với phân cấp nhiệm vụ kinh tế 
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- xã hội, quốc phòng, an ninh đối với từng lĩnh vực và đặc điểm kinh tế, địa lý, 
dân cƣ của từng vùng và trình độ quản lý của địa phƣơng. Đảm bảo ngân sách 
xã, thị trân đƣợc hƣởng tối thiểu 70% các khoản thu phân chia nhƣ thuế chuyển 
quyền sử dụng đất, thuế nhà đất, thuế môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh, 
thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình lệ phí trƣớc bạ nhà đất. 

2.2.3.3 Những hạn chế, tồn tại của cơ chế phân cấp nguồn thu 

nhiệm vụ chi NSNN. 

* Nhƣng hạn chế của Luật NSNN: 

Bên cạnh nhƣng mặt thành công và kết quả đạt đƣợc, do Luật NSNN và 
các văn bản hƣớng dẫn thực hiện Luật còn nhiều điểm chƣa phù hợp với thực 
tế, mà Quốc hội đã lấy ý kiến của các Bộ, ngành, địa phƣơng để sửa đổi phù 
hợp với tình hình mới; công tác tổ chức quản lý điều hành chƣa đi vào chiều 
sâu nên phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi NSNN ở địa phƣơng còn nhiều 
vƣớng mắc, thể hiện trên một số nội dung cơ bản sau: 

- Theo quy định của Luật NSNN, thuế TNDN hạch toán toàn ngành là 
khoản thu NSTW hƣởng 100%: là một trong những quy định chƣa phù hợp, 
vì thực chất đây là thuế TNDN do các doanh nghiệp đóng trên địa bàn của 
tỉnh, có nghĩa vụ nộp NSNN theo quy định, về nguyên tắc thì đây là khoản thì 
phân chia tỷ lệ (%) giữa NSTW và NSĐP. Mặt khác việc doanh nghiệp hạch 
toán toàn ngành không còn phù hợp, dẫn đến việc tổ chức thực hiện không 
thông nhất giữa các doanh nghiệp có cùng một hình thức tổ chức bộ máy, 
phƣơng thức hạch toán. 

- Theo quy định của Luật NSNN, khoản thu thuế tiêu thụ đặc biệt hàng 
sản xuất trong nƣớc và thuế giá trị gia tăng (không kể thuế giá trị gia tăng hàng 
nhập khẩu) là khoản thu phân chia giữa NSTW và NSĐP có doanh nghiệp đóng 
trên địa bàn; tuy nhiên đây là 2 khoản thuế gián thu do các tổ chức cá nhân trên 
địa bàn cả nƣớc nộp, không phải chỉ có các tổ chức cá nhân trên địa bàn địa 
phƣơng đó nộp nên quy định chỉ phân chia cho những địa phƣơng có trụ sở của 
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doanh nghiệp là chƣa hợp lý. Đây là một trong những nguyên nhân gây ra 
khoảng cách ngày càng lớn về thu, chi ngân sách giữa các địa phƣơng. 

- Theo quy định ngân sách, xã đƣợc hƣởng tối thiểu 70% của 5 khoản 
thu: chuyển quyền sử dụng đất; thuế nhà đất; thuế môn bài thu từ cá nhân, hộ 
kinh doanh; thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình, lệ phí trƣớc bạ 
nhà đất. Quy định này làm cho địa phƣơng lúng túng vì có những xã có nguồn 
thu lớn, khi đó thừa nguồn đảm bảo nhiệm vụ chi, trong khi có xã nguồn thu 
chƣa đảm bảo đƣợc nhiệm vụ chi song không thể điều hoà đƣợc, gây khó 
khăn trong quá trình điều hành ngân sách. 

- Việc quy định thời kỳ ổn định ngân sách nhƣ trong 2 giai đoạn vừa 
qua (3 năm, 4 năm) là chƣa phù hợp và chƣa gắn kết với kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội 5 năm. 

- Số bổ sung từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dƣới đƣợc quy 
định thực hiện ổn định theo số tuyệt đối trong thời kỳ ổn định ngân sách trong 
điều kiện kinh tế - xã hội phát triển, nhu cầu chi tiêu ngày một tăng, giá cả 
biến động, lạm phát dẫn đến cân đối ngân sách địa phƣơng rất khó khăn và 
không linh hoạt. 

- Theo quy định tại mục g điều 4 Luật NSNN sau mỗi thời kỳ ổn định 
ngân sách, phải tăng tỷ lệ điều tiết về ngân sách cấp trên, tăng khả năng tự cân 
đối, phát triển ngân sách địa phƣơng, thực hiện giảm số bổ sung cân đối từ 
ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dƣới là chƣa hợp lý, không khả thi vì 
thực tế số thu ngân sách địa phƣơng hàng năm có tăng nhƣng mức tăng lại 
khác nhau. Mặt khác, những năm qua nhu cầu chi tiêu tăng nhanh hơn do thực 
hiện nhiều chế độ, chính sách mới nhất là chính sách liên quan đến con ngƣời 
nhƣ tiền lƣơng, bảo hiểm y tế, chính sách đối với ngƣời nghèo… 

- Tỷ lệ phân chia giữa NSTW và NSĐP đƣợc tính trên 5 khoản thu 
phân chia sẽ làm địa phƣơng hạn chế trong việc phân cấp nguồn thu cho ngân 
sách cấp dƣới, vì với những địa phƣơng có điều kiện kinh tế chƣa phát triển, 
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nguồn thu phát sinh trên địa bàn thấp và vẫn phải điều tiết số thu trên địa bàn 
cho NSTW, đồng thời phải phụ thuộc vào số bổ sung của ngân sách cấp trên. 

- Quy định hiện hành không đƣợc dùng ngân sách của cấp này để chi 
cho nhiệm vụ của ngân sách cấp khác, trừ trƣờng hợp đặc biệt theo quy định 
của Chính phủ. Tuy nhiên, khi tổ chức thực hiện, có một số địa phƣơng có 
điều kiện về ngân sách đã thực hiện hỗ trợ thêm nguồn cho các cơ quan trung 
ƣơng ở địa phƣơng (Tƣ phát, Công an, quân đội). Việc hỗ trợ này đã tạo thêm  
nguồn lực tài chính cho các cơ quan trung ƣơng để thực hiện nhiệm vụ và phù 
hợp với điều kiên thực tế ở địa phƣơng. 

* Những hạn chế tồn tại về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi NSNN 

trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 
Đến năm 2009, thu ngân sách của tỉnh vẫn chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu 

chi tiêu, khả năng tự cân đối chƣa cao. Nguyên nhân của thu ngân sách đạt 
thấp là do: 

+ Xuất phát điểm nền kinh tế của Thái Nguyên còn thấp, tăng trƣởng 
không ổn định, thu nhập hạn hẹp, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, thu hút đƣợc đầu tƣ 
còn hạn chế. 

+ Chính quyền địa phƣơng còn chƣa chủ động trong việc tạo nguồn thu 
độc lập trong hệ thống giao nhiệm vụ hiện hành ở Việt Nam. Mọi quyết định 
về thuế suất và loại thuế đều do trung ƣng quy định. Nguồn thu độc lập duy 
nhất của các tỉnh là một số loại phí mà chính quyền địa phƣơng đƣợc phép 
quy định. Do đó chính quyền địa phƣơng không có khả năng linh hoạt để 
phân bổ nguồn lực theo yên cầu đặt ra của địa phƣơng. 

Đối với nhóm nguồn thu 100%: Tuy cả 3 cấp ngân sách ở địa phƣơng 
đều có các khoản thu 100%, nhƣng ngân sách tỉnh, huyện đƣợc phân cấp 
hƣởng những khoản thu ổn định và có tỷ trọng lớn ở địa phƣơng, nguồn thu 
ngân sách cấp xã đƣợc hƣởng 100% là những khoản thu không chắc chắn và 
không phụ thuộc vào tăng trƣởng kinh tế, không có tính chất thuế (thu từ quỹ 
đất công ích, thu hoa lợi công sản) đƣợc cân đối chi thƣờng xuyên cho ngân 
sách xã, trong điều kiện địa phƣơng đnag thu hút đầu tƣ, quy hoạch khu cụm 
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công nghiệp, nhiều diện tích đất bị thu hồi, đã làm cho nguồn thu hàng năm 
không ổn định, về tỷ trọng có xu hƣớng giảm dẫn. 

Đối với nhóm các khoản thu đƣợc phân chia theo tỷ lệ: địa phƣơng đã 
thực hiện phân chia cho 3 cấp ngân sách ở địa phƣơng, trong đó ngân sách cấp 
huyện, xã chỉ đƣợc phân chia các khoản thu thuế GTGT, thuế TNDN, thuế 
TTĐB thuộc lĩnh vực thu ngoài quốc doanh, ngân sách cấp tỉnh hƣởng các 
khoản thu còn lại thuộc các lĩnh vực thu từ DNNN do trung ƣơng quản lý, 
DNNN do địa phƣơng quản lý, thu từ lĩnh vực đầu tƣ nƣớc ngoài, thuế thu 
nhập cá nhân, phí xăng dầu. Đây là nhƣng khoản thu chủ yếu trong tổng thu nội 
địa ở địa phƣơng, chính vì thế có thể khẳng định đây là nguyên nhân chính gây 
bị động trong điều hành ngân sách, không khuyến khích các địa phƣơng chủ 
động khai thác và nuôi dƣỡng nguồn thu trên địa bàn. Mặc dù sang giai đoạn 
2007-2010 số thu của ngân sách xã tăng về số tuyệt đối so với thời kỳ 2004-
2006, nhƣng tỷ trọng trong tổng thu lại giảm, từ trung bình 5,4% xuống 3,6%. 

Việc quy định 2 nguồn thu cấp quyền sử dụng đất và thu ngoài quốc 
doanh là 2 khoản thu phân chia giữa ngân sách tỉnh, huyện có sự không đồng 
nhất, trong khi ở bảng quy định tỷ lệ điều tiết các khoản thu giữa các cấp ngân 
sách thì rõ ràng đây không phải là khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm. 
Thực tế thực hiện thì đây cũng không phải là khoản thu phân chia. 

Bƣớc sang thời kỳ ổn định ngân sách 2007-2010, quy định phân cấp 
nguồn thu, tỷ lệ điều tiết một số khoản thu giữa các cấp ngân sách liên tục có 
sự thay đổi, gây khó khăn, bị động, lúng túng cho các cấp trong việc điều hành 
ngân sách cấp mình. Sự thay đổi này có nguyên nhân từ những thay đổi trong 
cơ chế chính sách của nhà nƣớc, song do địa phƣơng không có biện pháp cụ 
thể, thích hợp nên gây nhiều khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện. 

+ Đối với thu tiền sử dụng đất: năm 2007 đây là khoản thu phân chia 
giữa 3 cấp tỉnh và huyện. Sang năm 2008, cùng với sự ra đời của Trung tâm 
phát triển quỹ nhà đất do cấp tỉnh quản lý, thì phân cấp nguồn thu tiền sử 
dụng đất lại có sự thay đổi nhƣ đã trình bầy ở các phân trên. 
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+ Thu phí, lệ phí từ hoạt động khai thác khoáng sản: Đầu thời kỳ ổn 
định thực hiện theo Nghị quyết số 23/2006/NQ-HĐND, từ năm 2010 thực 
hiện theo Nghị quyết số 21/2009/NQ-HĐND. 

+ Phức tạp nhất là quy định về tỷ lệ điều tiết thuế thu nhập cá nhân năm 
2009: Đầu thời kỳ ổn định ngân sách, số thu thuế thu nhập cá nhân, ngân sách 
tỉnh hƣởng 100% theo quy định tại Nghị quyết số 23/2006/NQ-HĐND. 

Khoản thu thuế chuyển quyền sử dụng đất là khoản thu phân chia giữa 
cấp huyện và xã. Năm 2008 HĐND tỉnh Thái Nguyên ban hành Nghị quyết số 
25/2008/NQ-HĐND điều tiết 100% khoản thu thuế chuyển quyền sử dụng đất 
cho ngân sách cấp huyện. Nghị quyết này đƣợc thực hiện từ ngày 01/01/2009. 
Ngày 24/12/2009 UBND tỉnh có công văn số 2235/UBND-KHTH điều chỉnh 
số thu phát sinh trong năm 2009 về thuế thu nhập cá nhân từ thuế chuyển 
quyền sử dụng đất trƣớc đây điều tiết theo Nghị quyết số 25/2008/NQ-HĐND 
(điều tiết ngân sách huyện hƣởng 100%, này điều chỉnh thực hiện theo tỷ lệ 
điều tiết quy định tại Nghị quyết số 23/2006/NQ-HĐND (phân chia số thu 
cho ngân sách huyện và ngân sách xã hƣởng theo tỷ lệ quy định cho từng địa 
bàn cụ thể. Tuy vậy đến thời điểm hết thời gian chỉnh lý quyết toán sự điều 
chỉnh này chƣa đƣợc thực hiện. Nguyên nhân là do năm 2009, vì ngân sách 
cấp xã không đƣợc hƣởng khoản thu thuế thu nhập cá nhân từ thuế chuyển 
quyền sử dụng đất, nên để đảm bảo cho ngân sách xã thực hiện các nhiệm vụ 
chi năm 2009 đã đƣợc HĐND - UBND huyện giao, thì ngân sách cấp huyện 
đã cấp trợ lại số thu này cho ngân sách xã dƣới hình thức dự toán chuyển 
giao. Công văn 2235/UBND-KHTH của UBND tỉnh ban hành vào cuối năm, 
nhiệm vụ thu chi ngân sách huyện xã trên địa bàn đã đƣợc đảm bảo và chuẩn 
bị cho công tác khoá sổ kế toán, quyết toán năm 2009, do đó phòng tài chính 
cấp huyện không đồng ý để KBNN cấp huyện thực hiện điều chỉnh lại tỷ lệ 
điều tiết đối với số thu năm 2009. Số liệu thu ngân sách của cấp huyện và xã 
năm 2009 theo phân tích ở phần trên là chƣa thực hiện điều chỉnh tỷ lệ phân 
chia theo báo cáo của KBNN tại thời điểm 31/01/2010. tuy nhiên vì số thu 
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thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất không lớn 
(toàn tỉnh là 21 tỷ) nên không ảnh hƣởng nhiều đến những đánh giá chung. 

+ Việc tính toán tỷ lệ phần trăm phân chia giữa các cấp chính quyền địa 
phƣơng còn mang năng tính ƣớc lƣợng, chủ quan trong khi chƣa có những căn 
cứ và mô hình tính toán tối ƣu hoặc dự báo chính xác nguồn thu của mỗi địa 
phƣơng. Chính vì vậy việc xác định tỷ lệ phần trăm các khoản thu phân chia 
giữa các cấp chính quyền địa phƣơng chƣa đạt đƣợc sự công bằng khách quan. 

+ Ngân sách cấp xã chƣa phát huy đƣợc vai trò của một cấp ngân sách 
cơ sở. Ngân sách xã luôn bị đẩy vào thế bị động, không phát huy đƣợc vai trò 
của một cấp ngân sách cơ sở. Cấp xã chƣa đáp ứng đƣợc những yêu cầu cơ 
bản nhất về quản lý tài chính – ngân sách của chính quyền xã. Có thể nói địa 
phƣơng chƣa thật sự coi trọng vai trò của ngân sách cấp xã nên không mạnh 
dạn phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi cho các xã. Mặt khác cấp tỉnh và 
huyện chƣa có những biện pháp thiết thực nhằm làm cho cán bộ cấp xã nhận 
thức đƣợc những yêu cầu đổi mới của công tác phân cấp quản lý ngân sách 
theo Luật NSNN năm 2002 để từ bỏ những thói quen quản lý ngân sách xã 
trƣớc đây, vẫn tồn tại tƣ tƣởng ỷ lại, thụ động trông chờ vào nguồn trợ cấp 
của ngân sách cấp trên. 

Đối với lĩnh vực chi đầu tƣ phát triển: Ngân sách cấp huyện và ngân 
sách cấp xã đã đƣợc phân cấp nhiệm vụ chi đầu tƣ xây dựng cơ bản các công 
trình kết cấu kinh tế xã hội do cấp huyện, xã quản lý. Tại Nghị quyết 
33/2006/NQ-HĐND đã quy định tiêu chí định mức phân bổ nguồn vốn chi 
đầu tƣ phát triển. Nhƣng trong quá trình tổ chức thực hiện thì việc quản lý, 
phân bổ thanh quyết toán vốn đầu tƣ từ nguồn vốn tập trung do ngân sách cấp 
tỉnh, kết quả là tỷ lệ chi đầu tƣ phát triển thuộc ngân sásh cấp tỉnh chiếm tỷ 
trọng cao, ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã chiếm tỷ trọng nhỏ, chủ 
yếu từ nguồn thu tiền sử dụng đất, nguồn đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng và 
từ các nguồn khác. Điều này làm hạn chế tính chủ động của chính quyền cơ 
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sở, hạn chế trong công tác quản lý giám sát thi công và chất lƣợng công trình, 
hiệu quả đầu tƣ không cao. 

Đối với lĩnh vực chi sự nghiệp y tế: Theo hƣớng dẫn của các Bộ ngành 
trung ƣơng thì các Trung tâm y tế, Chi cục dân số - kế hoạch hoá gia đình; chi 
cục an toàn vệ sinh thực phẩm tuyến huyện trực thuộc sở Y tế. UBND tỉnh 
Thái Nguyên đã ra quyết định chuyển giao các Trạm y tế xã, phƣờng, thị trấn 
thuộc UBND các huyện, thành phố thị xã về Sở Y tế quản lý. Do vậy từ năm 
2009 toàn bộ kinh phí chi sự nghiệp y tế thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách 
cấp tỉnh, điều này có phần ảnh hƣởng tới chức năng quản lý nhà nƣớc của 
chính quyền cấp huyện. Cũng do việc chuyển giao nhiệm vụ đó, nên số bổ 
sung cân đối từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp huyện có sự thay đổi, 
không ổn định đƣợc trong cả thời kỳ 2007-2010. 

Đối với lĩnh vực chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo: Tuy địa phƣơng thực 
hiện phân cấp nhiệm vụ chi sự nghiệp giáo dục đào tạo cho ngân sách huyện, 
nhƣng khoản chi này của cấp huyện lại do cấp tỉnh chỉ định. Điều này là do 
trung ƣơng chỉ định khoản chi này cho ngân sách toàn tỉnh, do vậy tỉnh phải 
thực hiện “phân chia” khoản chi này cho các huyện đảm bảo không thấp hơn 
mức chi trung ƣơng giao. Hàng năm số tăng thu các huyện phảo phân bổ phần 
lớn vào chi sự nghiệp giáo dục, tuy không dƣ thừa nhƣng các nội dung chỉ 
quan trọng khác của địa phƣơng không có nguồn thực hiện. 

Đối với lĩnh vực chi sự nghiệp môi trƣờng: hiện nay ô nhiễm môi 
trƣờng đang là vấn đề cấp bách, riêng đối với tỉnh Thái Nguyên nói riêng thì 
đây là vấn đề tƣơng đối phức tạp, vì là tỉnh tập trung khá nhiều cơ sở sản xuất 
công nghiệp, khai thác khoáng sản. Tuy nhiên kinh phí sự nghiệp môi trƣờng 
có thể nói chƣa đƣợc quan tâm đúng mức, hơn nữa việc phân cấp cho các địa 
phƣơng thực hiện nhiệm vụ này chƣa rõ ràng. Đối với cấp huyện, kinh phí sự 
nghiệp môi trƣờng chiếm tỷ trọng lớn, tuy nhiên đây chủ yếu lại là kinh phí 
hoạt đông của Công ty môi trƣờng đô thị do Thành phố Thái Nguyên quản lý, 
thực hiện việc đảm bảo vệ sinh cho khu vực thành phố, nơi các cơ quan cấp 



 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên                                  http://www.lrc-tnu.edu.vn 
 

73 

tỉnh đóng trên địa bàn. Điển hình năm 2010, theo số liệu quyết toán, kinh phí 
sự nghiệp môi trƣờng của cấp huyện là 98.793 triệu đồng, chiếm 86% kinh 
phí sự nghiệp môi trƣờng toàn tỉnh trong đó kinh phí của Công ty môi trƣờng 
đô thị là 54.052 triệu đồng, số kinh phí còn lại của các huyện, trong đó chủ 
yếu là mua xe rác. Ngân sách xã, phƣờng lai chỉ chiếm một phần rất nhỏ. 
Thực tế việc phân cấp nhiệm vụ chi sự nghiệp môi trƣờng là không rõ ràng, 
dẫn đến nhiều huyện không bố trí trong dự toán cho nhiệm vụ này, khi có nhu 
cầu phát sinh lại xin ngân sách cấp tỉnh bổ sung, vừa không chủ động trong 
việc thực hiện nhiệm vụ, vừa tái diễn cơ chế xin cho. 

Phân cấp nhiệm vụ chi giữa các cấp chính quyền địa phƣơng thiếu tính 
khách quan, mang tính chủ quan áp đặt từ trên xuống. Phƣơng pháp xác định 
chỉ tiêu là một yếu tố quan trọng xác định hiệu quả về mặt phân bổ, nhƣng 
trong quá trình lập ngân sách thì chính quyền địa phƣơng chỉ đƣợc lập dự toán 
những yêu cầu chi tiêu trên cơ sở những định mức chi do Bộ Tài chính quy 
định cùng với các định mức vật chất và định mức nhân sự trong từng lĩnh vực 
cụ thể do các Bộ chủ quản quy định. Tính không khách quan còn thể hiện ở 
chỗ trung ƣơng quy định một số định mức chi còn chƣa thập hợp lý và hiệu 
quả và tỉnh Thái Nguyên cũng quy định trên cơ sở của trung ƣơng là cơ sở 
phân bổ ngân sách, đã làm ảnh hƣởng đến tỉnh hiệu quả và bình đẳng trong 
phân cấp nhiệm vụ chi. 

Các khoản thu đƣợc chỉ định nhiệm vụ chi có tính gia tăng làm cho 
ngân sách địa phƣơng có khó khăn chung: thu phạt vi phạm hành chính, tịch 
thu, các khoản thu khác. 

 
Bài học kinh nghiệp rút ra từ cơ chế phân cấp ở địa phƣơng 
Từ những phân tích ơ trên, luận văn rút ra một số bài học kinh nghiệm sau: 
(1) Phân cấp quản lý ngân sách ở địa phƣơng chỉ thành công khi gắn 

với phân cấp quản lý về kinh tế - xã hội. Phân cấp quản lý NSNN vừa là hệ 
quả, vừa là cơ sở của phân cấp quản lý về kinh tế - xã hội. Phân cấp quản lý 
kinh tế - xã hội là tiền đề để phân cấp quản lý ngân sách ở địa phƣơng. Ngƣợc 
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lại phân cấp quản lý ngân sach phù hợp sẽ có tác dụng thúc đẩy phân cấp 
quản lý kinh tế - xã hội nhanh hơn và có hiệu quả hơn. 

(2) Cơ chế phân cấp phải gắn chặt với tình hình kinh tế - xã hội và chức 
năng nhiệm vụ của chính quyền các cấp. Khi có nhƣng biến động của tình 
hình kinh tế - xã hội cần có sự phân tích đánh giá về cơ chế phân cấp hiện 
hành để kịp thời có biện pháp hoàn thiện. 

(3) Trong phân cấp cần chú ý đến các chính sách khuyến khích thông 
qua biện pháp nhƣ điều tiết nguồn thu, ƣu đãi sau đầu tƣ, khen thƣởng kịp 
thời đối với những địa phƣơng có đóng góp nhiều cho NSNN, tạo động lực 
kinh tế để khuyến khích tăng thu. Từ đó sẽ góp phần hạn chế tiêu cực che dấu 
nguồn thu, lập dự toán không sát với khả năng thực tế. 

(4) Phải quán triệt nguyên tắc tập trung thống nhất: ngân sách cấp tỉnh 
phải đảm bảo vai trò chủ đạo, chi phối và điều hoà cho ngân sách cấp dƣới, 
bảo đảm tính năng động sáng tạo trên cơ sở chế độ chính sách chung của nhà 
nƣớc và trong khuôn khổ pháp luật. Do vậy cần phân cấp rõ nguồn thu nhiệm 
vụ chi cho từng cấp ngân sách để tạo điều kiện khai thác tối đa tiềm năng lợi 
thế, tạo động lực cho kinh tế địa phƣơng phát triển, từ đó nâng cao đời sống 
vật chất, văn hoá và tinh thần cho nhân dân, nhất là ở những huyện, những xã 
còn khó khăn. 

(5) Phải giải quyết tốt mối quan hệ giữa tập trung thống nhất và phân 
cấp phân quyền cụ thể. Phát huy sức mạnh của ngân sách cấp trên nhƣng 
đồng thời cũng phải đảm bảo tính năng động, tự chủ, sáng tạo của ngân sách 
cấp dƣới. Xa rời nguyên tắc tập trung dễ dẫn đến rối loạn trong quản lý và 
làm cho các hoạt động tài chính ngân sách giữa các cấp chính quyền trở nên 
khó kiểm soát. Nhƣng nếu tập trung một chiều, bao cấp lớn sẽ làm huỷ diệt sự 
năng động sáng tạo từ cơ sở. 

(6) Trên cơ sở đảm bảo tính tập trung thống nhất, cần có sự phân cấp 
mạnh để cho các địa phƣơng, các ngành có đủ quyền hạn, chủ động giải quyết 
kịp thời các vƣớng mắc của nền kinh tế - xã hội ở địa phƣơng, tạo ra thế và 
lực mới để khai thác tiềm năng sẵn có. 

(7) Công tác nghiên cứu, dự báo nguồn thu và xác định những nhiệm vụ 
chi cho mỗi cấp chính quyền nhà nƣớc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ trên cơ 
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sở ổn định lâu dài là yếu tố cơ bản để thực hiện phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ 
chi mang lại hiệu quả, tạo sự chủ động trong quản lý và điều hành ngân sách. 

(8) Thực tế cho thấy càng làm rõ chức năng, nhiệm vụ thì càng có cơ sở 
đảm bảo kinh phí một cách đầy đủ. Đối với chính quyền địa phƣơng, chức 
năng, nhiệm vụ quyền hạn đã đƣợc quy định trong Luật tổ chức HĐND và 
UBND các cấp (năm 2003), các nghị định của Chính phủ, các thông tƣ hƣớng 
dẫn của Bộ, ngành, trung ƣơng, nhƣng còn chƣa sát với tình hình thực tế, cần 
phải có sự điều chỉnh cho phù hợp hơn. 

(9) Tăng cƣờng hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát và chấn chỉnh kịp 
thời những sai phạm, đề cao kỷ luật, kỷ cƣơng, xử lý nghiêm nhƣng vi phạm 
của các tổ chức cá nhân trong việc thực thi cơ chế, chính sách ở địa phƣơng. 

Tóm lại: 
Qua nghiêm cứu chƣơng 2 cho thấy, phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi 

NSNN trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên về mặt nội dung phù hợp với những quy 
định của Luật NSNN, đã quy định rõ ràng, cụ thể về nguồn thu, nhiệm vụ chi 
của các cấp chính quyền địa phƣơng, trong đó đã quan tâm đến đặc điểm của 
từng huyện, xã. Nhờ đó kết quả thu, chi của tỉnh trong thời gian vừa qua đạt 
đƣợc nhiều tiến bộ. Tuy nhiên cơ chế phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi cũng 
bộc lộ những hạn chế, tồn tại. Những hạn chế tồn tại này một phần dn những 
bất cập của cơ chế phân cấp của trung ƣơng, bên cạnh đó là những hạn chế 
của địa phƣơng. Từ những tồn tại đã chỉ ra, luận văn đã rút ra bài học kinh 
nghiệm trong phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi NSNN để tiếp tục hoàn thiện 
trong thời gian tới. 
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Chƣơng 3 

GIẢI PHÁP CƠ BẢN HOÀN THIỆN PHÂN CẤP NGUỒN THU, 
NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 

THÁI NGUYÊN 
 3.1 Mục tiêu, quan điểm hoàn thiện phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ 

chi ngân sách nhà nƣớc trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 

Mục tiêu, phƣơng hƣớng trong những năm tới, Thái Nguyên sẽ tiếp tục 
thực hiện chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 nhằm xây dựng 
Thái Nguyên thành một tỉnh công nghiệp theo hƣớng: thu hẹp tỷ trọng ngành 
nông nghiệp, phát triển mạnh công nghiệp và dịch vụ, đẩy mạnh công nghiệp 
hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn. Sự nỗ lực vƣơn lên của toàn Đảng, 
toàn dân và toàn quân tỉnh Thái Nguyên trong thời kỳ mới nhằm phấn đấu vì 
mục tiêu “dân giàu, nƣớc mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. 

Mục tiêu phát triển kinh tế đến năm 2020 

TT Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2020 

1 Tốc độ tăng trƣởng kinh tế 9,36% 12,5% 

2 GDP bình quân đầu ngƣời 22.300.000 đồng 59.925.000 đồng 

3  Cơ cấu kinh tế 100% 100% 

 Trđó:- Dịch vụ 37,5% 42-43% 

       - Công nghiệp & xây dựng  42,9% 47-48% 

       - Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản 19,6% 9-10% 

4 Tỷ lệ lao động qua đào tạo 37% 68-70% 
Để góp phần thực hiện thắng lợi những mục tiêu trên, trong thời gian 

tới địa phƣơng cần hoàn thiện hơn nữa về phân cấp quản lý NSNN, phân cấp 
nguồn thu, nhiệm vụ chi. Hoàn thiên phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi 
NSNN là vấn đề quan trọng, nhằm tạo cơ sở kinh tế vững mạnh, yếu tố vật 
chất cơ bản cho cả 3 cấp chính quyền ở địa phƣơng thực hiện chức năng 
nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên quá trình tổ chức thực hiện phân cấp nguồn 
thu, nhiệm vụ chi NSNN ở địa phƣơng nào cũng rất phức tạp, bao gồm nhiều 
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mối quan hệ, những mối quan hệ này lại phụ thuộc chặt chẽ vào nội dung và 
tính chất của cơ chế phân cấp quản lý kinh tế - xã hội. Khi cơ chế phân cấp 
quản lý kinh tế xã hội thay đổi thì phân cấp quản lý NSNN cũng phải thay đổi 
theo, mà yếu tố quan trọng trong phân cấp quản lý ngân sách là phân cấp 
nguồn thu và nhiệm vụ chi ở mỗi cấp ngân sách.  

Mục tiêu, quan điểm trong việc hoàn thiện phân cấp nguồn thu, nhiệm 
vụ chi NSNN: 

+ Đảm bảo vai trò chủ đạo của ngân sách cấp trên, tức là đảm bảo khả 
năng cấp phát kinh phí cho yêu cầu thực hiện các chức năng của ngân sách 
cấp trên. 

+ Đảm bảo tính độc lập của ngân sách cấp dƣới, tức là sau khi đƣợc 
phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi thì chính quyền các cấp đƣợc quyền quyết 
định ngân sách cấp mình.  

+ Đảm bảo đƣợc nguyên tắc độc lập của các cấp ngân sách, nhƣng không 
thoát ly sự kiểm tra giám sát của ngân sách cấp trên trong việc chỉ đạo, chi phối 
điều hoà, kiểm tra, kiểm soát ngân sách cấp dƣới. Đồng thời đảm bảo cân đối 
ngân sách các cấp, hạn chế việc bổ sung kinh phí cho ngân sách cấp dƣới.  

Những mục tiêu, quan điểm cụ thể về hoàn thiện cơ chế phân cấp 
nguồn thu nhiệm vụ chi NSNN trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên là:  

Mục tiêu: 
- Tạo lập môi trƣờng tài chính ngân sách lành mạnh nhằm giải phóng 

và phát triển nguồn lực, phân bổ ngân sách một cách hợp lý, đảm bảo tính 
công khai minh bạch; sử dụng có hiệu quả nguồn NSNN, phục vụ mục tiêu 
phát triển kinh tế- xã hội của địa phƣơng; ổn định phát triển nền tài chính 
ngân sách địa phƣơng, góp phần tăng trƣởng kinh tế cao, bền vững thực hiện 
xoá đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. 

- Tăng cƣờng phân cấp quản lý ngân sách, đảm bảo tính thống nhất về 
thể chế của NSNN và vai trò chủ đạo của ngân sách cấp trên; đồng thời phát 
huy tính chủ động sáng tạo của ngân sách các cấp chính quyền cơ sở trong 
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quản lý và sử dụng NSNN. Từng bƣớc đổi mới cơ chế quản lý ngân sách theo 
kết quả thực hiện các công việc đƣợc NSNN cấp kinh phí. 

- Nâng cao quyền hạn và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đơn 
vị sử dụng kinh phí từ NSNN. 

- Nâng cao tính minh bạch, dân chủ và công khai trong công tác quản 
lý NSNN. 

- Đáp ứng yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, phù hợp với cơ chế thị 
trƣờng có sự điều tiết của nhà nƣớc, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. 

Quan điểm phấn cấp nguồn thu nhiệm vụ chi 

- Kế thừa và phát huy những mặt tích cực của Luật NSNN, phấn cấp 
nguồn thu nhiệm vụ chi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2007-2010; 
đảm bảo phù hợp với Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, 
phù hợp với hiến pháp và pháp luật hiện hành. 

- Đẩy mạnh cải cách hành chính trong công tác quản lý NSNN, kiểm 
soát chặt chẽ các hoạt động thu chi ngân sách và quản lý tài sản công; tăng 
cƣờng công tác thanh tra, kiểm tra đối với công tác NSNN để nâng cao kỷ 
luật, kỷ cƣơng quản lý tài chính – NSNN đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống 
lãnh phí, chống tham nhũng trong quản lý và sử dụng NSNN. 

- Tiếp thu những bài học kinh nghiệm trong phân cấp nguồn thu nhiệm 
vụ chi NSNN; vận dụng phù hợp với đặc điểm tình hình, điều kiện kinh tế - 
xã hội ở từng vùng, từng địa bàn hành chính, đảm bảo công tác quản lý 
NSNN ở địa phƣơng và cụ thể là việc phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi đúng 
quy định của Luật NSNN và các chính sách quy định hiện hành, đáp ứng yêu 
cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phƣơng trong thời kỳ đổi mới. 

3.2 Giải pháp hoàn thiện phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân 

sách nhà nƣớc trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

Phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi NSNN là nhân tố quan trọng trong cơ 
chế phân cấp quản lý NSNN. Xét về mặt lý luận và thực tiền đều cho thấy 
trong phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi ở địa phƣơng phải luôn đảm bảo cho 
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ngân sách cấp trên giữ vai trò chủ đạo, đảm nhận những nhiệm vụ chi chính 
và quan trọng để thực hiện điều chỉh cơ cấu kinh tế, đảm bảo sự phát triển cân 
đối, hợp lý giữa các vùng, các địa phƣơng. 

Trên cơ sở các chế độ, chính sách, định mức, tiêu chi quy định hiện 
hành, chính quyền địa phƣơng có quyền quyết định và phân bổ ngân sách cấp 
mình phù hợp với nhu cầu và quyền lợi của nhân dân địa phƣơng trong khuôn 
khổ pháp luật, mở rộng thêm nguồn thu theo khả năng, đặc thù của mình, tạo 
động lực để cho cơ sở chăm lo phát triển, nuôi dƣơng nguồn thu, bố trí chi 
hợp lý và hiệu quả. 

Việc ổn định lâu dài nguồn thu và nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách 
ở địa phƣơng có ý nghĩa quan trọng, nhằm tạo cho địa phƣơng tính chủ động, 
sáng tạo trong quản lý và điều hành ngân sách. Mặt khác ổn định ngân sách 
cũng chính là tạo điều kiện cho các cấp chính quyền chủ động xây dựng các 
cân đối lơn phục vụ chiến lƣợc ổn định phát triển kinh tế - xã hội ở địa 
phƣơng, là cơ sở bảo đảm cho sự phát triển của nền tài chính ngân sách, 
nguồn thu tăng lên đáp ứng ngày càng nhiều hơn các nhu cầu chi tiêu của 
ngân sách. Ngƣợc lại, nếu không ổn định ngân sách sẽ làm cho các cấp chính 
quyền bị động trong việc phân bổ nguồn lực tài chính cho các nhu cầu phát 
triển kinh tế - xã hội ở địa phƣơng. 

Với những nhận thức nhƣ vậy, để hoàn thiện phân cấp nguồn thu nhiệm 
vụ chi NSNN trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nên đƣợc thực hiện nhƣ sau: 

3.2.1 Hoàn thiện hệ thống ngân sách nhà nƣớc 

Phân cáp nguồn thu nhiệm vụ chi NSNN găn liền với hệ thống NSNN. 
Do vậy vấn đề hoàn thiện phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ NSNN nên đƣợc 
xem xét cùng với việc hoàn thiện hệ thống NSNN nhằm đảm bảo tính thống 
nhất và hiệu quả hoạt động của hệ thống NSNN. Với hệ thống hành chính nhà 
nƣớc hiện nay đƣợc tổ chức theo cơ cấu hình tháp gồm 4 cấp: Trung ƣơng và 
3 cấp chính quyền địa phƣơng: cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Trong việc kiện 
toàn bộ máy chính quyền địa phƣơng chỉ nên để cấp tỉnh, cấp xã là 2 cấp kế 
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hoạch ngân sách và bỏ bớt cấp huyên. Ở cấp xã cần nâng cao năng lực lãnh 
đạo và quản lý cho cán bộ chủ chốt hơn nữa. Ở cấp huyện không cần có 
UBND và HĐND. Cấp huyện chỉ là cơ quan chỉ đạo các xã thực hiện những 
chủ trƣơng chính sách của cấp tỉnh, chính sách pháp luật chung của trung 
ƣơng. Nhƣ vậy hệ thống NSNN ở nƣớc ta chi cần có 3 cấp: trung ƣơng, tỉnh, 
xã. Điều này nhằm xoá bỏ tính lồng ghép của hệ thống NSNN, nhằm làm cho 
quyền hạn của từng cấp ngân sách đƣớc quy định rõ ràng hơn. Tuy nhiên 
trong điều kiện hiện nay thì chƣa thực hiện ngay đƣợc mô hình ngân sách 
không lồng ghép do việc phân cấp kinh tế - xã hội giữa các cấp chính quyền 
địa phƣơng là chƣa thống nhất, đặc biệt trong bối cảnh thí điểm không tổ chức 
HĐND ở một số quận, huyện, phƣờng theo Nghị quyết trung ƣơng 5 khoá X, 
theo đó không có ngân sach ở một số quận, huyện và phƣờng sẽ rất phức tạp 
khi thiết kế nguồn thu, nhiệm vụ chi cho từng cấp ngân sách ở địa phƣơng. 

Do vậy vấn đề hoàn thiện hệ thống NSNN ở nƣớc ta nên theo hƣớng 
sau: Trƣớc mắt (năm 2011 và 1 vài năm tiếp theo) hệ thống NSNN ở nƣớc ta 
vẫn bao gồm 4 cấp ngân sách nhƣ hiện nay. Đồng thời sửa đổi một số nội 
dung cho phù hợp: Quốc hội chỉ quyết định tổng chi NSNN, bao gồm chi 
NSTW và chi NSĐP. Đối với NSĐP không quyết định chi tiết theo các lĩnh 
vực chi đầu tƣ phát triển, chi thƣờng xuyên, chi trả nợ, chi bổ sung quỹ dự trữ 
tài chính, dự phòng ngân sách và không quyết định trong tổng chi đầu tƣ phát 
triển và chi thƣờng xuyên có mức chi cụ thể cho các lĩnh vực giáo dục và đào 
tạo, khoa học và công nghệ. Việc sửa đổi này sẽ tạo quyền chủ động hơn cho 
địa phƣơng trong việc quyết định ngân sách. Đồng thời tiếp tục nghiên cứu 
thực hiện phƣơng án xoá bỏ tính lồng ghép trong hệ thống NSNN tại tiền đề 
đi dần tời thông lệ quốc tế, gắn với việc sửa đổi hiến pháp và các Luật có liên 
quan để đƣa vào thực hiện trong vài năm tới. Những giải pháp tiếp thep để 
hoàn thiện phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi NSNN trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên nêu dƣới đây trên cơ sở tiếp tục thực hiện hệ thống NSNN gồm 4 cấp 
có sự sửa đổi bổ sung nhƣ trên 
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3.2.2 Kiến nghị sửa đổi bổ sung Luật ngân sách nhà nƣớc 

- Hiện nay Luật NSNN quy định khoản thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ 
hàng hoá dịch vụ trong nƣớc và thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất trong nƣớc 
là khoản thu phân chia giữa NSTW và NSĐP có trụ sở doanh nghiệp đóng 
trên địa bàn. Kiến nghị nên quy định cụ thể tỷ lệ phần trăm phân chia tổng số 
thu thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hoá, dịch vụ trong nƣớc và thuế giá trị 
gia tăng hàng sản xuất trong nƣớc trong cả nƣớc giừa NSTW và NSĐP. Sau 
đó thực hiện phân chia tổng số thuế ngân sách các địa phƣơng hƣởng cho 
từng địa phƣơng theo các tiêu chi về dân số, về sức mua… Đồng thời kiến 
nghị trung ƣơng chú ý đến nguyên tắc phân cấp quản lý ngân sách phải phù 
hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của từng địa phƣơng. Các khảon thu phân 
chia giữa NSTW và NSĐP chỉ nên tập trung vào một số tỉnh, thành phố có 
nguồn thu lớn, còn đối với các địa phƣơng khó khăn, chƣa tự cân đối đƣợc 
ngân sách nhƣ tỉnh Thái Nguyên thì không cần phải phân chia mà dành 100% 
số thu cho NSĐP đƣợc hƣởng. 

- Theo quy định của Luật NSNN, thuế TNDN hạch toán toàn ngành là 
khoản thu NSTW hƣởng 100%. Kiến nghị nên bỏ khái niệm này, toàn bộ thuế 
thu nhập doang nghiệp đƣợc đƣa vào khảon thu phân chia giữa NSTW và 
NSĐP (bao gồm cả địa phƣơng có trụ sở chính của doanh nghiệp và địa 
phƣơng có cơ sở hạch toán phụ thuộc của doang nghiệp). 

- Luật NSNN quy định ngân sách xã đƣợc hƣởng tối thiểu 70% của 5 
khoản thu là thu là thuế chuyển quyền sử dụng đất; thuế nhà, đất; thuế môn 
bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh; thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia 
đình; lệ phí trƣớc bạ nhà đất. Kiến nghị không nên ấn định ngân sách cấp xã 
hƣởng tối thiểu 70% mà chỉ quy định phải phân cấp cho ngân sach xã. Giao 
HĐND tỉnh quyết định phù hợp với tình hình thực tế ở địa phƣơng. 

- Quy định về thời kỳ ổn định ngân sách: Theo quy định của Luật 
NSNN, thực hiện phân chia tỷ lệ phần trăm đối với các khoản thu phân chia 
giữa ngân sách các cấp và bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên cho ngân 
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sách cấp dƣới đƣợc ổn định từ 3 đến 5 năm. Thực tế Quốc hội đã quyết định 
thời kỳ ổn định ngân sách trong các giai đoạn vừa qua là 3 năm (2004-2006) 
và 4 năm (2007-2010) chƣa phù hợp và gắn kết với kế hoach phát triển kinh 
tế xã hội 5 năm. §Ò nghÞ ®iÒu chØnh l¹i thêi kú æn ®Þnh ng©n s¸ch lµ 5 n¨m.  

- Về số bổ sung cân đối từ NSTW cho NSĐP trong thời kỳ ổn định 
ngân sách và vấn đề sau mỗi thời kỳ ổn định ngân sách phải tăng khả năng tự 
cân đối, phát triển NSĐP, thực hiện giảm dần số bổ sung từ ngân sách cấp 
trên hoặc tăng tỷ lệ phần trăm điều tiết số thu nộp về ngân sach cấp trên. Đề 
suất nên quy định số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp 
dƣới hàng năm đƣợc xem xét tăng lên theo khả năng tự cân đối của ngân sách 
cấp trên để khắc phục một phân chênh lệch giữa các địa phƣơng và bỏ quy 
định sau mỗi thời kỳ ổn định ngân sách phải tăng khả năng tự cân đối, phát 
triển NSĐP, thực hiện giảm dần số bổ sung từ ngân sách cấp trên hoặc tăng tỷ 
lệ phần trăm điều tiết số thu nộp về ngân sách cấp trên. 

- Nêu xác định một cơ chế xác định số bổ sung, hỗ trợ của NSTW để 
đảm bảo sự phát triển đồng đều và đảm bảo tính công bằng trong chính sách 
phát triển kinh tế - xã hội của đất nƣớc. Trung ƣơng không nên căn cứ vào 
chênh lệch dự toán thu - dự toán chi của từng địa phƣơng để bổ sung nhƣ cơ 
chế hiện hành. Bởi vì cơ sở lập dự toán chƣa thực sự đầy đủ và thống nhất, 
chứa đựng nhiều yếu tố chủ quan gây ra sự không đồng đều giữa các địa 
phƣơng. Nên căn cứ vào khả năng thu của từng địa phƣơng so với khả năng 
thu bình quân cảu cả nƣớc; căn cứ vào điều kiện về dân số, điều kiện tự nhiên 
và xã hội theo từng vùng lãnh thổ. 

- Về việc ngân sách địa phƣơng hỗ trợ cho các cơ quan trung ƣơng 
đóng trên địa bàn. Hiện nay Luật NSNN quy định không đƣợc dùng ngân 
sách của cấp này để chi cho nhiệm vụ của cấp khác, trừ trƣờng hợp đặc biệt 
theo quy định của Chính phủ. Kiến nghị nên bổ sung quy định cụ thể các 
trƣờng hợp đƣợc sử dụng ngân sách cấp này để hỗ trợ cho các nhiệm vụ chi 
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của cấp khác trong luật NSNN, trong đó quy định địa phƣơng có điều kiện về 
ngân sách đƣợc phép hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các cơ quan trung ƣơng. 

- Hiện nay theo quy định của Luật NSNN, thì khoản thu từ hoạt động 
XNK trung ƣơng hƣởng 100%. Đây cũng là xuất phát từ nguyên tắc đảm bảo 
tính công bằng, vì có địa phƣơng có cửa khẩu, hoặc có vị trí thuận lợi thì 
nguồn thu này rất lớn, trong khi nhiều địa phƣơng thì nguồn thu này không 
đáng kể. NSTW hƣởng 100% nguồn thu này để điều hoà chung. Tuy nhiên 
quy định này lại không khuyến khích đƣợc các địa phƣơng quản lý tốt nguồn 
thu này, vì thực tế đây chỉ là khoản thu hộ. Kiến nghị với trung ƣơng, đối với 
các địa phƣơng chƣa tƣ cân đối đƣợc ngân sách thì dành khoản thu này địa 
phƣơng hƣởng 100%, vừa hạn chế bổ sung từ ngân sách cấp trên, hơn nữa 
khuyến khích các địa phƣơng quản lý tốt hơn nguồn thu này, từ đó hiệu quả 
mang lại sẽ cao hơn. Đối với các địa phƣơng đã cân đối đƣợc ngân sách, thì 
khoản thu này nên phân chia theo một tỷ lệ hợp lý cho ngân sách địa phƣơng. 

- Về cơ chế điều hoà nguồn thu trong trƣờng hợp thu ngân sách có biến 
động tăng, giảm đột biến trong thời kỳ ổn định ngân sách: Trong một số 
trƣờng hợp, do có sở tính thu năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách chƣa bao 
quát, lƣờng hết đƣợc nhƣng yếu tố phát sinh mới trong thời kỳ ổn định nên 
một số địa phƣơng có tăng thu đột biến hoặc cơ sở tính chƣa sát làm giảm số 
thu lớn. Tuy nhiên Luật NSNN hiện hành không có quy định về vấn đề này, 
nên trong quá trình triển khai thực hiện phát sinh nhiều bất cập. Kiến nghị bổ 
sung quy định trong trƣờng hợp NSĐP có tăng giảm thu đột biến trong kỳ ổn 
định ngân sách thì Chính phủ trình Uỷ ban thƣơng vụ Quốc hội quyết định 
biện pháp điều chỉnh số tăng, giảm thu cho phù hợp. 

3.2.3 Giải pháp hoàn thiện phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi ngân 

sách nhà nƣớc của tỉnh Thái Nguyên. 
Cơ chế phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi NSNN của địa phƣơng hiện 

này vẫn còn phụ thuộc cơ bản về cơ sở pháp lý và cơ chế phân cấp do trung 
ƣơng quy định. Cơ chế phân cấp do trung ƣơng quy định đã và đang tồn tại 
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nhiều hạn chế, dẫn đến việc phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi của địa phƣơng 
cũng tồn tại nhiều bất cập chung. Ngoài những kiến nghị đối với trung ƣơng, 
tác giả xin đƣa ra một số giải pháp đối với phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi 
của tỉnh Thái Nguyên nhƣ sau: 

3.2.3.1 Vệ phân cấp nguồn thu. 
Một là: Tập trung các nguồn thu quan trong cho ngân sách cấp tỉnh để 

phát huy vai trò chủ đạo của ngân sách cấp tỉnh, nhằm điều hoà cân đối chung 
trong toàn tỉnh. Muốn vậy cần tâp trung nuôi dƣỡng nguồn thu, tạo nguồn thu 
mới, khai thác tốt các nguồn thu để tăng nhanh số thu nộp vào ngân sách. Cần 
tập trung huy động nhiều nguồn vốn cho đầu tƣ phát triển của địa phƣơng, sử 
dụng có hiệu quả các nguồn vốn huy động đƣợc… 

Hai là, tăng cƣờng phân cấp một số nguồn thu cho ngân sách cấp huyện, 
xã để tập trung đầy đủ, kịp thời mọi nguồn thu vào ngân sách nhà nƣớc, khuyến 
khích các địa phƣơng chủ động nuôi dƣỡng và khai thác nguồn thu. 

+ Đối với thu thuộc lĩnh vực doanh nghiệp nhà nƣớc, doanh nghiệp có 
vốn đầu tƣ nƣớc ngoài hiện nay ngân sách cấp tỉnh hƣởng 100%, các khoản 
thu này nên mạnh dạn phân cấp cho ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã 
để đáp ứng các nhu cầu chi tại cơ sở và khuyến khích quan tâm đến nguồn thu 
này, đầu tƣ tại chỗ để phát triển kinh tế địa phƣơng. Đặc biệt cần mạnh dạn 
phân cấp nhiều hơn nữa nguồn thu cho ngân sách cấp xã, tiến tới phù hợp với 
quy định mới về hệ thống ngân sách không lồng ghép. 

+ Đối với khoản thu tiền cấp quyền sử dụng đất: nên phân cấp cho cấp 
xã đƣợc hƣởng theo một tỷ lệ phân chia nhất định, nhằm tăng nguồn thu cho 
ngân sách cấp xã. 

Ba là, việc phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi cần theo nguyên tắc đảm 
bảo tối đa nguồn thu tại chỗ đáp ứng nhiệm vụ chu thƣờng xuyên. Thái 
Nguyên là một tỉnh nghèo, tắt cả các huyện, hầu hết các xã đều chƣa cân đối 
đƣợc thu chi, vì vậy trong phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi nên giảm bớt các 
khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách địa phƣơng, nên quy định theo 
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hƣớng nguồn thu cấp nào thu, cấp đó hƣởng, ví dụ đối với khoản thu thuế nhà 
đất nên quy định cho ngân sách xã hƣởng 100%, thực chất khoản thu này 
không lớn, do đó không cần thiết phải phân chia cho nhiều cấp ngân sách. 
Làm đƣợc điều này sẽ có nhiều tác dụng: không phải xây dựng các tỷ lệ điều 
tiết giữa các cấp ngân sách, tránh đƣợc việc nguồn thu nhỏ phân chia cho 
nhiều cấp, rồi cấp dƣới lại phải nhận bổ sung từ cấp trên; tại động lực cho 
ngân sách cấp cơ sở quan tâm nuôi dƣỡng, khai thác tốt nguồn thu. 

3.2.3.2 Về phân cấp nhiệm vụ chi: 

Phân cấp nhiệm vụ chi theo quy định của địa phƣơng căn bản phù hợp 
với các quy định của trung ƣơng, đáp ứng đƣợc yêu cầu thực hiện các chức 
năng, nhiệm vụ của các cấp chính quyền địa phƣơng. Tuy nhiên trong thực tế 
thực hiện việc phân cấp nhiệm vụ chi giữa các cấp chính quyền địa phƣơng 
còn nhiều điểm chƣa rõ ràng. Trong thời gian tới, tính cần phải rà soát lại toàn 
bộ các quy định về phân cấp quản lý kinh tế - xã hội để xác định nhiệm vụ chi 
của từng cấp ngân sách. Hiện nay Thủ tƣớng Chính phủ đang yêu cầu các Bộ 
ngành, các địa phƣơng đánh giá thực tế phân cấp nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đề 
xuất sửa đổi, bổ sung, để Chính phủ tổng hợp, sửa đổi, thực hiện từ năm 
2011. Bản luận văn này xem xét vấn đề phân cấp quản lý kinh tế - xã hội theo 
các quy định hiện hành. 

Trong điều kiện nguồn thu từ kinh tế trên địa bàn chiếm tỷ trọng thấp, 
phải nhận bổ sung ngân sách từ trung ƣơng. Vì vậy công tác chi ngân sách tại 
địa phƣơng cần phải đƣợc bố trí một cách hợp lý, cân đối giữa chi đầu tƣ phát 
triển và chi thƣờng xuyên. Đồng thời, việc quản lý chi ngân sách phải hết sức 
tiết kiệm và mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao. 

Với những quy định cụ thể về phân cấp cần thực hiện tổ chức quản lý 
các khoản chi sao cho hợp lý ở từng cấp ngân sách và trên địa bàn toàn tỉnh 
để vừa tiết kiệm đƣợc các khoản chi vừa mang lại hiệu quả kinh tế xã hội cho 
địa phƣơng. Theo đó, luận văn đƣa ra nhóm giải pháp cơ bản về phân cấp 
nhiệm vụ chi nhƣ sau: 
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Một là, chi đầu tƣ phát triển: đây là khoản chi nhằm tạo ra cơ sở vật 
chất, kỹ thuật, năng lực sản xuất phục vụ, tăng tích luỹ tài sản của nền kinh tế. 
Cơ sở vật chất kỹ thuật, năng lực sản xuất phục vụ đƣợc tạo ra thông qua các 
khoản chi đầu tƣ phát triển của NSNN, là nền tảng vật chất đảm bảo cho sự 
tăng trƣởng và phát triển xã hội. 

Nhằm tạo điều kiện để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội 
của địa phƣơng thì việc phân cấp nhiệm vụ chi đầu tƣ phát triển cho ngân 
sách cấp dƣới cần thực hiện một cách đồng bộ từ việc xây dựng định mức 
phân bổ, phân cấp nhiệm vụ chi đến việc đảm bảo cân đối cho ngân sách cấp 
dƣới. Ngân sách cấp dƣới cần đƣợc phân cấp nhiệm vụ chi xây dựng các công 
trình kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội không có khả năng thu hồi vốn do địa 
phƣơng quản lý, các khoản chi đầu tƣ phát triển khác theo quy định của pháp 
luật. Đối với thành phố, thị xã có nhiệm vụ chi đầu tƣ xây dựng các trƣờng 
phổ thông quốc lập các cấp, điện chiếu sang, cấp thoát nƣớc và các công trình 
phúc lợi khác. Có nhƣ vậy mới tạo cho chính quyền cấp dƣới thực hiện đƣợc 
chức năng nhiệm vụ của mình, tạo tính chủ động sáng tạo để thực hiện mục 
tiêu phát triển kinh tế - xã hội. 

Việc quản lý chi xây dựng cơ bản ở các cấp ngân sách cần thực hiện 
đầy đủ các nguyên tắc trong quản lý và cấp phát thanh toán vốn đầu tƣ xây 
dựng cơ bản. Nhân vấn đề này, kiến nghị với Trung ƣơng nghiên cứu bổ sung 
quy định trong Luật NSNN về quyền hạn, trách nhiệm của ngƣời quyết định 
đầu tƣ, chủ đầu tƣ và trách nhiệm của các cơ quan đơn vị trong quản lý vốn 
đầu tƣ phát triển từ nguồn NSNN. Hiện nay Luật NSNN chƣa quy định cụ thể 
điều này, trong tổ chức thực hiện thì cơ quan kế hoạch bố trí, phân bổ vốn; cơ 
quan Kho bạc nhà nƣớc có trách nhiệm kiểm soát, thành toán; cơ quan tài 
chính có trách nhiệm quyết toán vốn đầu tƣ. Việc phân công trách nhiệm này 
là chƣa phù hợp, do vậy làm ảnh hƣởng tới việc nâng cao hiệu quả vốn đầu tƣ 
- là mục tiêu của việc phân cấp nhiệm vụ chi đầu tƣ phát triển. 
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Chi sự nghiệp môi trƣờng: Bảo vệ môi trƣờng hiện nay là một vấn đề 
cấp bách, đòi hỏi phải có sự quan tâm, chỉ đạo, phối hợp của nhiều cấp, nhiều 
ngành, và của cả ngƣời dân. Nhiệm vụ bảo vệ môi trƣờng phải đƣợc thực hiện 
từ cấp cơ sở. Điều này cho thấy cần phải phân cấp hợp lý nhiệm vụ chi cho 
ngân sách cấp huyện, xã, khi đã phân cấp thì cần phân cấp rõ ràng: ngân sách 
cấp tỉnh làm việc gì, ngân sách cấp huyện, xã làm việc gì. Cần phân cấp nhiều 
hơn nữa nhiệm vụ chi này cho ngân sách xã, cấp xã cần phải đảm nhiệm công 
tác tuyên truyền phổ biến kiến thức bảo vệ môi trƣờng, hỗ trợ công tác vệ sinh 
môi trƣờng, thu gom rác thải, sửa chữa nâng cấp hệ thống rãnh thoát nƣớc 
thuộc phạm vi quản lý…; ngân sách cấp huyện có nhiệm vụ hƣớng dẫn kỹ 
thuật, đầu tƣ xây dựng, mua sắm trang thiết bị, nghiên cứu, thử nghiệm, khảo 
sát các vấn đề liên quan đến môi trƣờng và thu gom xử lý rác thải tập trung. 

Cần phân cấp mạnh hơn nhiềm vụ chi cho ngân sách cấp xã: Đi đôi với 
việc tăng cƣờng nguồn thu cho ngân sách xã, phải mở rộng hơn nhiệm vụ chi 
tiêu cho cấp xã, giảm các nhiệm vụ có tính chất trung gian của cấp huyện để 
nâng cao trách nhiệm trong việc cải thiện chất lƣợng các dịch vụ cung cấp 
trực tiếp cho các xã nhƣ giáo dục, giao thông nông thôn. 

3.2.3.3 Những giải pháp mang tính bổ trợ để phân cấp nguồn thu 

nhiệm vụ chi ngân sách 
Phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi là vấn đề trung tâm của phân cấp 

quản lý NSNN. Để vận hành các giải pháp hoàn thiện phân cấp nguồn thu 
nhiệm vụ chi ở địa phƣơng có hiệu quả theo những đề xuất ở trên, cần thực 
hiện đồng bộ các giải pháp bổ trợ sau đây: 

Một là, tăng cƣờng thu hút đầu tƣ, tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh 
nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Hai là, xây dựng mô hình quản lý thu thuế; tăng cƣờng sự quản lý của 
các cấp chính quyền, phản ánh số thu đúng địa bàn. 

Bà là, hoàn thiện các văn bản có tính pháp lý 
Bốn là, nâng cao trình độ nghiệp vụ, quản lý điều hành ngân sách 
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3.3 Một số điều kiện để hoàn thiện phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi 
ngân sách nhà nƣớc trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

Hoàn thiện cơ chế phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi không phải là một 
vấn đề đơn lẻ, mà tính hiệu quả của nó phụ thuộc nhiều yếu tố khác. Để hoàn 
thiện cơ chế phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi NSNN trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên, cần đảm bảo một số điều kiện sau: 

- Ổn định về pháp lý: đây là điều kiện căn bản để thực hiện có hiệu quả 
cơ chế phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi. Chỉ khi có sự ổn định về pháp lý thì 
phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi mới có nền tảng để đƣợc thực hiện ổn định, 
mới tạo ra sự chủ động cho các cấp chính quyền trong việc thực hiện nhiệm vụ 
của cấp mình. Khi quy định về pháp lý thay đổi, không ổn định, kép theo đó là 
cơ chế phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi bị ảnh hƣởng rất lớn, gây khó khăn, bị 
động, lúng túng trong việc điều hành ngân sách. Một ví dụ mà bản luận văn đã 
đề cập ở trên, là sự thay đổi những quy định liên quan đến thuế thu nhập cá nhân 
và thuế chuyển quyền sử dụng đất, dẫn đến chính quyền địa phƣơng phải có 
những sự thay đổi về việc phân chia nguồn thu thuế thu nhập cá nhân cho các 
cấp chính quyền địa phƣơng, đã làm ngân sách cấp xã rất khó khăn, bị động vì 
nguồn thu của ngân sách cấp xã bị giảm, không đảm bảo đƣợc nhu cầu chi tiêu. 
Do đó vấn đề ổn định về mặt pháp lý có ý nghĩa quan trọng đối với việc thực 
hiện có hiệu quả các giải pháp hoàn thiện cơ chế phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ 
chi NSNN ở địa phƣơng. Những chế độ, quy định có tính pháp lý của nhà nƣớc 
nên đƣợc nghiên cứu với một tầm nhìn bao quát, toàn diện để đảm bảo thực hiện 
ổn định trong một thời gian dài, ít nhất cũng đảm bảo ổn định trong một giai 
đoạn phát triển kinh tế - xã hội nhất định, tránh tình trạng ban hành các quy định 
pháp lý một cách chồng chéo nhƣ hiện nay. 

- Năng lực trình độ: Năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ công chức nhà 
nƣớc là nhân tố quan trọng nhất trong việc thực hiện bất kỳ một mục tiêu nào 
của nhà nƣớc, do đó để đảm bảo thực hiện tốt những giải pháp hoàn thiện cơ chế 
phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi NSNN ở địa phƣơng thì việc nâng cao trình 
độ, năng lực của đội ngũ cán bộ công chức là vô cùng quan trọng. Việc đề ra cơ 
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chế phân cấp sao cho hiệu quả nhất, tổ chức thực hiện và giải quyết các vấn đề 
phát sinh đều cần đến đội ngũ cán bộ có trình độ cao. Để có đƣợc điều đó, ngoài 
những chính sách đào tạo cán bộ do trung ƣơng ban hành, thì ở địa phƣơng cũng 
cần có một chế độ thu hút ngƣời tài, đào tạo đội ngũ cán bộ hiện có cả về chuyên 
môn, phẩm chất đạo đức chính trị, tin học, ngoại ngữ… Đối với tỉnh Thái 
Nguyên, nguồn cung cấp đội ngũ cán bộ cho các cơ quan nhà nƣớc rất dồi dào, 
do Thái Nguyên có nhiều trƣờng đại học có uy tin trong cả nƣớc. Đây là lợi thế 
của địa phƣơng, cần khai thác có hiệu quả. 

- Điều kiện cơ sở vật chất: Trong điều kiện phát triển khoa học kỹ thuật 
nhƣ hiện nay, không chỉ có vấn đề phân cấp quản lý ngân sách nhà nƣớc, mà bất 
kỳ nhiệm vụ, cơ chế nào của nhà nƣớc muốn đƣợc thực hiện tốt, có hiệu quả đều 
cần phải có cơ sở vật chất, điều kiện làm việc tốt, nhất là trong điều kiện ngành 
Tài chính - Thuế - Kho bạc nhà nƣớc đang triển khai hệ thống Tabmis trong 
quản lý hoạt động thu chi NSNN. Hiện nay Bộ Tài chính đang triển khai đề án 
hiện đại hoá tin học ngành tài chính, cũng nhằm đảm bảo điều kiện về cơ sở vật 
chất tốt nhất cho hoạt động quản lý NSNN. Thực tế hiện nay, điều kiện cơ sở vật 
chất các cơ quan quản lý nhà nƣớc ở tỉnh Thái Nguyên còn bị hạn chế rất nhiều; 
do điều kiện của địa phƣơng còn khó khăn, đề nghị Chính phủ, Bộ Tài chính 
quan tâm tới vấn đề này đối với nhƣng địa phƣơng mà nguồn ngân sách còn khó 
khăn nhƣ tỉnh Thái Nguyên, để góp phần thực hiện tốt hơn nhiệm vụ đƣợc giao, 
trong đó có nhiệm vụ quản lý NSNN trên địa bàn. 

Tóm lại chƣơng 3. 
Trong chƣơng này, luận văn đã đƣa ra những quan điểm, mục tiêu trong 

hoàn thiện cơ chế phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi của tỉnh Thái Nguyên trong 
thời gian tới, trong đó cần chú ý tới những vấn đề sau: 

- Phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi ở địa phƣơng phải đƣợc thực hiện đồng 
bộ, phù hợp và gắn với phân cấp quản lý hành chính, kinh tế - xã hội. Phải đảm 
bảo vai trò chủ đạo của ngân sách cấp trên và tính tự chủ của ngân sách cấp dƣới. 

- Nguồn thu và nhiệm vụ chi của ngân sách các cấp cần đƣợc ổn định lâu dài, 
phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm của từng cấp chính quyền địa phƣơng. 
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Tăng quyền chủ động cho chính quyền cấp dƣới trong khai thác nguồn 
thu, hạn chế việc phải bổ sung từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dƣới. 

Trên quan điểm, mục tiêu hoàn thiện cơ chế phân cấp nguồn thu, nhiệm 
vụ chi trong thời gian tới, cùng với việc đánh giá các ƣu nhƣợc điểm, những vấn 
đề cần khắc phục của cơ chế phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi trong giai đoạn 
vừa qua của tỉnh Thái Nguyên, luận văn đã đƣa ra một số giải pháp cơ bản nhằm 
hoàn thiện cơ chế phân cấp nguồn thu nhiện vụ chi NSNN của tỉnh.  
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KẾT LUẬN 
Hệ thống NSNN của nƣớc ta hiện nay gồm 4 cấp. Do vậy để quản lý có 

hiệu quả NSNN cần có sự phân cấp quản lý NSNN theo hệ thống NSNN, 
trong đó phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi NSNN là nội dung quan trọng, căn 
bản, đồng thời cũng là nội dung gây nhiều tranh cãi. Thực tế với việc phân 
cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi hợp lý có tác dụng thúc đẩy sự phát triển kinh tế 
- xã hội ở địa phƣơng, là giải pháp quan trọng vừa động viên các nguồn thu 
tiềm tàng, vừa tạo cơ chế để các nguồn tài chính đƣợc sử dụng tiết kiệm hiệu 
quả, đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng nhiệm vụ của nhà nƣớc, vừa tạo 
quyền tự chủ cho các cấp chính quyền địa phƣơng. 

Với mục đích hoàn thiện về mặt nhận thức lý luận, thực tiễn cũng nhƣ 
tìm ra nhƣng giải pháp góp phần hoàn thiện phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi 
NSNN trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, luận văn đã giải quyết đƣợc những kết 
quả sau: 

- Về mặt lý luận, luận văn đã hệ thống hoá một số vấn đề cơ bản về 
NSNN, hệ thống NSNN, phân cấp quản lý NSNN, phân cấp nguồn thu, nhiệm 
vụ chi NSNN nhƣ: khái niệm, nội dung phân cấp quản lý NSNN, nhƣng nhân 
tố ảnh hƣởng đến cơ chế phân cấp quản lý NSNN, vai trò của phân cấp quản 
lý NSNN, nhƣng nguyên tắc cần quán triệt trong quá trình hoạch định cơ chế 
phân cấp, sự cần thiết phải phân cấp quản lý NSNN. 

- Về thực tiễn, luận văn đã khái quát thực trạng phân cấp nguồn thu, 
nhiệm vụ chi NSNN trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong thời gian qua (kể từ 
khi thực hiện Luật NSNN năm 2002), những tác động tích cực cũng nhƣ 
những khiếm khuyết, bất hợp lý trong việc phân cấp hiện hành, căn nguyên 
của tồn tại, vƣớng mắc, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho việc hoàn thiện 
phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi ở địa phƣơng. 

Xuất phát từ quan điểm chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 
đến năm 2020, luận văn đã đƣa ra một số vấn đề chung về quan điểm, mục 
tiêu hoàn thiện phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi NSNN của tỉnh Thái 
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Nguyên. Từ đó luận văn đƣa ra một số kiến nghị sửa đổi bổ sung Luật NSNN 
liên quan tời vấn đề phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi, đồng thời đƣa ra một 
số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi trên 
địa bàn tỉnh theo hƣớng tăng cƣờng nguồn lực cho ngân sách cấp dƣới, phân 
định rõ nhiệm vụ chi của từng cấp ngân sách. 

Luận văn cũng đƣa ra một số giải pháp có tính chất bổ trợ và các điều 
kiện để thực hiện đƣợc các giải pháp đã đề ra. 

Phân cấp quản lý NSNN là tất yếu khách quan, bắt nguồn từ phân cấp 
quản lý kinh tế - xã hội. Mỗi cơ chế phân cấp chỉ có thể phù hợp với từng thời 
kỳ nhất định. Không có một mô hình phân cấp nào hoàn hảo có thể thích hợp 
với mọi thời kỳ. Hoàn thiện cơ chế phân cấp quản lý ngân sách nhà nƣớc là 
một vấn đề lớn, những thay đổi trong nội dung phân cấp quản lý ngân sách 
nhà nƣớc có ảnh hƣởng trực tiếp đến quá trình điều hành quản lý ngân sách 
của mỗi cấp chính quyền. 

Trong khi nền kinh tế - xã hội đang thay đổi từng ngày cơ chế phân cấp 
quản lý ngân sach nhà nƣớc cũng phải thay đổi cho phù hợp. Tuy nhiên việc 
thay đổi nhƣ thế nào để phù hợp với tình hình thực tế là vấn đề hết sức phức tạp. 

Dù hoàn thiện phân cấp quản lý ngân sách nhà nƣớc theo hƣớng nào cũng 
khong ngoài mục tiêu làm cho ngân sách nhà nƣớc phục vụ có hiệu quả nhất 
nhƣng chức năng, nhiện vụ của các cấp chính quyền nhà nƣớc. Việc sắp xếp lại 
nguồn lực và phân định phạm vi quản lý sử dụng chúng một cách hợp lý sẽ góp 
phần vào việc làm tăng thêm vai trò của chính quyền nhà nƣớc các cấp. 

Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách nhà nƣớc là vấn đề phức 
tạp, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều vấn đề ở tầm vĩ mô. Mặt 
khác, do điều kiện thời gian và khả năng tiếp cận vấn đề còn hạn chế, nên mặc 
dù tác giả có nhiều cố gắng trong quá trình nghiên cứu, song không thể tránh 
khỏi những thiếu sót, hạn chế. Tác giả mong nhận đƣợc nhiều ý kiến đóng 
góp để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hơn nữa vấn đề này./.  
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TÀI LIỆU THAM KHẢO  

 1-  Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên: Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái 
Nguyên lần thứ XVIII. 

 2- HĐND tỉnh Thái Nguyên: 

- Nghị quyết số 23/2003/NQ-HĐND ngày 12/12/2003 của HĐND tỉnh 
Thái Nguyên quy định về nguồn thu nhiệm vụ chi cho từng cấp ngân sách 
trong tỉnh và tỷ lệ % phân chia các khoản thu ngân sách tỉnh đƣợc hƣởng giữa 
các cấp ngân sách tỉnh Thái Nguyên từ năm 2004 (Nghị quyết số 
23/2003/NQ-HĐND).  

- Nghị quyết số 22/2006/NQ-HĐND ngày 24/7/2006 của HĐND tỉnh 
về Định mức phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh Thái Nguyên thực hiện từ 
năm 2007-2010 (Nghị quyết 22/2006/NQ-HĐND). 
 - Nghị quyết số 23/2006/NQ-HĐND ngày 24/7/2006 của HĐND tỉnh 
về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các 
khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Thái Nguyên từ năm 2007-2010 (Nghị 
quyết 23/2006/NQ-HĐND). 

- Nghị quyết số 36/2006/NQ-HĐND ngày 15/12/2006 của HĐND tỉnh 
về điều chỉnh và bổ sung mức thu các loại phí, lệ phí thuộc tỉnh Thái Nguyên 
quản lý (Nghị quyết số 36/2006/NQ-HĐND). 

- Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND ngày 18/7/2008 của HĐND Thái 
Nguyên quy định tỷ lệ điều tiết thu tiền sử dụng đất (Nghị quyết số 
11/2008/NQ-HĐND). 

- Nghị quyết số 25/2008/NQ-HĐND ngày 9/12/2008 của HĐND Thái 
Nguyên điều chỉnh tỷ lệ điều tiết thuế thu nhập cá nhân (Nghị quyết số 
25/2008/NQ-HĐND). 
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- Nghị quyết số 21/2009/NQ-HĐND ngày 12/12/2009 của HĐND Thái 
Nguyên điều chỉnh tỷ lệ điều tiết thu phí môi trƣờng đối với khai thác tài 
nguyên khoáng sản (Nghị quyết số 21/2009/NQ-HĐND). 
 3- UBND tỉnh Thái Nguyên:  

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và 
phƣơng hƣớng nhiệm vụ các năm từ 2004 -> 2010. 

- Quyết định số 81/2004/QĐ-UB ngày 13/01/2004 của UBND tỉnh Thái 
Nguyên về việc ban hành quy định về nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ % 
phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phƣơng của tỉnh Thái 
Nguyên để thực hiện từ năm 2004 (Quyết định số 81/2004/QĐ-UB). 

- Quyết định số 901/2004/QĐ-UB ngày 26/4/2004 của UBND tỉnh Thái 
Nguyên quy định về cơ chế quản lý điều hành ngân sách trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên từ năm 2004 (Quyết định số 901/2004/QĐ-UB). 

- Quyết định số 3078/QĐ-UBND ngày 23/4/2009 của UBND tỉn về 
việc chuyển giao các Trạm y tế xã, phƣờng, thị trấn thuộc UBND các huyện, 
thành phố, thị xã về Sở Y tế quản lý (Quyết định số 3078/QĐ-UBND). 

 4- Sở Tài chính Thái Nguyên:  Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nƣớc 
tỉnh Thái Nguyên các năm 2004; 2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 2010. 

 5- Luật ngân sách nhà nƣớc. 

 6- Chính phủ: Các Nghị định hƣớng dẫn thực hiện Luật NSNN. 

 7- Bộ Tài chính: Các văn bản hƣớng dẫn thực hiện Luật NSNN. 

 8- Cục Thống kê: Tài liệu điều tra đất đai con ngƣời tỉnh Thái Nguyên 
năm 2010. 

 9- Tổng cục thuế: Một số văn bản pháp luật về thuế. 

10- Vụ chính sách, Bộ Tài chính: Văn bản pháp luật về phí và lệ phí.  
 

 


